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Danh sách 441 tù nhân chính trị đang bị giam giữ 
(tính đến 10/1/2026) 

 

1 PHẠM XUÂN THÂN 

Sinh năm : 1958 

Bị kết án : Chung thân. 

Ông Phạm Xuân Thân bị bắt giữ từ ngày 12/6/1996, 

sau đó bị xử phạt chung thân. Ông đang bị giam giữ tại 

trại giam Xuân Lộc Đồng Nai và là tù nhân chính trị 

đang bị giam giữ lâu nhất tại thời điểm này. 

2 A YEN 

Sinh năm : 1984 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Ông A Yên bị bắt giữ từ năm 2017, sau đó bị xử 9 năm 

tù với cáo buộc "Phá hoại chính sách đoàn kết" theo 

Điều 87 BLHS 1999. 

3 RAH LAN HIP 

Sinh năm : 1981 

Quê quán : Xã Ia Băng, 

huyện Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Ông Rah Lan Hip (tên gọi khác : Kiêu Rah Lan) bị công 

an tỉnh Gia Lai bắt giữ từ ngày 1/3/2019 với cáo buộc 

tham gia truyền đạo Tin Lành Đề Ga, phạm tội "Phá 

hoại chính sách đoàn kết" theo Điều 116 BLHS 2015. 

Tòa án tỉnh Gia Lai xử phạt ông 7 năm tù và 3 năm 

quản chế trong phiên tòa ngày 9/8/2019. 

4 RMAH KLUM 

Sinh năm : 1964 

Quê quán : Làng Lop, xã 

Ya Le, huyện Chư Pưh, Gia 

Lai 

Không có thông tin xét xử. 

Ông Rmah Klum bị bắt giữ từ tháng 10/2016 nhưng 

không có thông tin về cáo buộc cũng như hình phạt đối 

với ông Rmah Klum. Chính quyền cộng sản thường 

xuyên bắt giam những người thuộc cộng đồng người 

Thượng tại Tây Nguyên với cáo buộc "Phá hoại chính 

sách đoàn kết". 

5 KSOR RUK 

Sinh năm : 1975 

Quê quán : Buôn Toát, xã 

Ia Rsươm, huyện Krông 

Pa, tỉnh Gia Lai 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Ông Ksor Ruk, (tên gọi khác : Ama San) bị công an tỉnh 

Gia Lai bắt giữ từ ngày 30/10/2018 với lý do tham gia 

phục hồi hoạt động truyền đạo Tin Lành Đề Ga ở Gia 

Lai và Phú Yên. Ông bị buộc tội "Phá hoại chính sách 

đoàn kết" theo Điều 116 BLHS 2015 trong phiên tòa 

ngày 15/3/2019 của tòa án tỉnh Gia Lai và bị xử phạt 

10 năm tù. 

6 THAO A VANG 

Sinh năm : 1986 

Bị kết án : 20 năm tù. 

Ông Thao A Vang bị bắt giữ từ ngày 16/10/2012, sau 

đó bị xử phạt 20 năm tù với cáo buộc "Phá hoại chính 

sách đoàn kết" (Điều 87 BLHS 1999). 

7 VANG A PHU 

Sinh năm : 1988 

Bị kết án : 20 năm tù. 

Ông Vang A Phu bị bắt giữ từ ngày 16/10/2012, sau đó 

bị xử phạt 20 năm tù với cáo buộc "Phá hoại chính sách 

đoàn kết" (Điều 87 BLHS 1999). 

8 VANG A DE 

Sinh năm : 1990 

Bị kết án : 20 năm tù. 

Ông Vang A De bị bắt giữ từ ngày 16/10/2012, sau đó 

bị xử phạt 20 năm tù với cáo buộc "Phá hoại chính sách 

đoàn kết" (Điều 87 BLHS 1999). 
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9 THAO A VANG 

Sinh năm : 1962 

Bị kết án : 20 năm tù. 

Ông Thao A Vang bị bắt giữ từ ngày 16/10/2012, sau 

đó bị xử phạt 20 năm tù với cáo buộc "Phá hoại chính 

sách đoàn kết" (Điều 87 BLHS 1999). 

10 PHANG A VANG 

Sinh năm : 1988 

Bị kết án : 15 năm tù. 

Ông Phang A Vang bị bắt giữ từ ngày 16/10/2012, sau 

đó bị xử phạt 15 năm tù với cáo buộc "Phá hoại chính 

sách đoàn kết" (Điều 87 BLHS 1999). 

11 LÊ XUÂN PHÚC 

Sinh năm : 1951 

Địa chỉ : số 21/32A, Thống 

Nhất, phường Đài Sơn, 

thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

Bị kết án : 15 năm tù. 

Ông Lê Xuân Phúc (tên gọi khác : Lê Phúc) bị bắt trong 

vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn - Ân Đàn 

Đại Đạo tại Phú Yên với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật 

đổ chính quyền nhân dân" (Điều 79 BLHS 1999). Ông 

bị kết án 15 năm tù trong phiên tòa ngày 4/2/2013 của 

tòa án tỉnh Phú Yên. 

12 LÊ DUY LỘC 

Sinh năm : 1956 

Địa chỉ : Khu phố Khánh 

Sơn 1, thị trấn Khánh Hải, 

huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh 

Thuận 

Bị kết án : 17 năm tù. 

Ông Lê Duy Lộc bị bắt trong vụ án Hội đồng Công luật 

Công án Bia Sơn - Ân Đàn Đại Đạo tại Phú Yên với cáo 

buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" 

(Điều 79 BLHS 1999). Ông Lộc bị kết án 17 năm tù, 

mức án cao thứ hai trong vụ án, chỉ sau án phạt chung 

thân của ông Phan Văn Thu. 

13 NGUYỄN KỲ LẠC 

Sinh năm : 1956 

Địa chỉ : Khu phố Triều 

Sơn Đông, phường Xuân 

Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh 

Phú Yên 

Bị kết án : 16 năm tù. 

Ông Nguyễn Kỳ Lạc bị bắt trong vụ Hội đồng Công luật 

Công án Bia Sơn tại Phú Yên với cáo buộc "Hoạt động 

nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" (Điều 79 BLHS 

1999). Ông bị kết án 16 năm tù trong phiên tòa ngày 

4/2/2013 của tòa án tỉnh Phú Yên. 

14 TẠ KHU 

Sinh năm : 1947 

Địa chỉ : Thôn Bình Thắng, 

xã Sơn Thành Tây, Huyện 

Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

Bị kết án : 16 năm tù. 

Ông Tạ Khu bị bắt trong vụ Hội đồng Công luật Công 

án Bia Sơn tại Phú Yên với cáo buộc "Hoạt động nhằm 

lật đổ chính quyền nhân dân" (Điều 79 BLHS 1999), 

sau đó bị kết án 16 năm tù trong phiên tòa ngày 

4/2/2013 của tòa án tỉnh Phú Yên. 

15 VÕ NGỌC CƯ 

Sinh năm : 1951 

Địa chỉ : Thôn Mỹ Thạnh 

Đông, xã Hòa Phong, 

huyện Tây Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

Ông Võ Ngọc Cư bị bắt trong vụ Hội đồng Công luật 

Công án Bia Sơn tại Phú Yên với cáo buộc "Hoạt động 

nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" (Điều 79 BLHS 

1999), sau đó bị kết án 16 năm tù. 
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Bị kết án : 16 năm tù. 

16 VÕ THÀNH LÊ 

Sinh năm : 1955 

Địa chỉ : Thôn Phước Lộc, 

xã Hòa Thành, huyện Đông 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

Bị kết án : 16 năm tù. 

Ông Võ Thành Lê bị bắt trong vụ Hội đồng Công luật 

Công án Bia Sơn tại Phú Yên với cáo buộc "Hoạt động 

nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" (Điều 79 BLHS 

1999). Ông bị kết án 16 năm tù. 

17 VÕ TIẾT 

Sinh năm : 1952 

Địa chỉ : Khu phố 5, đường 

Ngô Gia Tự, phường Phú 

Đông, thành phố Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên 

Bị kết án : 16 năm tù. 

Ông Võ Tiết bị bắt trong vụ Hội đồng Công luật Công 

án Bia Sơn - Ân Đàn Đại Đạo tại Phú Yên với cáo buộc 

"Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" (Điều 

79 BLHS 1999). Ông bị kết án 16 năm tù. 

18 VƯƠNG TẤN SƠN 

Sinh năm : 1953 

Địa chỉ : Thôn Thạnh Lâm, 

xã Hòa Quang Bắc, huyện 

Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 

Bị kết án : 17 năm tù. 

Ông Vương Tấn Sơn bị bắt trong vụ Hội đồng Công luật 

Công án Bia Sơn tại Phú Yên với cáo buộc "Hoạt động 

nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" (Điều 79 BLHS 

1999). Ông bị kết án 17 năm tù, mức án cao thứ hai 

trong vụ án, chỉ sau mức án chung thân của ông Phan 

Văn Thu. 

19 ĐOÀN VĂN CƯ 

Sinh năm : 1962 

Địa chỉ : Thôn Đại Bình, xã 

Hòa Quang Nam, huyện 

Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 

Bị kết án : 14 năm tù. 

Ông Đoàn Văn Cư bị bắt trong vụ Hội đồng Công luật 

Công án Bia Sơn tại Phú Yên với cáo buộc "Hoạt động 

nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" (Điều 79 BLHS 

1999). Ông bị kết án 14 năm tù trong phiên tòa ngày 

4/2/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên. 

20 NGUYỄN DINH 

Sinh năm : 1968 

Địa chỉ : Thôn Ân Niên, xã 

Hòa An, Huyện Phú Hòa, 

tỉnh phú Yên 

Bị kết án : 14 năm tù. 

Ông Nguyễn Dinh bị kết án 14 năm tù trong vụ Hội 

đồng Công luật Công án Bia Sơn tại Phú Yên với cáo 

buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" 

(Điều 79 BLHS 1999) 
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21 TỪ THIỆN LƯƠNG 

Sinh năm : 1950 

Địa chỉ : số 51, Trưng Nhị, 

Đức Nghĩa, Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận 

Bị kết án : 16 năm tù. 

Ông Từ Thiện Lương bị bắt và kết án 16 năm tù trong 

vụ Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn tại Phú Yên với 

cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân 

dân" (Điều 79 BLHS 1999). 

22 LÊ THANH TÙNG 

Sinh năm : 1968 

Quê quán : Phủ Lỗ, Sóc 

Sơn, Hà Nội 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Ông Lê Thanh Tùng bị công an tỉnh Thái Bình bắt giữ 

ngày 15/12/2015 với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ 

chính quyền" theo Điều 79 BLHS 1999. Sau đó, ông bị 

xử phạt 12 năm tù trong phiên tòa ngày 16/12/2016 

của tòa án tỉnh Thái Bình. 

23 TRẦN ANH KIM 

Sinh năm : 1949 

Quê quán : Thái Bình 

Bị kết án : 13 năm tù. 

Ông Trần Anh Kim bị bắt giữ từ ngày 21/9/2015 với cáo 

buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" theo Điều 

79 BLHS 1999. Ông bị tuyên phạt 13 năm tù trong 

phiên tòa ngày 16/12/2016 của tòa án tỉnh Thái Bình 

trong cùng một vụ án với ông Lê Thanh Tùng. 

24 KSOR PHIT 

Sinh năm : 1970 

Quê quán : Xã Ia Hla, 

huyện Chư Pưh, Gia Lai 

Bị kết án : 11 năm tù. 

Ông Ksor Phit bị bắt giam từ ngày 11/3/2016 sau đó bị 

kết án 11 năm tù với cáo buộc "Phá hoại chính sách 

đoàn kết" theo Điều 87 BLHS 1999 trong phiên tòa 

ngày 30/8/2016 của tòa án tỉnh Gia Lai. 

25 TỪ CÔNG NGHĨA 

Sinh năm : 1993 

Quê quán : Ninh Thuận 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Ông Từ Công Nghĩa bị bắt giữ vào ngày 5/11/2016 

trong vụ án Liên minh dân tộc Việt Nam với cáo buộc 

"Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 79 BLHS 

1999) cùng 4 người khác. Ông Nghĩa bị kết án 10 năm 

tù trong phiên tòa ngày 5/10/2018 của tòa án thành 

phố Hồ Chí Minh. 

26 NGUYỄN QUỐC HOÀN 

Sinh năm : 1977 

Quê quán : Lâm Đồng, cư 

trú tại Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Bị kết án : 13 năm tù. 

Ông Nguyễn Quốc Hoàn bị bắt giữ từ ngày 5/11/2016 

trong vụ án Liên minh dân tộc Việt Nam, sau đó bị kết 

án 13 năm tù với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ 

chính quyền" (Điều 79 BLHS 1999). 

27 NGUYỄN VĂN ĐỨC ĐỘ 

Sinh năm : 1975 

Quê quán : quận Tân Phú, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Bị kết án : 11 năm tù. 

Ông Nguyễn Văn Đức Độ bị bắt giữ ngày 5/11/2016 với 

cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 

79 BLHS 1999). Ông bị tòa án thành phố Hồ Chí Minh 

đưa ra xét xử ngày 5/10/2018 trong vụ án Liên minh 

dân tộc Việt Nam và bị kết án 11 năm tù. 



5 
 

28 LƯU VĂN VỊNH 

Sinh năm : 1967 

Quê quán : Hải Dương 

Cư trú : quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Bị kết án : 15 năm tù. 

Ông Lưu Văn Vịnh bị bắt giữ ngày 5/11/2016 với cáo 

buộc "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 79 

BLHS 1999) trong vụ án Liên minh dân tộc Việt Nam. 

Ông Vịnh bị tòa án thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét 

xử ngày 5/10/2018 cùng với ông Từ Công Nghĩa, ông 

Phan Trung (Thích Nhật Huệ), ông Nguyễn Quốc Hoàn, 

ông Nguyễn Văn Đức Độ. Tòa án đã tuyên tổng cộng 

57 năm tù cho 5 người, trong đó ông Vịnh bị coi là người 

có vai trò chủ chốt nên bị kết án 15 năm tù. 

29 RƠ MA ĐAIH 

Sinh năm : 1989 

Quê quán : làng Yam, thị 

trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, 

tỉnh Gia Lai 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Ông Rơ Ma Đaih (tên gọi khác : Romah Daih hoặc Ama 

Pôn) bị công an tỉnh Gia Lai bắt giữ năm 2016 với cáo 

buộc "Phá hoại chính sách đoàn kết" (Điều 87 BLHS 

1999) do các hoạt động truyền đạo Tin Lành Đề Ga. 

Ông bị kết án 10 năm tù trong phiên tòa năm 2017. 

30 PUIH BÓP 

Sinh năm : 1959 

Quê quán : Làng Breng 1, 

xã Ia Der, huyện Ia Grai, 

Gia Lai 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Ông Puih Bóp (tên gọi khác : Kpuih Bop, Ama Phun) bị 

kết án 9 năm tù với cáo buộc "Phá hoại chính sách đoàn 

kết" (Điều 87 BLHS 1999) cùng ông Rơ Ma Đaih, Rơ Ma 

Kly, Đinh Nông và Ksor Kam, trong phiên tòa diễn ra 

vào tháng 4 năm 2017. 

31 KSOR KAM 

Sinh năm : 1965 

Quê quán : Làng Breng 2, 

xã Ia Der, huyện Ia Grai, 

Gia Lai 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Do các hoạt động truyền đạo Tin Lành Đề Ga, ông Ksor 

Kam (tên gọi khác : Ama H'Trưm) bị kết án 9 năm tù 

với cáo buộc "Phá hoại chính sách đoàn kết" (Điều 87 

BLHS 1999) trong phiên tòa diễn ra vào tháng 4 năm 

2017. 

32 TẠ TẤN LỘC 

Sinh năm : 1975 

Quê quán : Phường Bến 

Nghé, Quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Bị kết án : 14 năm tù. 

Ông Tạ Tấn Lộc bị bắt giữ từ ngày 16/2/2017 với cáo 

buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 79 

BLHS 1999). Ông bị kết án 14 năm tù theo bản án số 

59/2017/HS-ST ngày 27/12/2017 của tòa án tỉnh Bình 

Định xét xử vụ án tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam 

lâm thời tại Bình Định. 

33 NGUYỄN QUANG THANH 

Sinh năm : 1983 

Quê quán : xã Tiên Thọ, 

huyện Tiên Phước, Quảng 

Nam 

Bị kết án : 14 năm tù. 

Theo bản án số 59/2017/HS-ST ngày 27/12/2017 của 

tòa án tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Quang Thanh bị kết 

án 14 năm tù. Ông bị bắt giữ từ ngày 16/2/2017 với 

cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" theo 

Điều 79 BLHS 1999 trong vụ án tổ chức Chính phủ Quốc 

gia Việt Nam lâm thời tại Bình Định. 
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34 NGUYỄN VĂN NGHĨA 

Sinh năm : 1978 

Quê quán : Phường 8, 

thành phố Mỹ Tho, Tiền 

Giang 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Ông Nguyễn Văn Nghĩa bị bắt giữ từ ngày 16/2/2017 

với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" theo 

Điều 79 BLHS 1999 trong vụ án tổ chức Chính phủ Quốc 

gia Việt Nam lâm thời tại Bình Định. Ông bị kết án 12 

năm tù theo bản án số 59/2017/HS-ST ngày 

27/12/2017 của tòa án tỉnh Bình Định. 

35 NGUYỄN VĂN TUẤN 

Sinh năm : 1984 

Quê quán : thị trấn Diêm 

Điền, huyện Thái Thụy, 

Thái Bình 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Theo bản án số 129/2018/HS-PT ngày 18/4/2018 của 

tòa án cấp cao tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Tuấn bị 

tuyên phạt 12 năm tù. Ông Tuấn bắt giữ từ ngày 

16/2/2017 với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính 

quyền" (Điều 79 BLHS 1999) trong vụ án tổ chức Chính 

phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tại Bình Định. 

36 ĐẶNG HOÀNG THIỆN 

Sinh năm : 1992 

Địa chỉ : Số 9/11 đường số 

4, cư xá Đô Thành, Phường 

4, Quận 3, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Bị kết án : 16 năm tù. 

Ông Đặng Hoàng Thiện bị bắt giữ tháng 4/2017 với cáo 

buộc "Khủng bố" theo Điều 84 BLHS 1999. Ông Thiện 

bị kết án 16 năm tù tại phiên tòa tổ chức vào tháng 12 

năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh, trong vụ án có 

liên quan đến tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm 

thời. 

37 NGUYỄN THỊ CHUNG 

Sinh năm : 1982 

Địa chỉ : Khu phố 3, thị 

trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu 

Tiếng, tỉnh Bình Dương 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Bà Nguyễn Thị Chung bị bắt giữ tháng 4/2017 với cáo 

buộc "Khủng bố" (Điều 84 BLHS 1999). Bà bị kết án 12 

năm tù tại phiên tòa tổ chức vào tháng 12 năm 2017 

tại thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án xét xử 15 người 

liên quan đến tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm 

thời. 

38 NGUYỄN NGỌC TIỀN 

Sinh năm : 1990 

Địa chỉ : 16/2 tổ 24, khu 

phố Long Thới, phường Lái 

Thiêu, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

Bị kết án : 11 năm tù. 

Ông Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt giữ tháng 4/2017 với cáo 

buộc "Khủng bố" theo Điều 84 BLHS 1999. Ông Tiền bị 

tòa án thành phố Hồ Chí Minh kết án 16 năm tù tại 

phiên tòa ngày 27/12/2017 cùng 14 người khác liên 

quan đến tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm 

thời. 

39 NGÔ THỊ TƯỜNG VY 

Sinh năm : 1986 

Địa chỉ : 46/11/6 Trần 

Thánh Tông, phường 15, 

quận Tân Bình, TP. Hồ Chí 

Minh 

Bị kết án : 11 năm tù. 

Bà Ngô Thị Tường Vy (hoặc Ngô Thuỵ Tường Vy) bị bắt 

giữ tháng 4/2017 với cáo buộc "Khủng bố" theo Điều 

84 BLHS 1999, sau đó bị kết án 11 năm tù tại phiên 

tòa tổ chức vào tháng 12 năm 2017 tại thành phố Hồ 

Chí Minh xét xử 15 người liên quan đến tổ chức Chính 

phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. 
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40 NGUYỄN ĐỨC SINH 

Sinh năm : 1985 

Quê quán : Thôn Định Tân, 

xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Ông Nguyễn Đức Sinh bị bắt giữ tháng 4/2017 với cáo 

buộc "Khủng bố" (Điều 84 BLHS 1999). Ông Sinh bị kết 

án 10 năm tù trong phiên tòa xét xử 15 người liên quan 

đến tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời diễn 

ra vào tháng 12 năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh. 

41 THÁI HÀN PHONG 

Sinh năm : 1982 

Quê quán : Ấp Thọ Hòa, xã 

Xuân Thọ, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai 

Bị kết án : 14 năm tù. 

Ông Thái Hàn Phong bị bắt giữ tháng 4/2017 trong vụ 

án cáo buộc "khủng bố" liên quan đến tổ chức Chính 

phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Ông Phong bị kết án 

14 năm tù trong phiên tòa vào tháng 12 năm 2017 tại 

thành phố Hồ Chí Minh với tội danh "Khủng bố" theo 

Điều 84 BLHS 1999. 

42 LÊ ĐÌNH LƯỢNG 

Sinh năm : 1965 

Quê quán : Xã Hợp Thành, 

huyện Yên Thành, Nghệ An 

Bị kết án : 20 năm tù. 

Ông Lê Đình Lượng bị bắt ngày 24/7/2017, sau đó bị 

kết án 20 năm tù với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ 

chính quyền" theo Điều 79 BLHS 1999 trong phiên tòa 

của tòa án tỉnh Nghệ An. Tòa án phúc thẩm ngày 

18/10/2018 đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên hình 

phạt sơ thẩm. Hiện nay ông đang bị giam giữ tại trại 

giam Nam Hà. 

43 NGUYỄN VĂN TÚC 

Sinh năm : 1964 

Quê quán : Thôn Cổ Dũng, 

xã Đông La, huyện Đông 

Hưng, tỉnh Thái Bình 

Bị kết án : 13 năm tù. 

Ông Nguyễn Văn Túc bị bắt giữ từ ngày 1/9/2017 và bị 

kết án 13 năm tù với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ 

chính quyền" (Điều 79 BLHS 1999) trong vụ án Hội Anh 

em Dân chủ. 

44 NGUYỄN TRUNG TRỰC 

Sinh năm : 1963 

Quê quán : Thôn Thanh 

Hải, Thanh Trạch, Bố 

Trạch, Quảng Bình 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Ông Nguyễn Trung Trực bị bắt giữ từ ngày 4/8/2017 và 

bị tòa án tỉnh Quảng Bình kết án 12 năm tù với cáo 

buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" theo Điều 

79 BLHS 1999, trong vụ án Hội Anh em Dân chủ. 

45 NGUYỄN TRUNG TÔN 

Sinh năm : 1971 

Quê quán : Xã Quảng Yên, 

huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Ông Nguyễn Trung Tôn bị bắt giữ vào ngày 30/7/2017, 

sau đó bị tòa án thành phố Hà Nội kết án 12 năm tù với 

cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" trong 

vụ án Hội Anh em Dân chủ. 
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47 TRƯƠNG MINH ĐỨC 

Sinh năm : 1960 

Quê quán : Thị trấn Vĩnh 

Thuận, huyện Vĩnh Thuận, 

tỉnh Kiên Giang 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Ông Trương Minh Đức bị bắt giữ từ ngày 30/7/2017 và 

bị kết án 12 năm tù với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật 

đổ chính quyền" theo Điều 79 BLHS 1999 trong vụ án 

Hội Anh em Dân chủ. 

47 VÀNG A CHA 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Ông Vàng A Cha (tên gọi khác : A Tưởng) bị tòa án tỉnh 

Sơn La kết án 9 năm tù và 3 năm quản chế về tội "trốn 

đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân" cùng 

với 13 người khác trong phiên tòa sơ thẩm ngày 

28/8/2018. Tất cả 14 người bị đưa ra xét xử đều phải 

chịu thêm 3 năm quản chế sau khi mãn hạn hình phạt 

tù. 

48 HOÀNG ĐỨC BÌNH 

Sinh năm : 1983 

Quê quán : Xã Hưng 

Trung, huyện Hưng 

Nguyên, Nghệ An 

Bị kết án : 14 năm tù. 

Ông Hoàng Đức Bình là người tích cực tham gia phong 

trào bảo vệ môi trường trong sự cố Formosa. Ngày 

15/5/2017, ông Bình bị bắt giữ với hai cáo buộc "Chống 

người thi hành công vụ" theo Điều 330 và "Lợi dụng các 

quyền tự do dân chủ" theo Điều 331 BLHS 2015. Sau 

đó, tòa án huyện Diễn Châu, Nghệ An đã xử phạt ông 

Bình 14 năm tù giam, 07 năm tù cho mỗi cáo buộc. Tòa 

án phúc thẩm tỉnh Nghệ An bác đơn kháng cáo của ông 

Bình và giữ nguyên mức án. Mức án 7 năm tù cho mỗi 

cáo buộc là mức hình phạt cao nhất của hai tội danh 

này. 

49 NGUYỄN HOÀNG NAM 

Sinh năm : 1972 

Quê quán : Xã Vĩnh Châu, 

thành phố Châu Đốc, tỉnh 

An Giang 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Nguyễn Hoàng Nam, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, bị 

bắt giữ từ ngày 4/8/2023 và bị xử phạt 8 năm tù với 

cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông 

tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" theo Điều 

117 BLHS 2015. Trước đó, năm 2017, ông Nam đã bị 

kết án 4 năm tù với cáo buộc "Gây rối trật tự công 

cộng" trong vụ án của ông Vương Văn Thả. 

50 ĐỖ QUỐC BẢO 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Ông Đỗ Quốc Bảo bị bắt giữ từ ngày 16/4/2017 trong 

vụ án 12 người liên quan đến tổ chức Chính phủ Quốc 

gia Việt Nam lâm thời tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong 

phiên tòa ngày 22/8/2018 của tòa án thành phố Hồ Chí 

Minh, ông bị kết án 9 năm tù với cáo buộc "Hoạt động 

nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79 BLHS 

1999. 
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51 ĐỖ TÀI NHÂN 

Sinh năm : 1992 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Ông Đỗ Tài Nhân bị bắt giữ từ ngày 16/4/2017 và bị 

kết án 10 năm tù trong phiên tòa ngày 22/8/2018 tại 

thành phố Hồ Chí Minh với cáo buộc tham gia tổ chức 

Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để "Hoạt động 

nhằm lật đổ chính quyền" - tội danh quy định tại Điều 

79 BLHS 1999. 

52 PHAN ANGEL 

Sinh năm : 1956 

Bị kết án : 14 năm tù. 

Bà Phan Angel (tên khác : Phan Thị Đào) bị bắt giữ 

trong dịp 30/4/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh với cáo 

buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 79 

BLHS 1999). Cáo buộc cũng nói bà Đào là thành viên 

chủ chốt của tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm 

thời. Trong phiên tòa ngày 22/8/2018 của tòa án thành 

phố Hồ Chí Minh, bà Đào bị kết án 14 năm tù và sẽ bị 

trục xuất sau khi mãn hạn tù. 

53 NGUYỄN JAMES HAN 

Sinh năm : 1967 

Bị kết án : 14 năm tù. 

Ông Nguyễn James Han bị bắt giữ trong dịp 30/4/2017 

và bị kết án 14 năm tù với cáo buộc "Hoạt động nhằm 

lật đổ chính quyền" (Điều 79 BLHS 1999). Bản án ngày 

22/8/2018 của tòa án thành phố Hồ Chí Minh cho rằng 

ông Nguyễn James Han là thành viên chủ chốt của tổ 

chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. 

54 TRƯƠNG NGUYỄN MINH 

TRÍ 

Bị kết án : 11 năm tù. 

Ông Trương Nguyễn Minh Trí bị bắt giữ từ đầu năm 

2018 trong vụ án Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm 

thời tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Ông Trí bị 

kết án 11 năm tù với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ 

chính quyền". 

55 VÕ HOÀNG NGỌC 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Ông Vũ Hoàng Ngọc bị bắt giữ từ ngày 16/4/2017 trong 

vụ án Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tại thành 

phố Hồ Chí Minh. Ông Ngọc bị cáo buộc "hoạt động 

nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 79 BLHS 1999) và bị 

kết án 11 năm tù. 

56 TRẦN TUẤN TÀI 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Ông Trần Tuấn Tài bị bắt giữ trong dịp 30/4/2017 với 

cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 

79 BLHS 1999), bị xét xử và kết án 10 năm tù vào ngày 

22/8/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án cáo 

buộc 12 người là thành viên của tổ chức Chính phủ 

Quốc gia Việt Nam lâm thời. 
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57 NGUYỄN HÙNG ANH 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Ông Nguyễn Hùng Anh bị cáo buộc tham gia tổ chức 

Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và bị bắt giữ 

trong dịp 30/4/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông bị 

chính quyền truy tố tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính 

quyền" (Điều 79 BLHS 1999) và bị kết án 10 năm tù 

trong phiên tòa ngày 22/8/2018. 

58 TRƯƠNG HỮU LỘC 

Sinh năm : 1963 

Địa chỉ : Phường 6, Quận 

Tân Bình, TP HCM 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Trương Hữu Lộc bị bắt giữ từ ngày 11/6/2018 với 

cáo buộc "Phá rối an ninh" theo Điều 118 BLHS 2015 

do tham gia biểu tình chống luật đặc khu tại khu vực 

Nhà thờ Đức Bà, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ông 

bị tòa án thành phố Hồ Chí Minh kết án 8 năm tù trong 

phiên tòa diễn ra ngày 28/6/2019. 

59 NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH 

Sinh năm : 1976 

Nơi cư trú : Xuyên Mộc, 

Vũng Tàu 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh bị bắt từ ngày 3/9/2018 

trong vụ án nhóm Hiến pháp với cáo buộc "Phá rối an 

ninh" (Điều 118 BLHS 2015). Trong kế hoạch biểu tình 

dự kiến tại Quận 1 vào ngày 4/9/2018, bà Nguyễn Thị 

Ngọc Hạnh bị coi là người có vai trò chủ chốt do đó bà 

bị kết án nặng nhất là 8 năm tù và 3 năm quản chế 

trong phiên tòa ngày 31/7/2020. Bản án phúc thẩm 

ngày 8/1/2021 vẫn giữ nguyên mức án này đối với bà. 

60 HÀ HẢI NINH 

Sinh năm : 1988 

Địa chỉ : Tổ 15, Khu 3, 

Trưng Vương, Uông Bí, 

Quảng Ninh 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Hà Hải Ninh bị bắt giữ từ tháng 6/2018 sau đó bị 

xét xử với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính 

quyền" (Điều 109 BLHS 2015). Theo bản án số 

73/2019/HS-ST ngày 23/7/2019 của tòa án tỉnh Quảng 

Ninh, ông Hà Hải Ninh bị kết án 8 năm tù. 

61 NGUYỄN KHANH 

Sinh năm : 1964 

Địa chỉ : Ấp Thái Hòa, xã 

Hố Nai 3, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai 

Bị kết án : 24 năm tù. 

Ông Nguyễn Khanh bị bắt giữ từ ngày 26/6/2018 với 

cáo buộc "Khủng bố nhằm chống chính quyền" theo 

Điều 113 và cáo buộc "Chế tạo, tàng trữ trái phép vật 

liệu nổ" theo Điều 305 BLHS 2015. Trong phiên tòa sơ 

thẩm xét xử vụ án Triều đại Việt diễn ra ngày 

22/9/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh, ông bị kết án 24 

năm tù cho hai cáo buộc trên. 

62 DƯƠNG BÁ GIANG 

Sinh năm : 1971 

Quê quán : Xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Bị kết án : 18 năm tù. 

Ông Dương Bá Giang bị bắt giữ trong vụ án Triều đại 

Việt với cáo buộc "Khủng bố nhằm chống chính quyền" 

theo Điều 113 BLHS 2015. Ông bị kết án 18 năm tù 

trong phiên tòa diễn ra sau đó hơn 02 năm. 
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63 VŨ HOÀNG NAM 

Sinh năm : 1996 

Địa chỉ : Phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố HCM 

Bị kết án : 17 năm tù. 

Ông Vũ Hoàng Nam bị bắt giữ vào ngày 2/7/2018 trong 

vụ án Triều đại Việt với cáo buộc "Khủng bố nhằm 

chống chính quyền" theo Điều 113 BLHS 2015. Trong 

phiên tòa ngày 22/9/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh, 

ông Nam bị kết án 17 năm tù. 

64 DƯƠNG KHẮC MINH 

Sinh năm : 1993 

Quê quán : Xã Thiệu 

Dương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bị kết án : 17 năm tù. 

Ông Dương Khắc Minh bị cáo buộc "Khủng bố nhằm 

chống chính quyền" theo Điều 113 BLHS 2015. Ông bị 

bắt vào tháng 7/2018 và bị kết án 17 năm tù trong 

phiên tòa được tổ chức hơn 2 năm sau tại thành phố 

Hồ Chí Minh. 

65 NGUYỄN MINH TẤN 

Sinh năm : 1978 

Quê quán : Thị trấn Cây 

Dương, huyện Phụng Hiệp, 

tỉnh Hậu Giang 

Bị kết án : 18 năm tù. 

Ông Nguyễn Minh Tấn bị bắt trong vụ án Triều đại Việt 

với cáo buộc "Khủng bố nhằm chống chính quyền" theo 

Điều 113 BLHS 2015. Sau đó trong phiền tòa ngày 

22/9/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Tấn bị xử 

phạt 18 năm tù. 

66 PHẠM TRẦN PHONG VŨ 

Sinh năm : 1982 

Quê quán : Phường Vĩnh 

Thanh, thành phố Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang 

Bị kết án : 17 năm tù. 

Ông Phạm Trần Vũ Phong bị bắt giữ trong vụ án Triều 

đại Việt, sau đó bị kết án 17 năm tù với cáo buộc 

"Khủng bố nhằm chống chính quyền" (Điều 113 BLHS 

2015). 

67 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 

Sinh năm : 1954 

Địa chỉ : Phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Bà Nguyễn Thị Bích Vân bị bắt giữ trong vụ án Triều đại 

Việt, sau đó bị kết án 12 năm tù với cáo buộc "Khủng 

bố nhằm chống chính quyền" (Điều 113 BLHS 2015) 

trong phiên tòa ngày 22/9/2020 tại thành phố Hồ Chí 

Minh. 

68 HỒ ANH TUẤN 

Sinh năm : 1973 

Quê quán : Phường 5, 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Ông Hồ Anh Tuấn bị bắt giữ trong vụ án Triều đại Việt 

năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó bị kết án 

9 năm tù với cáo buộc "Khủng bố nhằm chống chính 

quyền" (Điều 113 BLHS 2015). 
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69 VÕ CÔNG HẢI 

Sinh năm : 1965 

Quê quán : Xã Bàn Tân 

Định, huyện Giồng Riềng, 

tỉnh Kiên Giang 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Ông Võ Công Hải bị bắt giữ trong vụ án Triều đại Việt 

tháng 7/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó bị kết 

án 9 năm tù trong phiên tòa ngày 22/9/2020 với cáo 

buộc "Khủng bố nhằm chống chính quyền" theo Điều 

113 BLHS 2015. 

70 NGUYỄN THANH BÌNH 

Sinh năm : 1957 

Quê quán : Thị trấn Phú 

Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Ông Nguyễn Thanh Bình bị bắt tại thành phố Hồ Chí 

Minh vào tháng 7/2018 trong vụ án Triều đại Việt, sau 

đó bị kết án 9 năm tù theo Điều 113 BLHS 2015 với cáo 

buộc "Khủng bố nhằm chống chính quyền". 

71 TRƯƠNG THỊ TRANG 

Sinh năm : 1983 

Quê quán : Thành phố Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Bà Trương Thị Trang bị bắt giữ trong vụ án Triều đại 

Việt tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong phiên tòa ngày 

22/9/2020 bà bị kết án 9 năm tù với cáo buộc "Khủng 

bố nhằm chống chính quyền" theo Điều 113 BLHS 

2015. 

72 TRẦN VĂN ĐOAN 

Sinh năm : 1988 

Quê quán : Thị trấn Tân 

Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh 

Kiên Giang 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Ông Trần Văn Đoan bị bắt giữ trong vụ án Triều đại Việt 

vào tháng 7 năm 2018. Sau đó ông bị tòa án thành phố 

Hồ Chí Minh kết án 9 năm tù với cáo buộc "Khủng bố 

nhằm chống chính quyền" quy định tại Điều 113 bộ luật 

hình sự. 

73 HỒ NGUYỄN QUỐC HƯNG 

Sinh năm : 1981 

Quê quán : Phường 7, 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Ông Hồ Nguyễn Quốc Hưng bị kết án 10 năm tù trong 

vụ án Triều đại Việt với cáo buộc "Khủng bố nhằm 

chống chính quyền" theo Điều 113 BLHS 2015. Ông bị 

bắt giữ từ tháng 7/2018. 

74 PHẠM THANH 

Sinh năm : 1987 

Quê quán : Thị trấn Phan 

Rí Cửa, Tuy Phong, Bình 

Thuận 

Bị kết án : 15 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Phạm Thanh bị bắt vào tháng 7 năm 2018 trong 

vụ biểu tình chống Luật Đặc khu tại Bình Thuận. Ông 

bị cáo buộc trong hai vụ án khác nhau cho cùng sự việc 

trên. Đầu tiên là cáo "Gây rối trật tự công cộng" theo 

Điều 318 BLHS 2015 và bị kết án 4 năm 6 tháng tù 

trong phiên tòa ngày 26/9/2018 của tòa án huyện Bắc 

Bình. Sau đó là cáo buộc "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư 

hỏng tài sản" theo Điều 178 bộ luật hình sự và bị kết 

án 11 năm tù trong phiên tòa ngày 21/5/2019 của tòa 
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án tỉnh Bình Thuận. Tổng cộng hai bản án, ông Thanh 

phải chịu 15 năm 6 tháng tù. 

75 ĐẶNG NGỌC TẤN 

Sinh năm : 2000 

Quê quán : Thị trấn Phan 

Rí Cửa, Tuy Phong, Bình 

Thuận 

Bị kết án : 24 năm tù. 

Ông Đặng Ngọc Tấn là người phải chịu án tù nặng nhất 

trong vụ biểu tình chống Luật Đặc khu tại Bình Thuận 

năm 2018 với tổng cộng 24 năm tù. Ông bị cáo buộc 

"Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 BLHS 2015 

trong phiên tòa diễn ra ngày 26/9/2018 tại huyện Bắc 

Bình và trong phiên tòa diễn ra ngày 7/3/2019 tại 

huyện Tuy Phong với mức án lần lượt là 4 năm và 3 

năm tù. Sau đó ông Tấn bị kết án 17 năm tù với cáo 

buộc "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" (Điều 

178 BLHS 2015) trong phiên tòa ngày 21/5/2019 của 

tòa án tỉnh Bình Thuận. 

76 Y PUM NIE 

Sinh năm : 1964 

Không có thông tin xét xử. 

Ông Y Pum Nie bị bắt giữ từ ngày 10/4/2018 với cáo 

buộc "Phá hoại chính sách đoàn kết" theo Điều 116 

BLHS 2015. Không có thông tin về phiên tòa xét xử ông 

Y Pum Nie và số năm tù mà ông bị phạt. 

77 NGUYỄN PHƯƠNG MINH 

Sinh năm : 1964 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Ông Nguyễn Minh Phương (hay Micheal) bị bắt ngày 

7/7/2018 với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính 

quyền" (Điều 109 BLHS 2015) trong vụ án nhóm Quốc 

nội quật khởi. Ông bị kết án 12 năm tù trong phiên tòa 

vào tháng 6/2019. 

78 HUỲNH ĐỨC THANH BÌNH 

Sinh năm : 1996 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Ông Huỳnh Đức Thanh Bình bị kết án 10 năm tù trong 

vụ án nhóm Quốc nội quật khởi với cáo buộc "Hoạt động 

nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 2015). Ông 

Bình bị bắt giữ từ ngày 7/7/2018. 

79 Y PUM BYA 

Quê quán : Buôn Kmien, 

xã Ea Drông, thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

Bị kết án : 14 năm tù. 

Ông Y Pum Bya (hoặc Byă) bị bắt ngày 10/4/2018 và 

bị kết án 14 năm tù trong phiên tòa ngày 31/1/2019 

của tòa án tỉnh Đăk Lăk. Không rõ ông Y Pum Bya bị 

cáo buộc tội danh nào. 

80 PHAN VĂN BÌNH 

Sinh năm : 1972 

Ông Phan Văn Bình bị bắt từ ngày 2/8/2018 với cáo 

buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" theo Điều 

109 BLHS 2015. Trong phiên tòa ngày 22/1/2019 của 

tòa án tỉnh Đăk Lăk, ông Bình bị cáo buộc là thành viên 
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Quê quán : Xã Cam Hiệp 

Bắc, huyện Cam Lâm, 

Khánh Hòa 

Bị kết án : 14 năm tù. 

của tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và 

bị kết án 14 năm tù. 

81 TRƯƠNG DUY NHẤT 

Sinh năm : 1964 

Nơi cư trú : Hải Châu, Đà 

Nẵng 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Ông Trương Duy Nhất là phóng viên báo Đại Đoàn Kết 

và là trưởng cơ quan đại diện của báo này tại Đà Nẵng 

trong thời gian 1998-2000. Ông Nhất bị bắt cóc từ ngày 

25/1/2019 ở Thái Lan sau khi đến làm thủ tục xin quy 

chế tị nạn tại Cao ủy Liên hợp quốc về người tại nạn. 

Sau đó, ngày 20/3/2019 gia đình ông nhận được thông 

tin ông đang bị giam giữ tại trại giam T16, Thanh Oai, 

Hà Nội. Ông bị cáo buộc "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn 

chiếm đoạt tài sản" (Điều 355 BLHS 2015) trong vụ án 

Vũ "nhôm". Mặc dù ông Nhất bị bắt giữ (như thông tin 

trên sổ tiếp tế) vào ngày 28/1/2019, phía bộ Công an 

cũng đã tổ chức họp báo về ông Nhất vào ngày 

25/3/2019 nhưng phải đến tháng 6, cơ quan điều tra 

mới tiến hành khám nhà riêng của ông. Ông Trương 

Duy Nhất đã từng bị kết án 2 năm tù vào năm 2014 với 

cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" (Điều 258 

BLHS 1999) vì đã đăng một số bài viết trên trang blog 

cá nhân với nội dung bị quy kết là "làm mất lòng tin 

của nhân dân vào đảng, chính quyền và làm mất uy tín 

cá nhân của các vị lãnh đạo đảng, nhà nước và chính 

phủ." 

82 TRƯƠNG DƯƠNG 

Sinh năm : 1980 

Quê quán : Bình Dương 

Bị kết án : 11 năm tù. 

Ông Trương Dương bị bắt giữ từ ngày 3/10/2019 với 

cáo buộc "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân 

dân" (Điều 113 BLHS 1999). Ông Trương Dương bị tòa 

án tỉnh Bình Dương kết án 11 năm tù. Bản án cho rằng 

ông có liên quan đến tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt 

Nam lâm thời. 

83 CHÂU VĂN KHẢM 

Sinh năm : 1949 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Ông Châu Văn Khảm bị bắt giữ từ ngày 13/1/2019 và 

bị kết án 12 năm với cáo buộc "Khủng bố nhằm chống 

chính quyền" (Điều 113 BLHS 2015) trong phiên tòa 

ngày 11/11/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh. 

84 NGUYỄN VĂN VIỄN 

Sinh năm : 1971 

Quê quán : Tam Kỳ, Quảng 

Nam 

Ông Nguyễn Văn Viễn bị khởi tố và bắt giam từ ngày 

13/1/2019 với cáo buộc "Khủng bố nhằm chống chính 

quyền" theo Điều 113 BLHS 2015. Cùng bị đưa ra xét 
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Bị kết án : 11 năm tù. xử ngày 11/11/2019 với ông Châu Văn Khảm và ông 

Trần Văn Quyền, ông Viễn bị kết án 11 năm tù. 

85 TRẦN VĂN QUYỀN 

Sinh năm : 1999 

Quê quán : Dĩ An, Bình 

Dương 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Ông Trần Văn Quyền (hoặc Quyến) bị bắt giam từ ngày 

23/1/2019 với cáo buộc "Khủng bố nhằm chống chính 

quyền" (Điều 113 BLHS 2015). Trong phiên tòa sơ 

thẩm ngày 11/11/2019 của tòa án thành phố Hồ Chí 

Minh, ông Viễn bị kết án 10 năm tù. 

86 NGUYỄN BÁ MẠNH 

Sinh năm : 1987 

Quê quán : Thôn Cửu Yên, 

Ngũ Xã, Thuận Thành, Bắc 

Ninh 

Không có thông tin xét xử. 

Ông Nguyễn Bá Mạnh bị khởi tố và bắt tạm giam từ 

ngày 19/3/2019 với cáo buộc "Đưa hoặc sử dụng trái 

phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" quy 

định tại Điều 288 BLHS 2015. Không có thông tin về 

việc xét xử ông Nguyễn Bá Mạnh. Mức án cao nhất của 

tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy 

tính, mạng viễn thông" là 7 năm tù. 

87 TRỊNH VIẾT BẢNG 

Sinh năm : 1959 

Không có thông tin xét xử. 

Ông Trịnh Viết Bảng bị khởi tố ngày 13/5/2019 với cáo 

buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" quy định tại 

Điều 331 BLHS 2015. Ông Bảng là người có nhiều đơn 

thư tố giác các hành vi tham nhũng của các quan chức, 

đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Hiện không có thông 

tin về mức án mà ông Bảng phải chịu trong vụ án này. 

Mức án cao nhất của tội "Lợi dụng các quyền tự do dân 

chủ" là 7 năm tù. 

88 SÙNG A SÍNH 

Sinh năm : 1982 

Quê quán : Xã Nậm Vì, 

huyện Mường Nhé 

Bị kết án : Chung thân. 

Ông Sùng A Sính, người sắc tộc H'Mông, bị bắt giữ từ 

tháng 3 năm 2019 và bị kết án Chung thân với cáo buộc 

"Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 

2015) trong vụ án Mường Nhé. Ông Sùng A Sính đang 

bị giam giữ tại Trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam cũ. 

Em trai ông Sùng A Sính là Sùng A Sình (sinh năm 

1986, quê quán : xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, Điện 

Biên) cũng bị bắt và kết án 8 năm tù trong vụ án này. 

Ông Sùng A Sình qua đời trong thời gian giam giữ tại 

Trại giam Nam Hà vào tháng 11/2024 do đột quỵ. 

89 LẦU A LỀNH 

Sinh năm : 1970 

Quê quán : Xã Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, 

Điện Biên 

Bị kết án : Chung thân. 

Ông Lầu A Lềnh, người sắc tộc H'Mông, bị bắt giữ từ 

tháng 3 năm 2019 và bị kết án Chung thân với cáo buộc 

"Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 

2015) trong vụ án Mường Nhé. 
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90 GIÀNG A DIA 

Sinh năm : 1993 

Quê quán : Xã Nậm Vì, 

huyện Mường Nhé, Điện 

Biên 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Giàng A Dìa, người H'Mông, bị bắt vào tháng 3 năm 

2019, sau đó bị kết án 8 năm tù trong vụ án Mường 

Nhé với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" 

(Điều 109 BLHS 2015). 

91 GIÀNG A SINH 

Sinh năm : 1981 

Quê quán : Xã Pú Xi, 

huyện Tuần Giáo, Điện 

Biên 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Giàng A Sinh, người H'Mông, bị bắt giữ vào tháng 

3 năm 2019 và bị kết án 8 năm tù với cáo buộc "Hoạt 

động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 2015) 

trong vụ Mường Nhé. 

92 CHANG A SÚA 

Sinh năm : 1987 

Quê quán : Xã Tà Tổng, 

huyện Mường Tè, Lai Châu 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Chang A Súa, người H'Mông, bị bắt giữ vào tháng 

3 năm 2019 và kết án 8 năm tù với cáo buộc "Hoạt 

động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 2015) 

trong vụ Mường Nhé. 

93 SÙNG A DƠ 

Sinh năm : 1996 

Quê quán : Xã Nậm Vì, 

huyện Mường Nhé, Điện 

Biên 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Sùng A Dơ, người H'Mông, bị bắt giam vào tháng 

3 năm 2019 trong vụ Mường Nhé, với cáo buộc "Hoạt 

động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 2015). 

Tháng 3 năm 2020 ông bị kết án 8 năm tù. 

94 HỜ A HÙ 

Sinh năm : 1988 

Quê quán : Xã Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, 

Điện Biên 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Hờ A Hù, người H'Mông, bị bắt từ tháng 3 năm 

2019 và bị kết án 8 năm với cáo buộc "Hoạt động nhằm 

lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 2015) trong vụ 

Mường Nhé. 

95 GIÀNG A VÀ 

Sinh năm : 1990 

Quê quán : Xã Nậm Vì, 

huyện Mường Nhé, Điện 

Biên 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Giàng A Và, người H'Mông, bị kết án 8 năm tù 

trong vụ Mường Nhé với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật 

đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 2015). 

96 HOÀNG VĂN PÁO 

Sinh năm : 1982 

Ông Hoàng Văn Páo, người H'Mông, bị bắt giữ vào 

tháng 3 năm 2019, bị kết án 20 năm tù với cáo buộc 

"Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 

2015) trong vụ Mường Nhé. 
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Quê quán : Xã Đăk R’la, 

huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk 

Nông 

Bị kết án : 20 năm tù. 

97 HOÀNG VĂN CHƠ 

Sinh năm : 1979 

Quê quán : Xã Đăk R’la, 

huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk 

Nông 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Hoàng Văn Chơ, người H'Mông, bị bắt giữ vào 

tháng 3 năm 2019, bị kết án 8 năm tù với cáo buộc 

"Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 

2015) trong vụ Mường Nhé. 

98 PHẠM CHÍ DŨNG 

Sinh năm : 1966 

Bị kết án : 15 năm tù. 

Ông Phạm Chí Dũng, sinh năm 1966, ông là Chủ tịch 

Hội Nhà báo độc lập. Ông bị bắt giữ ngày 21/11/2019 

với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền 

thông tin, tài liêu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" 

(Điều 117 BLHS 2015) và bị kết án 15 năm tù. 

99 LÊ HỮU MINH TUẤN 

Sinh năm : 1989 

Quê quán : Quảng Nam 

Bị kết án : 11 năm tù. 

Ông Lê Hữu Minh Tuấn là thành viên Hội Nhà báo độc 

lập. Ông bị bắt giữ ngày 6/12/2020 và bị kết án 11 năm 

tù với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền 

thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" 

(Điều 117 BLHS 2015). 

100 NGUYỄN TƯỜNG THỤY 

Sinh năm : 1950 

Địa chỉ : 54 Hạ Đình, 

Thanh Xuân Trung, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

Bị kết án : 11 năm tù. 

Ông Nguyễn Tường Thụy là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo 

độc lập. Ông bị bắt từ ngày 23/5/2020 và bị kết án 11 

năm tù với cáo buộc theo Điều 117 BLHS 2015 "Làm, 

tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật 

phẩm nhằm chống nhà nước" 

101 NGUYỄN QUỐC ĐỨC 

VƯỢNG 

Sinh năm : 1991 

Địa chỉ : Thôn Hải Dương, 

Lạc Lâm, Đơn Dương, Lâm 

Đồng 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Nguyễn Quốc Đức Vượng bị bắt giữ từ ngày 

16/9/2019 sau đó bị tòa án tỉnh Lâm Đồng kết án 8 

năm tù với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên 

truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà 

nước" (Điều 117 BLHS 2015). 

102 ĐẶNG TOÀN TRUNG 

Sinh năm : 1952 

Quê quán : Xã Gành Hào, 

huyện Đông Hải, Bạc Liêu 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Ông Đặng Toàn Trung bị bắt giữ từ tháng 8 năm 2019 

và bị tòa án tỉnh Lâm Đồng kết án 7 năm tù với cáo 

buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 

BLHS 2015). Cáo buộc cũng cho rằng ông tham gia tổ 

chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. 
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103 TRẦN THANH GIANG 

Sinh năm : 1971 

Địa chỉ : Ấp Long Hòa, thị 

trấn Chợ Mới, Chợ Mới, An 

Giang 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Theo bản án hình sự phúc thẩm số 212/2020/HS-PT 

ngày 13/5/2020 của tòa án cấp cao tại thành phố Hồ 

Chí Minh, ông Trần Thanh Giang (tên khác : Vũ) bị cáo 

buộc là thành viên của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa 

lưu vong và bị kết án 8 năm tù theo Điều 117 BLHS 

2015 về tội danh "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên 

truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà 

nước". Ông Trần Thanh Giang bị bắt giữ ngày 

23/4/2019. 

104 HUỲNH MINH TÂM 

Sinh năm : 1979 

Quê quán : Xã Tân An, 

huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Ông Huỳnh Minh Tâm bị bắt giữ từ ngày 26/1/2019 với 

cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông 

tin, vật phẩm, tài liệu nhằm chống nhà nước" theo Điều 

117 BLHS 2015. Ông bị kết án 9 năm tù trong phiên 

tòa diễn ra ngày 28/11/2019 của tòa án tỉnh Đồng Nai. 

Em gái ông là bà Huỳnh Thị Tố Nga bị kết án 5 năm tù 

cùng trong vụ án. 

105 PHẠM VĂN ĐIỆP 

Sinh năm : 1965 

Quê quán : Phường Quảng 

Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hoá 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Ông Phạm Văn Điệp bị bắt giữ từ ngày 29/6/2019 và bị 

kết án 9 năm tù với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, 

tuyên truyền thông tin, vật phẩm, tài liệu nhằm chống 

nhà nước" (Điều 117 BLHS 2015) trong một phiên tòa 

của tòa án tỉnh Thanh Hóa vào ngày 26/11/2019. 

106 NGUYỄN NĂNG TĨNH 

Sinh năm : 1976 

Địa chỉ : Xóm 6 Nghi Phú, 

Vinh, Nghệ An 

Bị kết án : 11 năm tù. 

Ông Nguyễn Năng Tĩnh bị bắt ngày 29/5/2019 và bị kết 

án 11 năm tù. Ông bị cáo buộc đã có hành vi "Làm, 

tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, vật phẩm, 

tài liệu nhằm chống nhà nước" (Điều 117 BLHS 2015) 

khi phổ biến một số bài hát trong thời gian làm giảng 

viên thanh nhạc tại trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ 

thuật tỉnh Nghệ An. 

107 DƯƠNG THỊ LANH 

Sinh năm : 1983 

Địa chỉ : Thôn 11, xã Nhân 

Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh 

Đăk Nông 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Bà Dương Thị Lanh bị bắt giữ từ ngày 28/1/2019 và bị 

kết án 8 năm tù với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, 

tuyên truyền thông tin, vật phẩm, tài liệu nhằm chống 

nhà nước" theo Điều 117 BLHS 2015. 

108 VŨ VĂN NAM 

Sinh năm : 1981 

Địa chỉ : Xóm Đ, xã C, 

huyện K, tỉnh Ninh Bình 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Theo bản án hình sự số 30/2019/HS-ST ngày 

22/11/2019 của tòa án tỉnh Ninh Bình, ông Vũ Văn Nam 

đã có hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền 

thông tin, vật phẩm, tài liệu nhằm chống nhà nước" 

(Đêifu 117 BLHS 2015). Ông Vũ Văn Nam bị kết án 8 
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năm tù giam, thời điểm giam giữ tính từ ngày 

27/2/2019. 

109 KSOR KMIP 

Sinh năm : 1999 

Địa chỉ : Phường Cheo 

Reo, thị xã Ayun Pa, Gia 

Lai 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Ông Ksor Kmip bị bắt vào ngày 19/4/2020 và bị tòa án 

tỉnh Gia Lai kết án 12 năm tù trong phiên tòa ngày 

19/1/2021 với cáo buộc tham gia Chính phủ Quốc gia 

Việt Nam lâm thời, vi phạm Điều 117 BLHS 2015 "hoạt 

động nhằm lật đổ chính quyền". 

110 LÊ NGỌC THÀNH 

Sinh năm : 1972 

Quê quán : Xã Mỹ Thạnh, 

Long Xuyên, An Giang 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Ông Lê Ngọc Thành bị công an tỉnh An Giang bắt giữ 

ngày 25/4/2020 trong chuyên án đánh phá tổ chức 

Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tại các tỉnh phía 

Nam dịp tháng 4/2020. Ông Thành bị tòa án thành phố 

Hồ Chí Minh kết án 9 năm tù với cáo buộc "Hoạt động 

nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 2015) trong 

phiên tòa ngày 18/4/2022. 

111 TRẦN THỊ NGỌC XUÂN 

Sinh năm : 1969 

Nơi cư trú : Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Bị kết án : 13 năm tù. 

Bà Trần Thị Ngọc Xuân bị bắt giữ vào tháng 4/2020 và 

bị kết án 13 năm tù với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật 

đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 2015). Bà Xuân là 

người bị kết án nặng nhất trong số 13 người bị cáo buộc 

là thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời 

trong vụ án được tòa án thành phố Hồ Chí Minh đưa ra 

xét xử ngày 18/4/2022. 

112 NGUYỄN THANH XOAN 

Sinh năm : 1972 

Nơi cư trú : Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Bà Nguyễn Thanh Xoan bị bắt giữ vào tháng 4/2020. 

Bà bị kết án 12 năm tù với cáo buộc "Hoạt động nhằm 

lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 2015), cáo buộc 

cũng cho rằng bà tham gia Chính phủ Quốc gia Việt 

Nam lâm thời. 

113 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG 

Sinh năm : 1967 

Quê quán : An Giang 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng bị bắt từ ngày 23/3/2020 

với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" theo 

Điều 109 BLHS 2015. Bà Phượng bị kết án 10 năm tù. 

114 LƯƠNG THỊ THU HIỀN 

Sinh năm : 1968 

Quê quán : Đồng Nai 

Bị kết án : 11 năm tù. 

Bà Lương Thị Thu Hiền bị bắt giữ vào tháng 4 năm 

2020. Bà Hiên bị cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ 

chính quyền" (Điều 109 BLHS 2015) và bị kết án 11 

năm tù. 
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115 TRẦN VĂN LONG 

Sinh năm : 1955 

Quê quán : Đồng Nai 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Ông Trần Văn Long bị bắt giữ từ tháng 4 năm 2020 sau 

đó bị kết án 10 năm tù với cáo buộc "Hoạt động nhằm 

lật đổ chính quyền" theo Điều 109 BLHS 2015. 

116 Y PHƯƠNG DING RIÊH 

Sinh năm : 1978 

Quê quán : Đăk Nông 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Y Phương Ding Riêh bị bắt giữ từ tháng 4 năm 2020 

và bị kết án 8 năm tù. Ông bị cáo buộc tham gia tổ 

chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để "hoạt 

động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 2015.) 

117 NGUYỄN MINH QUANG 

Sinh năm : 1960 

Quê quán : Lâm Đồng 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Ông Nguyễn Minh Quang, sinh năm 1960, quê quán 

:Lâm Đồng, bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2020 và bị kết 

án 9 năm tù với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính 

quyền". 

118 HỒ THỊ XUÂN HƯƠNG 

Sinh năm : 1968 

Quê quán : Kon Tum 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Bà Hồ Thị Xuân Hương bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2020 

với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" 

(Điều 109 BLHS 2015). Tòa án thành phố Hồ Chí Minh 

cho rằng bà Hương đã tham gia tổ chức Chính phủ Quốc 

gia Việt Nam lâm thời và kết án bà 10 năm tù. 

119 Y TŨP KNUL 

Sinh năm : 1970 

Quê quán : Đăk Lăk 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Ông Y Tũp Knul bị bắt giữ từ tháng 4 năm 2020. Ông 

bị cáo buộc tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt 

Nam lâm thời nhằm "hoạt động nhằm lật đổ chính 

quyền" (Điều 109 BLHS 2015) và bị kết án 9 năm tù. 

120 NGUYỄN QUANG VINH 

Sinh năm : 1981 

Nơi cư trú : Khối Bình Yên, 

phường Hưng Bình, thành 

phố Vinh 

Không có thông tin xét xử. 

Ông Nguyễn Quang Vinh bị cáo buộc đã sử dụng trang 

web cá nhân để đăng tải thông tin về vụ án Đồng Tâm. 

Ông Vinh bị bắt ngày 27/6/2020 theo cáo buộc "Lợi 

dụng các quyền tự do dân chủ" (quy định tại Điều 331 

BLHS 2015) nhưng không có thông tin xét xử hoặc kết 

án đối với ông Vinh. Mức án cao nhất của tội "Lợi dụng 

các quyền tự do dân chủ" là 7 năm tù. 

121 PHẠM ĐOAN TRANG 

Sinh năm : 1978 

Quê quán : Hà Nội 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Bà Phạm Đoan Trang bị bắt giữ từ ngày 10/6/2020 với 

cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông 

tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" quy định 

tại Điều 117 BLHS 2015. Nhà báo Phạm Đoan Trang bị 

cáo buộc đã tham gia xuất bản nhiều tài liệu về hoạt 

động dân sự, trong đó có tài liệu tổng hợp về vụ án 

Đồng Tâm. Bà bị kết án 9 năm tù trong phiên tòa phúc 

thẩm ngày 25/8/2022 của tòa án cấp cao tại Hà Nội. 
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122 TRỊNH BÁ PHƯƠNG 

Sinh năm : 1985 

Quê quán : Phường Dương 

Nội, Hà Đông, Hà Nội 

Bị kết án : 21 năm tù. 

Ông Trịnh Bá Phương là dân oan tại phường Dương Nội, 

Hà Đông, Hà Nội. Chính quyền bắt giam ông vào ngày 

24/6/2020 với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên 

truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà 

nước" quy định tại Điều 117 BLHS 2015. Theo bản án 

570/2022/HS-PT ngày 17/8/2022, tòa án cấp cao tại 

Hà Nội kết án ông 10 năm tù khi cho rằng ông Phương 

là người thường xuyên đưa tin về vụ Đồng Tâm, nhất 

là sau khi vụ tấn công ngày 9/1/2020 xảy ra. Ông 

Phương bị giam giữ tại trại giam An Điềm, tỉnh Quảng 

Nam. Ngày 18/4/2025, công an tỉnh Quảng Nam tiếp 

tục khởi tố ông Phương với cáo buộc "Làm, tàng trữ, 

phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm 

nhằm chống nhà nước" sau khi trại giam An Điềm thu 

giữ một khẩu hiệu có nội dung "Đả đảo cộng sản vi 

phạm nhân quyền" trong phòng giam của ông. Tòa án 

thành phố Đà Nẵng không chứng minh được khẩu hiệu 

này do ông Phương làm ra nhưng vẫn kết án ông có tội 

và tuyên phạt 11 năm tù bằng bản án số 180/2025/HS-

ST ngày 27/9/2025. Ngày 27/12/2025, tòa phúc thẩm 

tòa án tối cao tại Đà Năng tuyên y án sơ thẩm trong 

một phiên tòa chớp nhoáng chỉ trong 2 tiếng đồng hồ. 

Tổng cộng ông Phương phải chịu 21 năm tù và 5 năm 

quản chế cho hai bản án. 

123 CAO VĂN DŨNG 

Sinh năm : 1968 

Quê quán : Xã Cần Đăng, 

huyện Châu Thành, Long 

An 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Ông Cao Văn Dũng bị bắt giữ vào ngày 27/11/2020 với 

cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông 

tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" (Điều 117 

BLHS 2015). Ông bị kết án 9 năm tù giam trong một 

phiên tòa của tòa án tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 6 năm 

2021. 

124 ĐINH VĂN PHÚ 

Sinh năm : 1973 

Nơi cư trú : Thôn 2, xã Đắk 

Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh 

Đắk Nông 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Theo bản án số 23/2020/HS-ST của tòa án tỉnh Đăk 

Nông, ông Đinh Văn Phú bị kết án 8 năm tù với cáo 

buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, 

tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" (Điều 117 

BLHS 2015). Ông Phú bị bắt giữ từ ngày 8/1/2020. 
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125 JƯ 

Sinh năm : 1964 

Quê quán : Làng Kret Krot, 

xã Hra, huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai 

Không có thông tin về cáo 

buộc, truy tố, xét xử. 

Ông Jư (hay Jwh hoặc Jưr) bị chính quyền bắt giữ vào 

ngày 19/3/2020 với cáo buộc ông đã tham gia đạo Hà 

Mòn. Tuy nhiên không có bất kỳ quyết định truy tố, xét 

xử nào được chính quyền đưa ra. Những người Thượng 

tại khu vực Tây Nguyên thường bị bắt giữ theo cáo buộc 

"Phá hoại chính sách đoàn kết". 

126 LUP 

Sinh năm : 1972 

Quê quán : Làng Kret Krot, 

xã Hra, huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai 

Không có thông tin về cáo 

buộc, truy tố, xét xử. 

Ông Lup cũng bị bắt giữ vào ngày 19/3/2020 cùng với 

ông Jư. Chính quyền bắt giữ ông với cáo buộc ông tham 

gia đạo Hà Mòn nhưng không có bất kỳ quyết định truy 

tố, xét xử nào được đưa ra. 

127 KƯNH 

Sinh năm : 1992 

Quê quán : Làng Kret Krot, 

xã Hra, huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai 

Không có thông tin về cáo 

buộc, truy tố, xét xử. 

Ông Kưnh cùng bị bắt với ông Jư và ông Lup vào ngày 

19/3/2020, cùng với cáo buộc ông tham gia đạo Hà 

Mòn nhưng không có bất kỳ quyết định truy tố, xét xử 

nào được đưa ra. 

128 LÊ ĐÌNH CÔNG 

Sinh năm : 1964 

Quê quán : xã Đồng Tâm, 

Mỹ Đức, Hà Nội 

Bị kết án : Tử hình. 

Ông Lê Đình Công bị bắt giữ ngày 9/1/2020 trong vụ 

Bộ Công an tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm. 

Ông bị kết án Tử hình với cáo buộc "Giết người" (Điều 

123 BLHS 2015) trong phiên tòa diễn ra vào tháng 

9/2020. 

129 LÊ ĐÌNH CHỨC 

Sinh năm : 1980 

Quê quán : xã Đồng Tâm, 

Mỹ Đức, Hà Nội 

Bị kết án : Tử hình. 

Ông Lê Đình Chức bị bắt giữ ngày 9/1/2020 trong vụ 

Bộ Công an tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm. 

Ông bị kết án Tử hình với cáo buộc "Giết người" (Điều 

123 BLHS 2015) trong phiên tòa diễn ra vào tháng 

9/2020. 

130 BÙI VIẾT HIẾU 

Sinh năm : 1943 

Quê quán : xã Đồng Tâm, 

Mỹ Đức, Hà Nội 

Bị kết án : 16 năm tù. 

Ông Bùi Viết Hiếu bị bắt giữ ngày 9/1/2020 trong vụ 

Bộ Công an tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm. 

Ông bị kết án 16 năm tù với cáo buộc "Giết người" (Điều 

123 BLHS 2015) trong phiên tòa diễn ra vào tháng 

9/2020. 
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131 NGUYỄN VĂN TUYỂN 

Sinh năm : 1974 

Quê quán : xã Đồng Tâm, 

Mỹ Đức, Hà Nội 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Ông Nguyễn Văn Tuyển bị bắt giữ ngày 9/1/2020 trong 

vụ Bộ Công an tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm. 

Ông bị kết án 12 năm tù với cáo buộc "Giết người" (Điều 

123 BLHS 2015) trong phiên tòa diễn ra vào tháng 

9/2020. 

132 LÊ ĐÌNH DOANH 

Sinh năm : 1988 

Quê quán : xã Đồng Tâm, 

Mỹ Đức, Hà Nội 

Bị kết án : Chung thân. 

Ông Lê Đình Doanh bị bắt giữ ngày 9/1/2020 trong vụ 

Bộ Công an tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm. 

Ông bị kết án Chung thân với cáo buộc "Giết người" 

(Điều 123 BLHS 2015) trong phiên tòa diễn ra vào 

tháng 9/2020. 

133 NGUYỄN QUỐC TIẾN 

Sinh năm : 1980 

Quê quán : xã Đồng Tâm, 

Mỹ Đức, Hà Nội 

Bị kết án : 13 năm tù. 

Ông Nguyễn Quốc Tiến bị bắt giữ ngày 9/1/2020 trong 

vụ Bộ Công an tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm. 

Ông bị kết án 13 năm tù với cáo buộc "Giết người" (Điều 

123 BLHS 2015) trong phiên tòa diễn ra vào tháng 

9/2020. 

134 TRẦN NGUYÊN CHUÂN 

Nơi cư trú : Phường Tân 

Tiến, thành phố Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk 

Bị kết án : 6 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Trần Nguyên Chuân bị bắt giữ vào ngày 1/9/2020 

với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" quy 

định tại Điều 109 BLHS 2015. Tòa án tỉnh Đăk Lăk cho 

rằng ông Chuân đã tham gia Chính phủ Quốc gia Việt 

Nam lâm thời và kết án ông 6 năm 6 tháng tù. 

135 PHAN THỊ THANH HỒNG 

Sinh năm : 1969 

Quê quán : Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Không có thông tin xét xử. 

Bà Phan Thị Thanh Hồng bị bắt giữ ngày 21/6/2020 với 

cáo buộc "Gây rối trật tự công cộng". Chính quyền cáo 

buộc bà Hồng vi phạm Điều 318 BLHS 2015 do bà bà 

Hồng nhiều lần gửi đơn kiến nghị xem xét lại bản án 

giải quyết tranh chấp đất đai của gia đình bà từ năm 

2002 đến các cơ quan nhà nước. Không có thông tin về 

việc xét xử bà Hồng. 

136 ĐẶNG HOÀNG MINH 

Sinh năm : 1993 

Quê quán : Ấp Phú Khởi, 

Thạch Hòa, Phụng Hiệp, 

Hậu Giang 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Ông Đặng Hoàng Minh bị bắt giữ từ tháng 12 năm 2020 

và bị tòa án tỉnh Hậu Giang kết án 7 năm tù với cáo 

buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, 

tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" (Điều 117 

BLHS 2015). 
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137 TRỊNH BÁ TƯ 

Sinh năm : 1989 

Quê quán : Xã Ngọc 

Lương, huyện Yên Thuỷ, 

Hòa Bình 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Trịnh Bá Tư bị bắt giữ từ ngày 24/6/2020. Chính 

quyền cáo buộc ông thường xuyên đưa tin về vụ Đồng 

Tâm. Tòa án tỉnh Hòa Bình và tòa án cấp cao tại Hà Nội 

kết án ông 8 năm tù với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát 

tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm 

chống nhà nước" (Điều 117 BLHS 2015). Gia đình ông 

gồm 4 người đã bị tuyên tổng cộng hơn 40 năm tù trong 

suốt thời gian từ năm 2015 đến 2025 vì đấu tranh cho 

quyền tư hữu đất đai. 

138 CẤN THỊ THÊU 

Sinh năm : 1962 

Nơi cư trú : Xã Ngọc 

Lương, huyện Yên Thuỷ, 

Hòa Bình 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Bà Cấn Thị Thêu tham gia đấu tranh đòi quyền tư hữu 

đất đai từ năm 2009 - 2010. Bà đã từng bị bắt và kết 

án tù với các cáo buộc "Chống người thi hành công vụ" 

khi có mặt tại khu vực đất của gia đình tại thời điểm 

chính quyền thu hồi đất và "Gây rối trật tự công cộng" 

khi tham gia nộp đơn kiến nghị. Ngày 24/6/2020, bà bị 

bắt giữ tại Hòa Bình và bị cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát 

tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm 

chống nhà nước" (Điều 117 BLHS 2015). Tòa án tỉnh 

Hòa Bình cho rằng bà là người tích cực đưa tin về vụ án 

Đồng Tâm và kết án bà 8 năm tù. 

139 TRẦN THỊ TUYẾT DIỆU 

Sinh năm : 1988 

Nơi cư trú : Xuân Thạnh 1, 

Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú 

Yên 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Bà Trần Thị Tuyết Diệu (biệt danh Tuyết Babel) bị bắt 

giữ ngày 21/8/2020 và bị tòa án tỉnh Phú Yên kết án 8 

năm tù với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên 

truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà 

nước" (Điều 117 BLHS 2015). 

140 VŨ TIẾN CHI 

Sinh năm : 1966 

Địa chỉ : Đường Nguyễn 

Công Trứ, Bảo Lộc, Lâm 

Đồng 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Ông Vũ Tiến Chi bị bắt giữ từ ngày 23/6/2020 và bị tòa 

án tỉnh Lâm Đồng kết án 10 năm tù với cáo buộc "Làm, 

tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật 

phẩm nhằm chống nhà nước" quy định tại Điều 117 

BLHS 2015. 

141 NGUYỄN THỊ CẨM THỦY 

Sinh năm : 1976 

Nơi cư trú : Tân Q, xã Cam 

Thành Bắc, Cam Lâm, 

Khánh Hoà 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Bà Nguyễn Thị Cẩm Thủy bị bắt giữ ngày 24/6/2020 và 

bị tòa án tỉnh Khánh Hòa kết án 9 năm tù với cáo buộc 

"Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài 

liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" (Điều 117 BLHS 

2015). 
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142 NGÔ THỊ HÀ PHƯƠNG 

Sinh năm : 1996 

Quê quán : Quảng B, 

Nghĩa T, Đăk R'Lấp, Đăk 

Nông 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Bà Ngô Thị Hà Phương bị bắt giữ ngày 25/6/2020, sau 

đó bị kết án 7 năm tù với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát 

tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm 

chống nhà nước" (Điều 117 BLHS 2015). Tòa án tỉnh 

Khánh Hòa cho rằng bà Phương là người trợ giúp đắc 

lực cho bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy trong vụ án này. 

143 ĐINH THỊ THU THỦY 

Sinh năm : 1982 

Địa chỉ : Khu 1, Lái Hiếu, 

Ngã Bảy, Hậu Giang 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Bà Đinh Thị Thu Thủy bị bắt giữ ngày 18/4/2020 và bị 

tòa án tỉnh Hậu Giang kết án 7 năm tù với cáo buộc 

"Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài 

liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" (Điều 117 BLHS 

2015). 

144 TRẦN ĐỨC THẠCH 

Sinh năm : 1952 

Quê quán : Diễn Tân, Diễn 

Châu, Nghệ An 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Ông Trần Đức Thạch bị bắt ngày 23/4/2020. Ông bị cáo 

buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 

BLHS 2015) và bị tòa án tỉnh Nghệ An kết án 12 năm 

tù. 

145 NGUYỄN VĂN LÂM 

Sinh năm : 1970 

Quê quán : Huyện Nam 

Đàn, tỉnh Nghệ An 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Ông Nguyễn Văn Lâm bị bắt giữ ngày 6/11/2020 và bị 

tòa án tỉnh Nghệ An kết án 9 năm tù vào ngày 

20/7/2021 với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên 

truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà 

nước" (Điều 117 BLHS 2015). 

146 VŨ THỊ KIM PHƯỢNG 

Sinh năm : 1970 

Địa chỉ : Thôn Hưng Lập, 

xã Phước Tín, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước 

Bị kết án : 13 năm tù. 

Ngày 11/3/2021, tòa án tỉnh Bình Phước đưa 4 thành 

viên gia đình bà Vũ Thị Kim Phượng ra xét xử về cáo 

buộc họ là thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam 

lâm thời. Bà Phượng, ông Lê Văn Lạc - chồng bà, ông 

Lê Văn Sang - em trai ông Lạc và bà Nguyễn Thị Kim 

Duyên - vợ ông Sang bị cáo buộc vi phạm Điều 109 

BLHS 2015 "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" và 

phải chịu tổng cộng 31 năm tù. Bà Phượng bị bắt giữ 

từ tháng 2/2020 và bị coi là người chủ chốt nên phải 

chịu án nặng nhất là 13 năm tù và 5 năm quản chế. 

147 LÊ VĂN LẠC 

Sinh năm : 1966 

Địa chỉ : Thôn Hưng Lập, 

xã Phước Tín, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Ông Lê Văn Lạc bị bắt từ tháng 2/2020 với cáo buộc 

tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Tòa 

án tỉnh Bình Phước kết án ông 7 năm tù theo cáo buộc 

"Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 

2015). 
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148 NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN 

Sinh năm : 1978 

Địa chỉ : Thôn Đắk Lim, xã 

Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Bà Nguyễn Thị Kim Duyên bị tòa án tỉnh Bình Phước kết 

án 6 năm tù trong phiên tòa ngày 11/3/2021. Tòa án 

cho rằng bà tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm 

thời nên kết tội bà vi phạm Điều 109 BLHS 2015 "hoạt 

động nhằm lật đổ chính quyền". 

149 ĐẶNG ĐÌNH BÁCH 

Sinh năm : 1978 

Địa chỉ : B6-04 Hateco, 

Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Ông Đặng Đình Bách bị bắt giữ ngày 2/7/2021 với cáo 

buộc "Trốn thuế" (Điều 200 BLHS 2015). Ông Bách là 

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu pháp luật và chính 

sách phát triển bền vững (LPSD) chuyên tham vấn về 

vấn đề môi trường. Tòa án cho rằng ông Bách "ngoan 

cố" khi không chịu nhận tội trốn thuế nên đã kết án ông 

một cách nặng nề đến 5 năm tù. Ông Bách hiện đang 

thụ án tại trại giam Số 6, Nghệ An. 

150 ĐỖ NAM TRUNG 

Sinh năm : 1981 

Quê quán : Đội 1, xã Nghĩa 

Lâm, Nghĩa Hưng, Nam 

Định 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Ông Đỗ Nam Trung bị bắt ngày 7/6/2021 với cáo buộc 

"Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài 

liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" (Điều 117 BLHS 

2015). Ông Trung từng bị bắt năm 2014 với cáo buộc 

"Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" khi có mặt tại tỉnh 

Đồng Nai trong bối cảnh nổ ra các cuộc biểu tình phản 

đối Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 vào Biển Đông. 

Sau khi ra tù, ông Trung không có hoạt động chính trị 

cụ thể nào và cũng không phát biểu công khai về quan 

điểm chính trị của mình, tuy nhiên tòa án tỉnh Nam 

Định vẫn tuyên phạt ông một mức án rất nặng nề là 10 

năm tù trong phiên tòa ngày 16/12/2021. 

151 LÊ TRỌNG HÙNG 

Sinh năm : 1979 

Nơi cư trú : Phường Thanh 

Lương, quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Ông Lê Trọng Hùng bị bắt ngày 27/3/2021. Chính 

quyền cho rằng việc ông tham gia hoạt động của kênh 

Chấn Hưng Tivi là vi phạm Điều 117 BLHS 2015 về tội 

"Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài 

liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước". Ông bị kết án 5 

năm tù trong phiên tòa phúc thẩm ngày 20/4/2022 của 

tòa án cấp cao tại Hà Nội. 

152 NGUYỄN DUY HƯỚNG 

Sinh năm : 1987 

Nơi cư trú : Xã Viên Thành, 

Yên Thành, Nghệ An 

Không có thông tin xét xử. 

Ông Nguyễn Duy Hướng bị công an tỉnh Nghệ An bắt 

giữ ngày 22/3/2021 với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát 

tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm 

chống nhà nước" theo Điều 117 BLHS 2015. Không có 

thông tin về việc xét xử ông Hướng. 
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153 LÊ VĂN DŨNG 

Sinh năm : 1970 

Nơi cư trú : Phường Hà 

Cầu, Hà Đông, Hà Nội 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Ông Lê Văn Dũng (bút danh : Lê Dũng Vova) là blogger 

có nhiều phát biểu về các vấn đề xã hội và tham gia 

hoạt động trên kênh Chấn Hưng Tivi. Ông bị khởi tố và 

bị truy nã với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên 

truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà 

nước" (Điều 117 BLHS 2015). Ông bị bắt giữ vào ngày 

30/6/2021 sau đó bị tuyên phạt 5 năm tù. 

154 TRẦN QUỐC KHÁNH 

Sinh năm : 1960 

Nơi cư trú : Phường Bách 

Khoa, quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

Bị kết án : 6 năm 6 tháng 

tù. 

Theo bản án số 29/2021/HS-ST ngày 28/10/2021 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình, ông Trần Quốc Khánh 

bị buộc tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông 

tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" (Điều 117 

BLHS 2015). Truyền thông nhà nước đưa tin ông Khánh 

đã tự mình phát 22 video livestream "xuyên tạc", "nói 

xấu" đường lối chính sách của chế độ và các cán bộ 

lãnh đạo, do đó đã bị kết án 6 năm 6 tháng tù theo 

Điều 117 BLHS 2015. 

155 LÊ TRUNG THU 

Sinh năm : 1980 

Nơi cư trú : Phố Mỹ Gia, 

khu đô thị An Phú Sinh, 

phường Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Không có thông tin xét xử. 

Ông Lê Trung Thu bị bắt ngày 29/6/2021 với cáo buộc 

"Lợi dụng các quyền tự do dân chủ". Không có thông 

tin về việc xét xử ông Lê Trung Thu, mức hình phạt cao 

nhất của Điều 331 BLHS 2015 dùng để khởi tố ông Thu 

là 7 năm tù. 

156 NGÔ CÔNG TRỨ 

Sinh năm : 1988 

Quê quán : Thôn Phú 

Nông, xã Hòa Bình 1, 

huyện Tây Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Theo bản án ngày 25/8/2021, tòa án tỉnh Phú Yên cho 

rằng ông Ngô Công Trứ là thành viên Chính phủ Quốc 

gia Việt Nam lâm thời. Ông Trứ bị bắt vào ngày 

2/2/2021 với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính 

quyền" (Điều 109 BLHS 2015). Ông bị kết án 10 năm 

tù. 

157 NGUYỄN ĐOÀN QUANG 

VIÊN 

Sinh năm : 1982 

Nơi cư trú : Thị trấn Đinh 

Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng 

Bị kết án : 14 năm tù. 

Theo bản án số 06/2023/HS-ST ngày 13/1/2023, tòa 

án tỉnh Lâm Đồng cho rằng ông Nguyễn Đoàn Quang 

Viên là thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam 

lâm thời. Ông bị bắt giữ ngày 15/10/2021 với cáo buộc 

"Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 

2015) và bị kết án 14 năm tù và 5 năm quản chế. 
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158 NGUYỄN VĂN ĐIỀU 

Nơi cư trú : Xóm Sơn Tiến, 

xã Quyết Thắng, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

Bị kết án : 6 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Nguyễn Văn Điều bị bắt giữ vào tháng 9/2021 và 

bị tòa án tỉnh Thái Nguyên kết án 6 năm 6 tháng tù với 

cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông 

tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" (Điều 117 

BLHS 2015). 

159 LÊ THỊ KIM PHI 

Sinh năm : 1959 

Nơi cư trú : Khóm Bình 

Long 1, phường Mỹ Bình, 

thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Theo bản án sơ thẩm ngày 16/3/2022, tòa án tỉnh An 

Giang cho rằng bà Lê Thị Kim Phi đã nộp đơn gia nhập 

tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời nên tòa 

án đã kết luận bà đã có hành vi "Hoạt động nhằm lật 

đổ chính quyền" quy định tại Điều 109 BLHS 2015. Bà 

Phi bị bắt giữ từ ngày 10/9/2021 và bị kết án 6 năm 

tù. 

160 NGUYỄN TRÍ GIOÃN 

Sinh năm : 1979 

Nơi cư trú : Phường Cam 

Thuận, thành phố Cam 

Ranh, Khánh Hoà 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Ông Nguyễn Trí Gioãn (hoặc Doãn) bị tòa án tỉnh Khánh 

Hòa kết án 7 năm tù và 3 năm quản chế theo cáo buộc 

"Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài 

liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" (Điều 117 BLHS 

2015.) Ông Gioãn bị bắt giữ vào đầu năm 2021. 

161 NGUYỄN THỊ RÀNH 

Sinh năm : 1952 

Bị kết án : 16 năm tù. 

Ngày 19/4/2022, tòa án tỉnh Tiền Giang đưa 5 người là 

bà Nguyễn Thị Rành, bà Nguyễn Thị Chính, ông Nguyễn 

Hoàng Phương, ông Nguyễn Anh Hùng và ông Văng Bá 

Cảnh ra xét xử với cáo buộc 5 người này tham gia tổ 

chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Tổng cộng, 

tòa án đã tuyên phạt 49 năm tù cho 5 người về tội 

"Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" quy định tại Điều 

109 BLHS 2015. Bà Nguyễn Thị Rành bị đánh giá là 

người đắc lực nhất nên bị tuyên phạt 16 năm tù. 

162 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 

Sinh năm : 1969 

Quê quán : Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Bị kết án : 14 năm tù. 

Ông Nguyễn Hoàng Phương bị bắt giữ với cáo buộc 

"Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 

2015). Trong phiên tòa xét xử nhóm 5 người bị cáo 

buộc tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời 

tại Tiền Giang ngày 19/4/2022, ông Phương bị kết án 

14 năm tù. 

163 NGUYỄN THỊ CHÍNH 

Sinh năm : 1954 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Bà Nguyễn Thị Chính bị bắt trong vụ án Chính phủ Quốc 

gia Việt Nam lâm thời tại Tiền Giang tháng 4/2021. Có 

5 người bị bắt trong vụ án này và bị cáo buộc "Hoạt 
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động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 2015). 

Bà Nguyễn Thị Chính bị kết án 8 năm tù. 

164 NGUYỄN ANH HÙNG 

Sinh năm : 1949 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Ông Nguyễn Hùng Anh bị bắt giữ cùng 4 người khác 

trong vụ án Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tại 

Tiền Giang tháng 4/2021. Trong phiên tòa ngày 

19/4/2022, ông bị tòa án tỉnh Tiền Giang tuyên phạt 6 

năm tù với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính 

quyền" (Điều 109 BLHS 2015). 

165 VĂNG BÁ CẢNH 

Sinh năm : 1947 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Ông Văng Bá Cảnh bị bắt giữ vào tháng 4/2021 với cáo 

buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" quy định tại 

Điều 109 BLHS 2015. Ông Cảnh bị xử phạt 5 năm tù 

trong phiên tòa ngày 19/4/2022 xét xử nhóm 5 người 

liên quan đến Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tại 

Tiền Giang. 

166 LÊ VĂN QUÂN 

Sinh năm : 1988 

Địa chỉ : Thôn 6, xã Nghĩa 

Lâm, huyện Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Ông Lê Văn Quân bị bắt giữ từ ngày 24/10/2021 với 

cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông 

tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" theo Điều 

117 BLHS 2015. Ông Quân bị tòa án tỉnh Quảng Ngãi 

tuyên phạt 10 năm tù giam. 

167 NGUYỄN VĂN NGHĨA 

Sinh năm : 1975 

Quê quán : Quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Công an tỉnh Kiên Giang cho rằng ông Nguyễn Văn 

Nghĩa là thành viên tích cực của Chính phủ Quốc gia 

Việt Nam lâm thời nên đã bắt giữ ông vào ngày 

5/11/2021. Tòa án tỉnh Kiên Giang đã kết án ông 7 năm 

tù theo cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" 

(Điều 109 BLHS 2015). 

168 DƯƠNG THỊ BÉ 

Sinh năm : 1982 

Nơi cư trú : Phường An 

Thới, thành phố Phú Quốc, 

Kiên Giang 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Bà Dương Thị Bé cùng bị bắt giữ vào ngày 5/11/2021 

với ông ông Nguyễn Văn Nghĩa. Tòa án tỉnh Kiên Giang 

cho rằng bà là thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt 

Nam lâm thời và kết án bà 5 năm tù theo cáo buộc 

"Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 

2015). 

169 ĐINH VĂN HẢI 

Sinh năm : 1983 

Địa chỉ : Tổ 04, thị trấn 

Đức An, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông 

Theo bản án 45/2022/HS-ST ngày 28/10/2022, tòa án 

tỉnh Đăk Nông cho rằng ông Đinh Văn Hải và em trai là 

ông Đinh Văn Phong đã tham gia Chính phủ Quốc gia 

Việt Nam lâm thời, vi phạm Điều 109 BLHS 2015 về tội 

"Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền". Ông Hải bị kết 
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Bị kết án : 13 năm 6 tháng 

tù. 

án 13 năm 6 tháng tù và 3 năm quản chế, thời gian 

giam giữ tính từ ngày 10/12/2021. 

170 ĐINH VĂN PHONG 

Sinh năm : 1984 

Địa chỉ : Tổ 04, thị trấn 

Đức An, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông 

Bị kết án : 13 năm tù. 

Ông Đinh Văn Phong bị bắt giữ từ ngày 10/12/2021 với 

cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 

109 BLHS 2015). Tòa án tỉnh Đăk Nông cho rằng ông 

Đinh Văn Phong đã tham gia Chính phủ Quốc gia Việt 

Nam lâm thời và kết án ông 13 năm tù và 3 năm quản 

chế. 

171 TRẦN HOÀNG HUẤN 

Sinh năm : 1988 

Nơi cư trú : Phường 1, 

thành phố Mỹ Tho, Tiền 

Giang 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Trần Hoàng Huấn bị bắt giam từ ngày 8/4/2021, 

sau đó bị tòa án tỉnh Tiền Giang tuyên phạt 8 năm tù 

với cáo buộc quy định tại Điều 117 BLHS 2015 về tội 

"Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài 

liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước". 

172 BÙI VĂN THUẬN 

Sinh năm : 1981 

Nơi cư trú : Tổ dân phố 

Hữu Nhân, phường Mai 

Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Bùi Văn Thuận bị bắt giam từ ngày 31/8/2021 với 

cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông 

tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" (Điều 117 

BLHS 2015). Trong phiên tòa ngày 18/11/2022 của tòa 

án tỉnh Thanh Hóa, ông bị kết án 8 năm tù và bị quản 

chế 5 năm. 

173 LÊ THANH NHẤT NGUYÊN 

Sinh năm : 1991 

Địa chỉ : Ấp Lập Thành, xã 

Hòa Khánh Tây, huyện Đức 

Hòa, Long An 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Ông Lê Thanh Nhất Nguyên bị bắt từ tháng 1/2022 

trong vụ án Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ của ông Lê Tùng 

Vân. Ông Lê Thanh Nhất Nguyên bị kết án 4 năm tù với 

cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" (Điều 331 

BLHS 2015). Ông Lê Thanh Nhất Nguyên còn bị kết án 

8 năm tù đối với cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" 

quy định tại Điều 174 BLHS 2015 trong vụ án này. Tổng 

cộng ông Lê Thanh Nhất Nguyên phải chịu 12 năm tù. 

174 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 

Sinh năm : 1991 

Nơi cư trú : Tổ dân phố Ba 

Đồng, phường Kỳ Phương, 

thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

Bị kết án : 5 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Nguyễn Đức Hùng bị bắt vào ngày 6/1/2022 với 

cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền 

thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" 

theo Điều 117 BLHS 2015. Ông Hùng bị tòa án tỉnh Hà 

Tĩnh kết án 5 năm 6 tháng tù và 2 năm quản chế. 
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175 LÊ MẠNH HÀ 

Sinh năm : 1970 

Nơi cư trú : Thôn 23, xã 

Kim Phú, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Lê Mạnh Hà bị công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ 

từ ngày 12/1/2022 với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát 

tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm 

nhằm chống nhà nước" theo Điều 117 BLHS 2015. Ông 

Hà bị kết án 8 năm tù và 5 năm quản chế. Tòa án tỉnh 

Tuyên Quang cho rằng từ năm 2018 ông Hà lập kênh 

Youtube "Tiếng Dân TV Lê Hà" và sau đó năm 2022 lập 

các kênh Facebook như "Dân oan Thủy Điện", "Dân oan 

và Nhà báo" để đăng tải các video có nội dung liên quan 

đến chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây 

một số nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

176 Y PHINH DU 

Sinh năm : 1984 

Quê quán : Xã Bông 

Krang, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Lắk 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Ông Y Phinh Du là Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân 

sự xã Bông Krang, bị công an tỉnh Đăk Lăk bắt giữ ngày 

23/2/2022 với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính 

quyền" theo Điều 109 BLHS 2015. Ông Y Phinh còn bị 

khởi tố theo Điều 361 về tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà 

nước". Công an tỉnh Đăk Lăk cho răng ông Y Phinh Du 

là người hoạt động đắc lực cho Chính phủ Quốc gia Việt 

Nam lâm thời. Ông Y Phinh Du bị kết án tổng cộng 10 

năm tù cho hai cáo buộc trên. 

177 TRẦN VĂN BANG 

Sinh năm : 1961 

Địa chỉ : 860/60X/27 Xô 

Viết Nghệ Tĩnh, phường 

25, quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Trần Văn Bang bị bắt giữ vào ngày 1/3/2022 với 

cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền 

thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" 

theo Điều 117 BLHS 2015. Chính quyền cáo buộc ông 

Bang đăng tải 39 bài viết "nói xấu", "xuyên tạc", "phỉ 

báng" chính quyền, đưa thông tin "sai sự thật" "gây 

hoang mang" trong quần chúng nhân dân, thể hiện thái 

độ bất mãn, chống đối chính quyền và các vị lãnh đạo. 

Ông Bang còn bị cáo buộc tàng trữ 4 cuốn sách có nội 

dung "chống chính quyền", trong đó có sách của nhà 

báo Đoan Trang và nhà báo Phạm Thành. Ông Trần Văn 

Bang bị tòa án thành phố Hồ Chí Minh kết án 8 năm tù. 

178 TRƯƠNG VĂN DŨNG 

Sinh năm : 1958 

Địa chỉ : Ngõ 73 Nguyễn 

Lương Bằng, Nam Đồng, 

Đống Đa, Hà Nội 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Ông Trương Văn Dũng bị Cơ quan an ninh điều tra công 

an Hà Nội bắt giam từ ngày 21/5/2022 với cáo buộc 

“Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, 

tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" theo Điều 88 

BLHS 1999. Ông Dũng bị kết án 6 năm tù. 
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179 HUỲNH TÀI 

Sinh năm : 1986 

Nơi cư trú : Phường Hoài 

Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Ông Huỳnh Tài bị bắt giam vào ngày 1/5/2022 với cáo 

buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" quy định tại 

Điều 109 BLHS 2015. Ông Tài và bố ông là Huỳnh Tiến 

bị cáo buộc là thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt 

Nam lâm thời. Ông Tài bị kết án 6 năm tù trong khi ông 

Tiến bị kết án 2 năm tù trong phiên tòa ngày 14/3/2023 

của tòa án tỉnh Bình Định. 

180 PHAN THỊ THẢO 

Sinh năm : 1957 

Nơi thường trú : Phường 

Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

Nơi ở : Tổ dân phố 8, thị 

trấn Đăk Đoa, huyện Đăk 

Đoa, Gia Lai 

Bị kết án : 13 năm tù. 

Bà Phan Thị Thảo bị công an tỉnh Gia Lai bắt giữ vào 

ngày 23/6/2022 trong vụ án tổ chức Chính phủ Quốc 

gia Việt Nam lâm thời tại tỉnh Gia Lai. Bà Thảo được coi 

là người có vai trò chủ chốt nên bị kết án 13 năm tù. 

Tất cả 10 người trong vụ án đều bị cáo buộc phạm tội 

"Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 

2015) và bị kết án tổng cộng 100 năm tù. 

181 TẠ VĂN TRIỆU 

Sinh năm : 1974 

Nơi thường trú : Ấp An 

Phong, huyện Mỏ Cày, tỉnh 

Bến Tre 

Bị kết án : 13 năm tù. 

Ông Tạ Văn Triệu bị bắt giữ vào cuối năm 2022 trong 

vụ án tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời 

tại Gia Lai. Ông Triệu bị tòa án tỉnh Gia Lai kết án 13 

năm tù theo cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính 

quyền" quy định tại Điều 109 BLHS 2015. 

182 TRẦN THIỆN 

Sinh năm : 1972 

Nơi thường trú : Phường 

Thạnh Xuân, Quận 12, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ 10 người, trong đó có ông 

Trần Thiện, trong thời gian từ 30/6/2022 đến 

13/1/2023 với cáo buộc họ tham gia Chính phủ Quốc 

gia Việt Nam lâm thời. Cáo buộc cho rằng 10 người này 

đã phạm tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" theo 

Điều 109 BLHS 2015. Trong phiên tòa ngày 23/4/2024, 

ông Thiện bị kết án 12 năm tù. 

183 VŨ ĐÌNH LAN 

Sinh năm : 1973 

Nơi thường trú : Xã Xuân 

Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Ông/bà Vũ Đình Lan bị bắt giữ từ cuối năm 2022 với 

cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" theo 

Điều 109 BLHS 2015 trong vụ án tổ chức Chính phủ 

Quốc gia Việt Nam lâm thời tại Gia Lai. Tòa án tỉnh Gia 

Lai kết án ông/bà Vũ Đình Lan 12 năm tù trong phiên 

tòa diễn ra sau đó. 

184 HOÀNG THỊ KHÁNH TRANG 

Sinh năm : 1987 

Bà Hoàng Thị Khánh Trang bị bắt vào cuối năm 2022 

trong vụ án tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm 

thời tại tỉnh Gia Lai. Bà bị truy tố theo cáo buộc "Hoạt 

động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 2015). 
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Nơi thường trú : Xã Mỹ 

Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh 

Kiên Giang 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Tháng 4 năm 2024, bà bị tòa án tỉnh Gia Lai kết án 9 

năm tù. 

185 TRẦN HUỆ CHÂN VƯƠNG 

Sinh năm : 1971 

Nơi thường trú : Phường 

12, quận Gò Vấp, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Ông/bà Trần Huệ Chân Vương bị bắt giữ vào cuối năm 

2022 trong cùng vụ án với bà Phan Thị Thảo tại Gia Lai. 

Công an tỉnh Gia Lai cáo buộc ông/bà Trần Huệ Chân 

Vương tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời 

để "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền", vi phạm Điều 

109 BLHS 2015. Tòa án tỉnh Gia Lai kết án ông/bà 9 

năm tù. 

186 CAO THỊ NGỌC DIỄM 

Sinh năm : 1969 

Nơi thường trú : Phường 

24, quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Bà Cao Thị Ngọc Diễm bị cáo buộc "hoạt động nhằm lật 

đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 2015) sau đó bị kết 

án 9 năm tù. Trong phiên tòa ngày 23/4/2022, tòa án 

tỉnh Gia Lai cho rằng bà là thành viên Chính phủ Quốc 

gia Việt Nam lâm thời. Trong thời gian từ 30/6/2022 

đến 13/1/2023, ngoài bà Cao Thị Ngọc Diễm, công an 

tỉnh Gia Lai đã bắt giữ 9 người khác trong vụ án. 

187 TRẦN THỌ 

Sinh năm : 1965 

Nơi thường trú : Thị xã 

Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Trần Thọ bị bắt giữ vào khoảng cuối năm 2022, 

đầu năm 2023 trong vụ án tổ chức Chính phủ Quốc gia 

Việt Nam lâm thời tại tỉnh Gia Lai. Ông Thọ bị cáo buộc 

"Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 

2015). Trong phiên tòa ngày 23/4/2024, ông Thọ bị kết 

án 8 năm tù. 

188 TRẦN THỊ KIM LOAN 

Sinh năm : 1962 

Nơi thường trú : Phường 9, 

Quận 4, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Bà Trần Thị Kim Loan bị công an tỉnh Gia Lai bắt giữ 

vào khoảng cuối năm 2022 trong vụ án bà Phan Thị 

Thảo cùng 9 người khác bị cáo buộc tham gia Chính 

phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Bà Loan bị cáo buộc 

"Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" theo Điêu 109 

BLHS 2015. Trong phiên tòa ngày 23/4/2024, bà Loan 

bị kết án 8 năm tù. 

189 CAO CƯƠNG 

Sinh năm : 1972 

Nơi thường trú : Thị xã 

Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Bị kết án : 4 năm tù. 

Ông Cao Cương bị bắt trong khoảng thời gian từ 

30/6/2022 đến 13/1/2023 với cáo buộc "Hoạt động 

nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 2015). Tòa 

án tỉnh Gia Lai cho rằng ông Cương đã tham gia Chính 

phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và kết án ông 4 năm 

tù. 
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190 NGUYỄN HỮU THUẬN 

Sinh năm : 1957 

Nơi cư trú : Xã Tân Mỹ, 

huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Ông Nguyễn Hữu Thuận bị cáo buộc tham gia Chính 

phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, vi phạm Điều 109 

BLHS 2015 về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính 

quyền". Ông Thuận bị tòa án tỉnh Đồng Tháp kết án 5 

năm tù và 4 năm quản chế. 

191 NGUYỄN LÂN THẮNG 

Sinh năm : 1975 

Địa chỉ : Ngõ Thịnh Quang, 

quận Đống Đa, Hà Nội 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Ông Nguyễn Lân Thắng bị tòa án thành phố Hà Nội kết 

án 6 năm tù theo cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán 

hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm 

chống nhà nước" theo Điều 117 BLHS 2015. Ông Thắng 

bị bắt giữ từ ngày 5/7/2022. 

192 NGUYỄN SƠN LỘ 

Sinh năm : 1948 

Nơi cư trú : Phường Phạm 

Đình Hổ, quận Hai Bà 

Trưng, TP Hà Nội 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Ông Nguyễn Sơn Lộ là Viện trưởng Viện Nghiên cứu 

Công nghệ và Phát triển SENA - một đơn vị trực thuộc 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ông 

Lộ bị Bộ Công an khởi tố từ ngày 27/7/2022 với cáo 

buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" quy định tại 

Điều 331 BLHS 2015 vì bị cho rằng đã gửi các nghiên 

cứu của SENA cho nhiều người khác nhau. Ban đầu ông 

Lộ được tại ngoại vì già yếu nhưng sau đó vẫn bị bắt 

tạm giam từ ngày 3/2/2023. Ngoài cáo buộc tại Điều 

331, ông Lộ còn bị Bộ Công an cáo buộc "Lợi dụng chức 

vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại 

Điều 356. Tổng cộng, ông Lộ phải chịu 5 năm tù cho 

hai cáo buộc trên. 

193 NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG 

Sinh năm : 1991 

Quê quán : Xã Đá Bạc, 

huyện Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Ông Nguyễn Như Phương bị công an tỉnh An Giang khởi 

tố bị can từ ngày 29/9/2022 với cáo buộc “Làm, tàng 

trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật 

phẩm nhằm chống nhà nước" theo Điều 117 BLHS 

2015. Ông Phương bị tạm giam trước đó từ ngày 

30/8/2022 và bị kết án 5 năm tù trong phiên tòa ngày 

26/12/2022. 

194 BÙI TUẤN LÂM 

Sinh năm : 1984 

Nơi cư trú : Phường Thanh 

Bình, quận Hải Châu, Đà 

Nẵng 

Bị kết án : 5 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Bùi Tuấn Lâm (tên thường gọi Peter Lâm Bùi) bị 

bắt giữ vào ngày 7/9/2022 và bị kết án 5 năm 6 tháng 

tù theo cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên 

truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà 

nước" quy định tại Điều 117 BLHS 2015. Lý do thực tế 

của vụ bắt giữ này là ông Lâm đã làm video bắt chước 

hành động rắc muối của đầu bếp trong vụ việc "ăn bò 

dát vàng" mà ông Tô Lâm là nhân vật chính. Ông Lâm 



35 
 

đang bị giam giữ tại trại giam Xuân Lộc, bị biệt giam 

trong tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại. 

195 ĐẶNG ĐĂNG PHƯỚC 

Sinh năm : 1963 

Địa chỉ : Số nhà 19/6 

đường Giải Phóng, tổ dân 

phố 7A, phường Tân Lợi, 

thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Đặng Đăng Phước là giáo viên trường Cao đẳng sư 

phạm Đăk Lăk. Ông bị bắt giữ từ ngày 8/9/2022 sau 

đó bị kết án 8 năm tù với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát 

tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm 

chống nhà nước" (Điều 117 BLHS 2015). Ông đang bị 

giam giữ tại trại giam Xuân Phước, tỉnh Phú Yên. 

196 PHAN SƠN TÙNG 

Sinh năm : 1984 

Nơi cư trú : Phường Mộ 

Lao, quận Hà Đông, TP Hà 

Nội 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Ông Phan Sơn Tùng bị bắt giữ vào ngày 9/9/2022 với 

cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền 

thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" 

theo Điều 117 BLHS 2015. Công an cáo buộc ông đã có 

hành vi đăng tải các video có nội dung chống chính 

quyền, trong đó có video kêu gọi thành lập "Đảng Việt 

Nam thịnh vượng" cạnh tranh với đảng Cộng sản. Ông 

Tùng bị tòa án thành phố Hà Nội kết án 6 năm tù. 

197 VÕ THANH THỜI 

Sinh năm : 1989 

thôn Phước Bình, xã Bình 

Nguyên, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Không có thông tin xét xử. 

Ông Võ Thanh Thời bị công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ 

vào ngày 22/9/2022 với cáo buộc "Lợi dụng các quyền 

tự do dân chủ" theo Điều 331 BLHS 2015. Không có 

thông tin về việc xét xử ông Thời. Mức án cao nhất 

trong tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" là 7 năm 

tù. 

198 NGUYỄN VĂN ƯỚT 

Sinh năm : 1992 

Nơi cư trú : Xã Vạn Lương, 

huyện Vạn Ninh, tỉnh 

Khánh Hòa 

Bị kết án : 14 năm tù. 

Ông Nguyễn Văn Ướt bị công an tỉnh Khánh Hòa bắt 

tạm giam từ giữa tháng 12/2022 với cáo buộc tham gia 

Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Ông Ướt bị kết 

án 14 năm tù và 3 năm quản chế theo Điều 109 BLHS 

2015 về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền". 

199 NGUYỄN MINH SƠN 

Sinh năm : 1962 

Địa chỉ : Số nhà 34, ngõ 

139 Nguyễn Ngọc Vũ, 

Ông Nguyễn Minh Sơn bị bắt giữ từ ngày 26/9/2022 với 

cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền 

thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" 

theo Điều 117 BLHS 2015. Ông Sơn bị tòa án thành 
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phường Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

Bị kết án : 6 năm tù. 

phố Hà Nội kết án 6 năm tù trong phiên tòa diễn ra sau 

đó 1 năm. 

200 VŨ BÍCH VÂN 

Sinh năm : 1971 

Địa chỉ : Tổ 4 khối 2 

phường Vĩnh Trại, TP Lạng 

Sơn 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Ngày 15/9/2023, tòa án tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt 

bà Vũ Bích Vân 5 năm tù theo Điều 331 "Lợi dụng các 

quyền tự do dân chủ". Bà Vân bị bắt tạm giam từ ngày 

4/10/2022 và bị cáo buộc cùng 4 người khác đã 

livestream "sai sự thật", "cản trở" cơ quan nhà nước 

thu hồi đất thực hiện Dự án khu dân cư khối 2, phường 

Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

201 RLAN THIH 

Sinh năm : 1980 

Quê quán : Làng Pang, xã 

Ia Glai, huyện Chư Sê, Gia 

Lai 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Rlan Thih (tên khác : Ama Phi Líp) bị bắt giữ từ 

ngày 19/12/2022 và bị tòa án tỉnh Gia Lai kết án 8 năm 

tù và 3 năm quản chế theo Điều 116 BLHS 2015. Ông 

Rlan Thih bị cáo buộc tham gia truyền đạo Tin Lành Đề 

Ga, "phá hoại chính sách đoàn kết". 

202 RAH LAN RAH 

Sinh năm : 1977 

Quê quán : Xã Bờ Ngoong, 

huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Ông Rah Lan Rah (tên gọi khác : Ama H'Jai) bị bắt vào 

khoảng tháng 1/2021 với cáo buộc "Phá hoại chính 

sách đoàn kết" (Điều 116 BLHS 2015). Ông bị tòa án 

tỉnh Gia Lai kết án 6 năm tù trong phiên tòa ngày 

2/8/2021 cùng với ông Siu Chõn và ông Rah Mah Thêm. 

Ba người này đều bị cáo buộc hoạt động liên quan đến 

lực lương FULRO. 

203 SIU CHÕN 

Sinh năm : 1975 

Quê quán : Huyện Chư Sê, 

tỉnh Gia Lai 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Ông Siu Chõn (tên gọi khác Ama Yeh) bị công an tỉnh 

Gia Lai bắt giữ vào khoảng tháng 1/2021 với cáo buộc 

"Phá hoại chính sách đoàn kết" theo Điều 116 BLHS 

2015. Sau đó, ông bị kết án 6 năm tù trong phiên tòa 

ngày 2/8/2021. 

204 RAH MAH THÊM 

Sinh năm : 1992 

Quê quán : Huyện Chư Sê, 

tỉnh Gia Lai 

Bị kết án : 5 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Rah Mah Thêm bị bắt vào tháng 1/2021 cùng trong 

vụ án với ông Rah Lan Rah và ông Siu Chõn tại Gia Lai. 

Ba người này bị cáo buộc liên hệ với lực lượng FULRO, 

hoạt động "phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc", vi 

phạm Điều 116 BLHS 2015. Ông Rah Mah Thêm bị kết 

án 5 năm 6 tháng tù. 
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205 HOÀNG VĂN VƯƠNG 

Sinh năm : 1978 

Quê quán : Xã Gia Kiệm, 

huyện Thống Nhất, Đồng 

Nai 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Ông Hoàng Văn Vương (tên gọi khác : Vượng) bị công 

an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai bắt giữ và khám 

xét chỗ ở vào ngày 3/1/2023. Gia đình ông chứng kiến 

trực tiếp việc bắt giữ và khám xét nhưng không biết 

ông Vương bị cáo buộc gì. Ông Vương từng tham gia 

phong trào xã hội dân sự tại Sài Gòn, sau đó có giúp 

đỡ gia đình của một số tù nhân chính trị khác. Tháng 

8/2023, gia đình ông Vương mới biết ông Vương đã bị 

kết án 5 năm tù theo Điều 331 BLHS 2015 về tội "Lợi 

dụng các quyền tự do dân chủ" trong một phiên tòa 

ngày 18/4/2023 của tòa án huyện Thống Nhất. Mức án 

5 năm tù đối với tội danh quy định tại Điều 331 là một 

mức án khá nặng. Khoản 2 Điều 331 quy định mức hình 

phạt từ 2 năm đến 7 năm tù. 

206 CAO VĂN TĨNH 

Sinh năm : 1974 

Quê quán : Huyện Thốt 

Nốt, thành phố Cần Thơ 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Ông Cao Văn Tĩnh bị tòa án tỉnh Gia Lai kết tội "Tổ chức 

cho người khác trốn đi nước ngoài" theo Điều 349 BLHS 

2015. Ông Tĩnh bị bắt vào ngày 27/3/2023 và bị kết án 

10 năm tù. Ông Tĩnh đã từng bị kết án "Hoạt động 

nhằm lật đổ chính quyền" và bị phạt 4 năm 6 tháng tù. 

Những người khác bị cáo buộc trong vụ án cũng từng 

bị kết án "Phá hoại chính sách đoàn kết" hoặc bị theo 

dõi vì liên quan đến hoạt động truyền giáo Tin Lành Đề 

Ga. Cho đến nay, chính quyền cộng sản vẫn chưa công 

nhận quyền của người bản địa đối với cộng đồng người 

Thượng do đó nhiều người đã tìm cách vượt biên để 

tránh những chính sách kiểm soát tín ngưỡng và văn 

hóa bản địa cũng như tránh bị truy bức vì các lý do tôn 

giáo, sắc tộc. 

207 ANHƠL 

Sinh năm : 1975 

Quê quán : Huyện Đăk 

Đoa, Gia Lai 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Ông Anhơl bị bắt giữ vào ngày 27/3/2023 trong cùng 

vụ án với ông Cao Văn Tĩnh. Ông bị tòa án tỉnh Gia Lai 

tuyên phạt 9 năm tù theo cáo buộc "Tổ chức cho người 

khác trốn đi nước ngoài" (Điều 349 BLHS 2015). 

208 NÊN 

Sinh năm : 1979 

Quê quán : Huyện Đăk 

Đoa, Gia Lai 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Tòa án tỉnh Gia Lai kết án ông Nên 8 năm tù theo Điều 

349 BLHS 2015 về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi 

nước ngoài". Ông Nên cũng bị bắt ngày 27/3/2023 cùng 

với ông Cao Văn Tĩnh khi đang di chuyển ngang qua 

huyện Chư Sê. 
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209 OIH 

Sinh năm : 1977 

Quê quán : Huyện Đăk 

Đoa, Gia Lai 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Oih bị kết án 8 năm tù với cáo buộc "Tổ chức cho 

người khác trốn đi nước ngoài" (Điều 349 BLHS 2015). 

Ông bị bắt tại huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai vào ngày 

27/3/2023 cùng với ông Cao Văn Tĩnh. 

210 CHRƠCH 

Sinh năm : 1964 

Quê quán : Huyện Đăk 

Đoa, Gia Lai 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Tòa án tỉnh Gia Lai kết án ông Chrơch 8 năm tù theo 

Điều 349 BLHS 2015 về tội "Tổ chức cho người khác 

trốn đi nước ngoài". Ông Chrơch bị bắt ngày 27/3/2023 

khi đang di chuyển ngang qua huyện Chư Sê. 

211 NHỰT KIM BÌNH 

Sinh năm : 1977 

Quê quán : Thị trấn Mỹ 

Phước, huyện Tân Phước, 

Tiền Giang 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Nhựt Kim Bình bị kết án 8 năm tù sau khi bị bắt 

giữ vào ngày 8/8/2023. Ông bị cáo buộc là thành viên 

của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, vi phạm 

Điều 109 BLHS 2015 về tội "Hoạt động nhằm chống 

chính quyền". 

212 NGUYỄN ĐỨC THANH 

Sinh năm : 1968 

Quê quán : Xã Điềm Hy, 

huyện Châu Thành, Tiền 

Giang 

Bị kết án : 16 năm tù. 

Ông Nguyễn Đức Thanh bị bắt vào ngày 19/1/2024 

trong cùng vụ án với ông Nhựt Kim Bình. Cơ quan an 

ninh điều tra công an tỉnh Tiền Giang cho rằng ông 

Thanh là thành viên tích cực của Chính phủ Quốc gia 

Việt Nam lâm thời. Ông Thanh bị kết án 16 năm tù theo 

cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 

109 BLHS 2015). 

213 NGÔ THỊ TỐ NHIÊN 

Sinh năm : 1971 

Bị kết án : 3 năm 6 tháng 

tù. 

Trong buổi họp báo của Bộ Công an vào ngày 

30/9/2023, ông Tô Ân Xô, người phát ngôn của bộ cho 

biết Cơ quan an ninh điều tra thành phố Hà Nội đã bắt 

giữ bà Ngô Thị Tố Nhiên, Giám đốc điều hành của Công 

ty TNHH Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam 

(VIETSE) vào ngày 20/9/2023 cùng hai chuyên gia của 

VIETSE là Lê Quốc Anh và Dương Đức Việt với cáo buộc 

"Chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của 

cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 342 BLHS 2015. 

Theo ông Xô, nhóm của bà Nhiên đã chiếm đoạt tài liệu 

mật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Trên thực 

tế, bà Nhiên đã bị bắt giam từ ngày 15/9/2023, trước 

đó, bà cũng bị thu giữ hộ chiếu từ đầu năm 2023. Các 

tài liệu mà bà Nhiên bị cáo buộc chiếm đoạt là các tài 

liệu về quy hoạch phát triển điện lưới, đáng lẽ phải là 

những tài liệu mà công chúng đều có quyền tiếp cận, ít 
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nhất với mục đích nghiên cứu. Ngoài ra, theo cách định 

nghĩa tội danh quy định tại BLHS 2015, Điều 342 cũng 

không áp dụng cho các tài liệu mật. Bà Ngô Thị Tố 

Nhiên đã bị kết án 3 năm 6 tháng tù trong một phiên 

xử kín diễn ra ngày 23/7/2024. 

214 LÊ QUỐC ANH 

Sinh năm : 1984 

Không có thông tin. 

Ông Lê Quốc Anh bị bắt ngày 20/9/2023 với cáo buộc 

"Chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của 

cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 342 BLHS 2015 

trong cùng vụ án với bà Ngô Thị Tố Nhiên. Không có 

thông tin về việc xét xử ông Lê Quốc Anh. Hình phạt 

cao nhất của Điều 342 là 5 năm tù. 

215 DƯƠNG ĐỨC VIỆT 

Sinh năm : 1979 

Không có thông tin. 

Ông Dương Đức Việt cũng bị bắt vào ngày 20/9/2023 

với cáo buộc "Chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, 

tài liệu của cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 342 

BLHS 2015 trong cùng vụ án với bà Ngô Thị Tố Nhiên. 

Không có thông tin về việc xét xử ông Dương Đức Việt. 

216 HOÀNG VĂN LUÂN 

Sinh năm : 1988 

Quê quán : Xã Kỳ Tây, 

huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

Không có thông tin xét xử. 

Ông Hoàng Văn Luân bị Cơ quan cảnh sát điều tra 

huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh khởi tố và bắt tạm giam từ ngày 

23/8/2023 với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân 

chủ" quy định tại Điều 331 BLHS 2015. Báo Hà Tĩnh 

đưa tin ông Luân đã tổ chức cho người dân địa phương 

đi khiếu kiện về việc bồi thường đất đai trong các dự 

án liên quan đến Khu kinh tế Vũng Áng và dự án đường 

cao tốc Bắc Nam. Không có thông tin về việc xét xử 

ông Hoàng Văn Luân. 

217 ĐỖ MINH HIỀN 

Sinh năm : 1957 

Nơi cư trú : Phường Lý 

Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

Bị kết án : 7 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Đỗ Minh Hiền bị bắt giữ vào ngày 14/7/2023 với 

cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông 

tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" (Điều 117 

BLHS 2015) do đã gửi nhiều bài viết chỉ trích chủ nghĩa 

Mác-Lênin cho các lãnh đạo chính quyền thay vì đăng 

tải công khai. Ông Hiền bị xử phạt 6 năm tù trong một 

phiên tòa được tổ chức ngày 11/3/2024, sau đó bị giam 

giữ tại trại giam Nam Hà (tỉnh Hà Nam cũ), nơi ông bị 
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cáo buộc đã có hành vi "Chống người thi hành công vụ", 

vi phạm Điều 318 BLHS 2015. Ông bị phạt thêm 1 năm 

6 tháng tù trong phiên tòa tổ chức ngày 29/9/2025 tại 

tòa án tỉnh Ninh Bình (mới). Tổng cộng ông Hiền bị phạt 

7 năm 6 tháng tù trong tình trạng mắc bệnh tiểu đường 

và cao huyết áp chỉ vì đã gửi các bài viết cho các lãnh 

đạo đảng cộng sản. 

218 DƯƠNG TUẤN NGỌC 

Sinh năm : 1985 

Quê quán : Huyện Đức 

Hòa, Long An 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Ông Dương Tuấn Ngọc bị công an tỉnh Lâm Đồng bắt 

giữ từ ngày 20/7/2023 với cáo buộc “Làm, tàng trữ, 

phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm 

nhằm chống nhà nước" theo Điều 117 BLHS 2015. 

Công án cho rằng ông đã làm ra, đăng tải các video, 

bài viết đả kích chủ trương, chính sách của đảng cộng 

sản và "nói xấu, xúc phạm" ông Hồ Chí Minh và các 

lãnh đạo đảng cộng sản. Tòa án tỉnh Lâm Đồng đã kết 

án ông 7 năm tù và 3 năm quản chế trong phiên tòa 

ngày 24/4/2024. 

219 DANH MINH QUANG 

Sinh năm : 1987 

Quê quán : Huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

Bị kết án : 3 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Danh Minh Quang bị cáo buộc "bịa đặt, chống phá 

nhà nước" theo một bài báo của báo điện tử Công an 

nhân dân nhưng chỉ bị khởi tố, bắt giam từ ngày 

31/7/2023 theo Điều 331 BLHS 2015 về tội "Lợi dụng 

các quyền tự do dân chủ". Ông Quang bị tòa án huyên 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng kết án 3 năm 6 tháng tù. 

220 THẠCH CƯƠNG 

Sinh năm : 1987 

Quê quán : Xã Thạnh Hòa 

Sơn, huyện Cầu Ngang, 

Trà Vinh 

Bị kết án : 4 năm tù. 

Ông Thạch Cương bị bắt giữ từ ngày 31/7/2023 với cáo 

buộc "lợi dụng các quyền tự do dân chủ" theo Điều 331 

BLHS 2015. Ông Thạch Cương và ông Tô Hoàng 

Chương, hai nhà hoạt động về quyền của người bản địa 

cho người Khmer, bị an ninh tỉnh Trà Vinh buộc tội lợi 

dụng quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo gây ảnh 

hưởng đến đoàn kết dân tộc, tôn giáo, "xúc phạm" đến 

hội đoàn kết sư sãi huyện Trà Cú. Trong phiên tòa phúc 

thẩm ngày 23/5/2024 của tòa án tỉnh Trà Vinh, ông 

Thạch Cương bị kết án 4 năm tù. 

221 TÔ HOÀNG CHƯƠNG 

Sinh năm : 1988 

Quê quán : Xã Thạnh Hòa 

Sơn, huyện Cầu Ngang, 

Trà Vinh 

Ông Tô Hoàng Chương, một nhà hoạt động về quyền 

của người bản địa cho người Khmer, bị bắt cùng ngày 

31/7/2021 với ông Thạch Cương. Ông Tô Hoàng 

Chương bị cáo buộc "lợi dụng các quyền tự do dân chủ" 

(Điều 331 BLHS 2015) và bị kết án 3 năm 6 tháng tù. 
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Bị kết án : 3 năm 6 tháng 

tù. 

222 PHAN THỊ THANH NHÃ 

Sinh năm : 1984 

Quê quán : Xã Long 

Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh 

Tiền Giang 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Bà Phan Thị Thanh Nhã bị tòa án tỉnh Tiền Giang kết 

tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền". Trong phiên 

tòa ngày 12/12/2023, tòa án tỉnh Đồng Tháp cho rằng 

bà Phan Thị Thanh Nhã đã tham gia Chính phủ Quốc 

gia Việt Nam lâm thời và kết án bà 6 năm tù. Bà Nhã 

bị bắt giam từ ngày 17/3/2023 sau khi đã bị chính 

quyền xử phạt vi phạm hành chính từ tháng 4/2022. 

223 NGUYỄN THỊ BẠCH HUỆ 

Sinh năm : 1964 

Quê quán : Cần Thơ 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ bị công an tỉnh Long An bắt 

giữ từ tháng 4/2023 với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật 

đổ chính quyền" theo Điều 109 BLHS 2015. Tòa án tỉnh 

Long An cho rằng bà Huệ là thành viên Chính phủ Quốc 

gia Việt Nam lâm thời nên đã kết án bà 12 năm tù trong 

phiên tòa ngày 15/4/2024. 

224 ĐƯỜNG VĂN THÁI 

Sinh năm : 1982 

Nơi thường trú : Thôn Hà 

Lâm 3, xã Thụy Lâm, 

huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Ông Đường Văn Thái bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ 

Công an khởi tố theo cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán 

hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm 

chống nhà nước" theo Điều 117 BLHS 2015. Bộ Công 

an cho rằng ông Thái đã lập các kênh Youtube và các 

tài khoản Facebook để đăng tải hơn 30 video có nội 

dung "chống nhà nước", đưa thông tin về tình trạng 

tham nhũng. Ông Thái bị bắt cóc khi đang tị nạn tại 

Thái Lan vào ngày 14/4/2023 nhưng chính quyền lại 

loan tin ông Thái vượt biên trái phép vào lãnh thổ Việt 

Nam tại địa phận tỉnh Hà Tĩnh. Trong vụ án Đường Văn 

Thái "tuyên truyền chống nhà nước", Bộ Công an đã 

bắt giữ thêm 7 người khác gồm : Nguyễn Văn Văn, 

Trương Công Đại, Nguyễn Thiết Hùng, Nguyễn Thanh 

Tùng, Bùi Thị Khánh Phương, Trần Quốc Khánh và Vũ 

Tuấn Anh. Ông Thái được cho là người chủ chốt trong 

vụ án, do đó bị kết án 12 năm tù và 3 năm quản chế 

trong phiên tòa được tổ chức xử kín của tòa án thành 

phố Hà Nội ngày 30/10/2024. 
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225 NGUYỄN VĂN VĂN 

Bị kết án : 5 năm 6 tháng 

tù. 

Theo bản án số 668/2024/HS-ST ngày 30/10/2024 của 

tòa án thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Văn Văn bị kết 

án 5 năm 6 tháng tù. Ông Văn bị bắt giam từ ngày 

19/4/2023. Trong vụ án Đường Văn Thái "tuyên truyền 

chống nhà nước", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an 

cho rằng ông Văn có vai trò hỗ trợ đắc lực cho ông Thái 

nên đã cáo buộc ông vi phạm tội “Làm, tàng trữ, phát 

tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm 

nhằm chống nhà nước" theo Điều 117 BLHS 2015. 

226 TRƯƠNG CÔNG ĐẠI 

Sinh năm : 1975 

Địa chỉ : Số 8 đường Cả 

Trọng 01, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

Bị kết án : 4 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Trương Công Đại là Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ 

môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc 

Giang. Ông bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an 

(A09) bắt tạm giam vào ngày 19/4/2023 và bị cáo buộc 

“Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, 

tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" (Điều 117 

BLHS 2015) trong vụ án Đường Văn Thái "tuyên truyền 

chống nhà nước". Cơ quan A09 cho rằng ông Đại đã 

liên lạc, cung cấp thông tin để ông Thái đưa vào 3 

video, ngoài ra còn hỗ trợ tài chính cho ông Thái. Tòa 

án thành phố Hà Nội kết án ông Đại 4 năm 6 tháng tù 

trong phiên tòa ngày 30/10/2024. 

227 NGUYỄN THIẾT HÙNG 

Sinh năm : 1983 

Quê quán : Hà Tĩnh 

Nơi thường trú : Số 26, 

ngách 143/79 phố Nguyễn 

Chính, phường Thịnh Liệt, 

quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Bị kết án : 4 năm tù. 

Trong vụ án Đường Văn Thái, ông Nguyễn Thiết Hùng 

bị cáo buộc cung cấp thông tin để ông Đường Văn Thái 

làm 3 video, vi phạm Điều 117 BLHS 2015 về tội “Làm, 

tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, 

vật phẩm nhằm chống nhà nước". Ông Hùng bị bát giữ 

vào ngày 19/4/2023 và sau đó bị kết án 4 năm tù trong 

phiên tòa được tổ chức xử kín của tòa án thành phố Hà 

Nội vào ngày 30/10/2024. 

228 NGUYỄN THANH TÙNG 

Sinh năm : 1983 

Địa chỉ : Số 02A, ngõ 02 

phố Cầu Đất, phường 

Chương Dương, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

Bị kết án : 3 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Nguyễn Thanh Tùng bị cáo buộc cung cấp thông 

tin để ông Đường Văn Thái đưa vào hai video và hai bài 

viết, vi phạm Điều 117 BLHS 2015 về tội “Làm, tàng 

trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật 

phẩm nhằm chống nhà nước". Ông Tùng 
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229 TRẦN MINH LỢI 

Sinh năm : 1968 

Nơi cư trú : Xã Ea B’hốk, 

huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk 

Lăk 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Ông Trần Minh Lợi làm việc cho một công ty tư vấn về 

pháp luật, nhận ủy quyền tham gia giải quyết tranh 

chấp dân sự tại tỉnh Đăk Lăk. Trong quá trình giải quyết 

công việc, ông Lợi đã có nhiều phát biểu có nội dung 

phê bình, không thuận lợi đối với các cơ quan và viên 

chức thực thi pháp luật. Công an tỉnh Đăk Lăk cho rằng 

những phát biểu trên của ông Lợi là bịa đặt, chưa được 

kiểm chứng hoặc sai sự thật, vu khống cơ quan nhà 

nước và một số cá nhân nên đã bắt giữ ông vào ngày 

1/12/2023. Điều đáng nói là mặc dù cáo buộc ông Lợi 

vu khống nhưng cơ quan công an không khởi tố ông 

theo tội "Vu khống" mà lại cáo buộc ông "Lợi dụng các 

quyền tự do dân chủ" (Điều 331 BLHS 2015) - một tội 

danh được đánh giá là mơ hồ, có thể được diễn giải tuỳ 

tiện. Ông Lợi bị kết án 5 năm tù, một mức án khá nặng 

nếu so sánh với các vụ án cùng tội danh. Năm 2016, 

ông Trần Minh Lợi đã từng lập một fanpage Facebook 

có tên là "Chống giặc nội xâm" đăng tải các vụ việc 

tham nhũng, nhận hối lộ của quan chức. 

230 ĐỖ NGUYÊN KHANG 

Sinh năm : 1982 

Q.Tân Bình, TP.HCM 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Ông Đỗ Nguyên Khang bị cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát 

tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm 

nhằm chống nhà nước" theo Điều 117 BLHS 2015. Tòa 

án thành phố Hồ Chí Minh kết án ông Đỗ Nguyên Khang 

10 năm tù trong phiên tòa ngày 15/4/2025. Bản án cho 

rằng ông Khang lập fanpage "Góc nhìn đa chiều", đăng 

tải 99 bài viết, trong đó có 18 bài "xúc phạm lãnh tụ", 

"phủ nhận thành quả cách mạng", "gây hoang mang 

trong quần chúng nhân dân". Ông Khang bị bắt giam 

từ giữa tháng 6/2023, trước khi được đưa ra xét xử 1 

năm 10 tháng. 

231 Y SÔL NIÊ 

Sinh năm : 1979 

Địa chỉ : Bắc Carolina, Hoa 

Kỳ 

Bị kết án : Chung thân. 

Ông Y Sôl Niê bị cáo buộc phạm tội "Khủng bố" theo 

Điều 299 BLHS 2015 trong Vụ án cáo buộc khủng bố 

tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Chính quyền cho 

rằng ông là chủ mưu trong vụ án nên tại phiên tòa ngày 

20/1/2024 của tòa án tỉnh Đăk Lăk, ông Y Sôl Niê đã bị 

kết án chung thân. 
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232 H WUỄN ÊBAN 

Sinh năm : 1976 

Quê quán : Buôn Sut 

Mđưng, xã Cư Suê, huyện 

Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk 

Bị kết án : Chung thân. 

Bà H Wuễn Êban (hay Amí Sân) bị cáo buộc "Khủng bố" 

theo Điều 299 BLHS 2015 trong Vụ án cáo buộc khủng 

bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Trong phiên tòa 

ngày 20/1/2024, bà H Wuêñ Êban bị cho là có vai trò 

chủ chốt nên bị kết án chung thân. 

233 Y THÔ AYŬN 

Sinh năm : 1987 

Quê quán : Buôn Ea Klǒk, 

xã Cư Pơng, huyện Krông 

Búk, tỉnh Đắk Lắk 

Bị kết án : Chung thân. 

Ông Y Thô Ayŭn bị bắt giữ ngày 15/6/2023 với cáo buộc 

"Khủng bố" theo Điều 299 BLHS 2015 trong Vụ án cáo 

buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Ông 

bị kết án Chung thân trong phiên tòa được tổ chức vào 

tháng 1/2024. 

234 Y CHANH NIÊ 

Sinh năm : 1996 

Quê quán : Buôn Adrơng 

Điết, xã Cư Pơng, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 

Bị kết án : Chung thân. 

Ông Y Chanh Niê bị bắt giữ ngày 13/6/2023 trong Vụ 

án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 

6/2023. Ông bị kết án chung thân theo cáo buộc 

"Khủng bố" - Điều 299 BLHS 2015. 

235 Y JŬ NIÊ 

Sinh năm : 1968 

Quê quán : Buôn Kang, xã 

Ea Knuêc, huyện Krông 

Pắk, tỉnh Đắk Lắk 

Bị kết án : Chung thân. 

Ông Y Jŭ Niê bị bắt giữ ngày 15/7/2023 trong Vụ án 

cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. 

Ông bị kết án Chung thân với cáo buộc "Khủng bố" theo 

Điều 299 BLHS 2015. 

236 Y TIM NIÊ 

Sinh năm : 1997 

buôn Dhia 1, xã Cư Né, 

huyện Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

Bị kết án : Chung thân. 

Ông Y Tim Niê bị cáo buộc "Khủng bố" theo Điều 299 

BLHS 2015 trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, 

Đăk Lăk tháng 6/2023. Tòa án tỉnh Đắk Lắk cho rằng 

ông Y Tim Niê có vai trò chủ chốt, là "người chỉ huy 34 

người tấn công vào trụ sở xã Ea Tiêu" nên đã kết án 

Chung thân đối với ông. 

237 Y CHUN NIÊ 

Sinh năm : 1990 

Nơi cư trú : Buôn Adrơng 

Điết, xã Cư Pơng, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 

Bị kết án : Chung thân. 

Ông Y Chun Niê bị cáo buộc "Khủng bố" theo Điều 299 

BLHS 2015 và bị kết án Chung thân trong Vụ án cáo 

buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. 
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238 NAY YÊN 

Sinh năm : 1970 

buôn Ea Klǒk, xã Cư Pơng, 

huyện Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

Bị kết án : Chung thân. 

Ông Nay Yên bị bắt giữ ngày 15/7/2023 với cáo buộc 

"Khủng bố" theo Điều 299 BLHS 2015 trong Vụ án cáo 

buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Ông 

bị kết án Chung thân trong phiên tòa ngày 20/1/2024. 

239 Y NƠT SIU 

Sinh năm : 1978 

buôn Kbuôr, xã Cư Pơng, 

huyện Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

Bị kết án : Chung thân. 

Ông Y Nơt Siu bị kết án Chung thân với cáo buộc 

"Khủng bố" theo Điều 299 BLHS 2015 trong Vụ án cáo 

buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. 

240 Y GIỐP MLÔ 

Sinh năm : 1996 

buôn Cư Kanh, xã Ea Sin, 

huyện Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

Bị kết án : Chung thân. 

Y Giốp Mlô bị kết án Chung thân trong Vụ án cáo buộc 

khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Công án 

tỉnh Đắk Lắk cáo buộc ông phạm tội "Khủng bố" theo 

Điều 299 BLHS 2015. 

241 Y QUYNH BĐẮP 

Sinh năm : 1992 

Nơi thường trú : Buôn Ea 

Yông A, xã Ea Yông, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Ông Y Quynh Bđắp, người Ê-đê, là người sáng lập viên 

của tổ chức Người Thượng vì công lý, một tổ chức chủ 

trương đấu tranh ôn hòa, bất bạo động cho quyền của 

người bản địa. Ông Y Quynh Bđắp phải tị nạn tại Thái 

Lan từ năm 2018 sau một thời gian liên tục bị truy bức 

ở quê hương. Trong vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư 

Kuin, Đăk Lăk năm 2023, ông Y Quynh Bđắp bị truy tố 

theo tội danh "Khủng bố" (Điều 299 BLHS 2015) và bị 

kết án vắng mặt 10 năm tù. Ông bị cảnh sát Thái Lan 

bắt giam vào tháng 6/2024 sau khi đã được hưởng quy 

chế tị nạn - một vụ bắt giữ có thể được thực hiện theo 

yêu cầu của chính quyền cộng sản, và sau đó đã bị dẫn 

độ về Việt Nam vào đầu tháng 12/2025. 

242 Y RƯK BYĂ 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Trong phiên tòa ngày 20/1/2024 xét xử Vụ án cáo buộc 

khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023, tòa án 

tỉnh Đắk Lắk kết án ông Y Rưk Byă 9 năm tù theo cáo 

buộc "Khủng bố" (Điều 299 BLHS 2015.) 
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243 NAY Y BỚP 

Sinh năm : 1986 

Nơi thường trú : Buôn Drài 

Điết, xã Dliê Yang, huyện 

Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023, ông Nay Y Bớp bị cáo buộc "Khủng bố" 

theo Điều 299 BLHS 2015 và bị kết án 8 năm tù trong 

phiên tòa ngày 20/1/2024. 

244 Y HUĂL ÊBAN 

Sinh năm : 1970 

Nơi cư trú : Buôn Mấp, thị 

trấn Ea Pốk, huyện Cư 

M’gar, tỉnh Đắk Lắk 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Ông Y Huăl Êban (hoặc Y Hoăl Êban) bị bắt giữ với cáo 

buộc "Khủng bố" theo Điều 299 BLHS 2015 trong Vụ 

án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 

6/2023. Ông bị kết án 7 năm tù trong phiên tòa vào 

tháng 1/2024. 

245 Y HẢI NIÊ 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Ông Y Hải Niê bị bắt giữ trong Vụ án cáo buộc khủng 

bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Ông bị cáo buộc 

"Khủng bố" theo Điều 299 BLHS 2015 và bị kết án 6 

năm tù trong phiên tòa ngày 20/1/2024. 

246 Y XA LEM ARUL 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Ông Y Xa Lem Arul bị bắt giữ và cáo buộc "Khủng bố" 

(Điều 299 BLHS 2015) trong Vụ án cáo buộc khủng bố 

tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Trong phiên tòa 

ngày 20/1/2024, ông bị kết án 6 năm tù. 

247 Y SUÔL ÊBAN 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023, ông Y Suôl Êban bị cáo buộc tội danh 

"Khủng bố" quy định tại Điều 299 BLHS 2015 và bị kết 

án 6 năm tù trong phiên tòa ngày 20/1/2024. 

248 Y NGUYÊN NIÊ 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Ông Y Nguyên Niê bị cáo buộc "Khủng bố" theo Điều 

299 BLHS 2015 trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư 

Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Ông bị kết án 6 năm tù 

trong phiên tòa ngày 20/1/2024. 

249 Y KOM KBIN 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Ông Y Kom Kbin bị kết án 6 năm tù trong phiên tòa 

ngày 20/1/2024 của tòa án tỉnh Đắk Lắk. Ông bị cáo 

buộc "Khủng bố" - tội danh quy định tại Điều 299 BLHS 

2015, trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk 

Lăk tháng 6/2023. 

250 NAY CHUK 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Ông Nay Chuk bị kết án 5 năm tù trong Vụ án cáo buộc 

khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023 với cáo 

buộc "Khủng bố" theo Điều 299 BLHS 2015. 

251 Y MĂN MLÔ 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Trong phiên tòa ngày 20/1/2024, ông Y Măn Mlô bị kết 

án 5 năm tù. Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư 
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Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023, ông bị cáo buộc "Khủng 

bố" theo Điều 299 BLHS 2015. 

252 Y SƠNAK MLÔ 

Bị kết án : 4 năm tù. 

Ông Y Sơnak Mlô bị bắt giữ trong Vụ án cáo buộc khủng 

bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Tòa án tỉnh Đắk 

Lắk kết án ông tội "Khủng bố" theo Điều 299 BLHS 

2015. Ông phải chịu mức án 4 năm tù cho cáo buộc 

này. 

253 Y KƠNH AYŬN 

Bị kết án : 4 năm tù. 

Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023, ông Y Kơnh Ayŭn bị cáo buộc tội "Khủng 

bố" theo Điều 299 BLHS 2015 và bị kết án 4 năm tù. 

254 Y BHEO NIÊ 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Ông Y Bheo Niê bị bắt giữ trong Vụ án cáo buộc khủng 

bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023 với cáo buộc 

"Khủng bố" theo Điều 299 BLHS 2015. Ông bị kết án 7 

năm tù trong phiên tòa diễn ra vào tháng 1/2024. 

255 Y KHUÊN MDRANG 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Ông Y Khuên Mdrang bị cáo buộc "Khủng bố" theo Điều 

299 BLHS 2015. Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư 

Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023, ông bị kết án 6 năm tù. 

256 Y NGUR BKRÔNG 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Ông Y Ngur Bkrông bị cáo buộc "Khủng bố" - tội danh 

quy định tại Điều 299 BLHS 2015, trong Vụ án cáo buộc 

khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Ông bị 

kết án 6 năm tù trong phiên tòa ngày 20/1/2024. 

257 Y NIT NIÊ 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Ông Y Nit Niê bị cáo buộc tội danh "Khủng bố" theo 

Điều 299 BLHS 2015. Trong phiên tòa xét xử Vụ án cáo 

buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023, ông 

bị kết án 5 năm tù. 

258 Y PHEO NIÊ 

Sinh năm : 1992 

Nơi cư trú : Xã Cư Pơng, 

huyện Krông Buk, tỉnh Đắk 

Lắk 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Trong phiên tòa từ ngày 16 đến ngày 20/1/2024, ông 

Y Pheo Niê bị kết án 5 năm tù. Ông Y Pheo Niê bị cáo 

buộc tội "Khủng bố" theo Điều 299 BLHS 2015 trong 

Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 

6/2023. 

259 Y PHEN BYĂ 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Ông Y Phen Byă bị kết án 5 năm tù trong Vụ án cáo 

buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Ông 

bị cáo buộc phạm tội "Khủng bố" theo Điều 299 BLHS 

2015. 
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260 Y NU NIÊ 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Ông Y Nu Niê bị cáo buộc phạm tội "Khủng bố" theo 

Điều 299 BLHS 2015 trong Vụ án cáo buộc khủng bố 

tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Tại phiên tòa ngày 

20/1/2024 của tòa án tỉnh Đăk Lăk, ông Y Nu Niê đã bị 

kết án 5 năm tù. 

261 Y BHIÊU HWING 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023, ông Y Bhiêu Hwing bị cáo buộc và bị kết 

án 5 năm tù theo cáo buộc "Khủng bố" theo Điều 299 

BLHS 2015. 

262 Y WIÊT BYĂ 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Ông Y Wiêt Byă bị cáo buộc phạm tội "Khủng bố" theo 

Điều 299 BLHS 2015 trong Vụ án cáo buộc khủng bố 

tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Sau đó, trong phiên 

tòa ngày 20/1/2024 của tòa án tỉnh Đăk Lăk, ông Y 

Wiêt Byă đã bị kết án 5 năm tù. 

263 Y PHI LI ARUL 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Trong phiên tòa ngày 20/1/2024 của tòa án tỉnh Đăk 

Lăk, ông Y Phi Li Arul đã bị kết án 5 năm tù. Ông Y Phi 

Li Arul bị cáo buộc phạm tội "Khủng bố" theo Điều 299 

BLHS 2015 trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, 

Đăk Lăk tháng 6/2023. 

264 Y TUÂN NIÊ 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Ông Y Tuân Niê bị kết án 5 năm tù trong phiên tòa ngày 

20/1/2024 xét xử Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, 

Đăk Lăk tháng 6/2023. Trong vụ án này ông Y Tuân Niê 

bị cáo buộc "Khủng bố" theo Điều 299 BLHS 2015. 

265 Y SƠÑ ÊBAN 

Bị kết án : 4 năm tù. 

Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023, ông Y Sơñ Êban bị cáo buộc tội danh 

"Khủng bố" theo Điều 299 BLHS 2015. Trong phiên tòa 

ngày 20/1/2024, ông bị kết án 4 năm tù. 

266 Y TLÔP MLÔ 

Bị kết án : 4 năm tù. 

Ông Y Tlôp Mlô bị kết án 4 năm tù theo cáo buộc "Khủng 

bố" (Điều 299 BLHS 2015) trong Vụ án cáo buộc khủng 

bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. 

267 Y BHIL NIÊ 

Bị kết án : 4 năm tù. 

Ông Y Bhil Niê bị cáo buộc tội danh "Khủng bố" theo 

Điều 299 BLHS 2015. Trong phiên tòa xét xử Vụ án cáo 

buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023, ông 

bị kết án 4 năm tù. 

268 Y KLUNG KBUÔR 

Bị kết án : 4 năm tù. 

Ông Y Klung Kbuôr bị kết án 4 năm tù trong phiên tòa 

ngày 20/1/2024. Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại 

Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023, ông bị cáo buộc tội 

danh "Khủng bố" theo Điều 299 BLHS 2015. 
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269 Y MI LÔ BUÔN YĂ 

Bị kết án : 4 năm tù. 

Trong phiên tòa ngày 20/1/2024, ông Y Mi Lô Buôn Yă 

bị kết án năm tù. Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại 

Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023, ông bị cáo buộc 

"Khủng bố" theo Điều 299 BLHS 2015. 

270 Y SUÔT ÊBAN 

Bị kết án : 4 năm tù. 

Ông Y Suôt Êban bị cáo buộc "Khủng bố" trong Vụ án 

cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. 

Trong phiên tòa ngày 20/1/2024, ông Y Suôt Êban đã 

bị kết án 4 năm tù cho tội danh quy định tại Điều 299 

BLHS 2015 này. 

271 Y LUYÊN ÊBAN 

Bị kết án : 4 năm tù. 

Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023, ông Y Luyên Êban bị cáo buộc "Khủng 

bố" theo Điều 299 BLHS 2915 và sau đó đã bị kết án 4 

năm tù. 

272 Y EL BYĂ 

Bị kết án : 4 năm tù. 

Ông Y El Byă bị kết án 4 năm tù đối với cáo buộc "Khủng 

bố" (Điều 299 BLHS 2015) trong Vụ án cáo buộc khủng 

bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. 

273 Y VIÊN RƠ Ô 

Bị kết án : 4 năm tù. 

Ông Y Viên Rơ Ô bị cáo buộc tội danh "Khủng bố" theo 

Điều 299 BLHS 2015 trong Vụ án cáo buộc khủng bố 

tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Tại phiên tòa ngày 

20/1/2024, ông bị kết án 4 năm tù. 

274 Y UN BYĂ 

Bị kết án : 4 năm tù. 

Ông Y Un Byă bị kết án 4 năm tù trong Vụ án cáo buộc 

khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Trong vụ 

án này, ông bị cáo buộc tội danh "Khủng bố" theo Điều 

299 BLHS 2015. 

275 Y ÂU KPĂ 

Bị kết án : 3 năm 6 tháng 

tù. 

Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023, ông Y Âu Kpă bị cáo buộc tội danh 

"Khủng bố" (Điều 299 BLHS 2015). Ông bị kết án 3 

năm 6 tháng tù trong phiên tòa diễn ra vào tháng 

1/2024. 

276 Y QUYNH MLÔ 

Bị kết án : 3 năm 6 tháng 

tù. 

Trong phiên tòa xét xử Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư 

Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023, ông Y Quynh Mlô bị kết 

án 3 năm 6 tháng tù đối với cáo buộc "Khủng bố" quy 

định tại Điều 299 BLHS 2015. 

277 Y TĂP LIÊNG 

Bị kết án : 3 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Y Tăp Liêng bị kết án 3 năm 6 tháng tù trong Vụ 

án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 

6/2023. Trong vụ án này, ông Y Tăp Liêng bị cáo buộc 

tội danh "Khủng bố" theo Điều 299 BLHS 2015. 
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278 Y NHƠ KPĂ 

Bị kết án : 3 năm 6 tháng 

tù. 

Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023, ông Y Nhơ Kpă bị cáo buộc và bị kết án 

3 năm 6 tháng tù theo cáo buộc "Khủng bố" (Điều 299 

BLHS 2015). 

279 Y DRǑK HWING 

Bị kết án : 3 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Y Drǒk Hwing bị kết án 3 năm 6 tháng tù trong Vụ 

án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 

6/2023 với cáo buộc "Khủng bố" theo Điều 299 BLHS 

2015. 

280 Y TRI ARUL 

Bị kết án : 3 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Y Tri Arul bị cáo buộc tội danh "Khủng bố" theo 

Điều 299 BLHS 2015 trong Vụ án cáo buộc khủng bố 

tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Ông bị kết án 3 

năm 6 tháng tù trong phiên tòa diễn ra vào tháng 

1/2024. 

281 Y PHO NIÊ 

Bị kết án : 20 năm tù. 

Ông Y Pho Niê bị cáo buộc tội danh "Khủng bố nhằm 

chống chính quyền" quy định tại Điều 113 BLHS 2015 

trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023. Ông bị kết án 20 năm tù trong phiên tòa 

diễn ra vào tháng 1/2024. 

282 Y DIƠH KBUÔR 

Bị kết án : 20 năm tù. 

Ông Y Diơh Kbuôr bị kết án 20 năm tù trong phiên tòa 

xét xử Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023. Trong vụ án này, ông Y Diơh Kbuôr bị 

cáo buộc tội danh "Khủng bố nhằm chống chính quyền" 

theo Điều 113 BLHS 2015. 

283 Y JÔL ARUL 

Bị kết án : 20 năm tù. 

Ông Y Jôl Arul bị kết án 20 năm tù theo cáo buộc 

"Khủng bố nhằm chống chính quyền" (theo Điều 113 

BLHS 2015) trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, 

Đăk Lăk tháng 6/2023. 

284 Y DĂR KBUÔR 

Bị kết án : 20 năm tù. 

Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023, ông Y Dăr Kbuôr bị cáo buộc tội danh 

"Khủng bố nhằm chống chính quyền" (theo Điều 113 

BLHS 2015). Ông bị kết án 20 năm tù trong phiên tòa 

ngày 20/1/2024. 

285 Y KHING LIÊNG 

Sinh năm : 1992 

Quê quán : Buôn Ja, xã 

Hòa Sơn, huyện Krông 

Bông, tỉnh Đăk Lăk 

Bị kết án : 20 năm tù. 

Ông Y Khing Liêng bị bắt giữ ngày 21/7/2023 với cáo 

buộc "Khủng bố nhằm chống chính quyền" theo Điều 

113 BLHS 2015 trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư 

Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Ông bị kết án 20 năm tù. 
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286 NAY TAM 

Bị kết án : 19 năm tù. 

Ông Nay Tam bị cáo buộc tội danh "Khủng bố nhằm 

chống chính quyền" theo Điều 113 BLHS 2015 trong Vụ 

án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 

6/2023. Ông bị bắt giữ ngày 21/7/2023 và bị kết án 19 

năm tù. 

287 NAY DƯƠNG 

Bị kết án : 19 năm tù. 

Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023, ông Nay Dương bị kết án 19 năm tù. 

Ông bị truy nã và sau đó bị bắt giữ ngày 21/7/2023 với 

cáo buộc "Khủng bố nhằm chống chính quyền" theo 

Điều 113 BLHS 2015. 

288 Y CHOA NIÊ 

Bị kết án : 18 năm tù. 

Ông Y Choa Niê bị kết án 18 năm tù với cáo buộc tội 

danh "Khủng bố nhằm chống chính quyền" theo Điều 

113 BLHS 2015 trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư 

Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. 

289 Y GOL AYŬN 

Bị kết án : 18 năm tù. 

Ông Y Gol Ayŭn bị cáo buộc "Khủng bố nhằm chống 

chính quyền" - tội danh quy định tại Điều 113 BLHS 

2015. Ông Y Gol Ayŭn bị kết án 18 năm tù trong phiên 

tòa xét xử Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk 

Lăk tháng 6/2023. 

290 Y THUÔT KBUÔR 

Bị kết án : 18 năm tù. 

Ông Y Thuôt Kbuôr bị kết án 18 năm tù trong Vụ án 

cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. 

Ông bị cáo buộc tội danh "Khủng bố nhằm chống chính 

quyền" theo Điều 113 BLHS 2015. 

291 Y NEN MLÔ 

Bị kết án : 18 năm tù. 

Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023, ông Y Nen Mlô bị cáo buộc tội danh 

"Khủng bố nhằm chống chính quyền" theo Điều 113 

BLHS 2015. Trong phên tòa diễn ra vào tháng 1/2024, 

ông Y Nen Mlô bị kết án 18 năm tù. 

292 Y THƯƠNG NIÊ 

Bị kết án : 17 năm tù. 

Ông Y Thương Niê bị cáo buộc tội danh "Khủng bố nhằm 

chống chính quyền" trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại 

Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Với cáo buộc quy định 

tại Điều 113 BLHS 2015 này, ông Y Thương Niê bị kết 

án 17 năm tù. 

293 Y BA BYĂ 

Bị kết án : 16 năm tù. 

Ông Y Ba Byă bị kết án 16 năm tù trong Vụ án cáo buộc 

khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Trong vụ 

án phức tạp nhưng chưa được chính quyền minh bạch 

hồ sơ này, ông Y Ba Byă bị cáo buộc tội danh "Khủng 
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bố nhằm chống chính quyền" theo Điều 113 BLHS 2015 

cùng 52 người khác. 

294 Y BLUIÊT MLÔ 

Bị kết án : 16 năm tù. 

Ông Y Bluiêt Mlô bị cáo buộc tội danh "Khủng bố nhằm 

chống chính quyền" trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại 

Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Theo cáo buộc quy 

định tại Điều 113 BLHS 2015 này, ông Y Bluiêt Mlô đã 

bị kết án 16 năm tù. 

295 Y PHAI BYĂ 

Bị kết án : 16 năm tù. 

Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023, ông Y Phai Byă bị cáo buộc "Khủng bố 

nhằm chống chính quyền" - tội danh quy định tại Điều 

113 BLHS 2015, cùng 52 người khác. Ông Y Phai Byă 

bị kết án 16 năm tù trong phiên tòa diễn ra vào tháng 

1/2024. 

296 Y LI PHÔCH NIÊ 

Bị kết án : 15 năm tù. 

Ông Y Li Phôch Niê bị cáo buộc "Khủng bố nhằm chống 

chính quyền" theo Điều 113 BLHS 2015 trong Vụ án 

cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. 

Trong phiên tòa ngày 20/1/2024, ông Y Li Phôch Niê bị 

kết án 15 năm tù. 

297 Y KRÔNG PHÔK 

Bị kết án : 15 năm tù. 

Ông Y Krông Phôk bị kết án 15 năm tù theo cáo buộc 

"Khủng bố nhằm chống chính quyền" (Điều 113 BLHS 

2015) trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk 

Lăk tháng 6/2023. 

298 Y CHUYÊN NIÊ 

Bị kết án : 14 năm tù. 

Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023, ông Y Chuyên Niê bị truy tố và kết án 

14 năm tù theo cáo buộc "Khủng bố nhằm chống chính 

quyền" (Điều 113 BLHS 2015). 

299 Y BLƠH MLÔ 

Bị kết án : 13 năm tù. 

Ông Y Blơh Mlô bị kết án 13 năm tù trong Vụ án cáo 

buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. 

Trong vụ án này, ông bị cáo buộc "Khủng bố nhằm 

chống chính quyền" theo Điều 113 BLHS 2015 cùng 52 

người khác. 

300 KSOR SƠM 

Bị kết án : 13 năm tù. 

Ông Ksor Sơm bị kết án 13 năm tù trong Vụ án cáo 

buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Ông 

bị kết án theo cáo buộc "Khủng bố nhằm chống chính 

quyền" (Điều 113 BLHS 2015). 

301 Y WÔL ARUL 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023, ông Y Wôl Arul bị truy tố và kết án 12 
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năm theo cáo buộc "Khủng bố nhằm chống chính 

quyền" (Điều 113 BLHS 2015). 

302 Y KHUIK AYŬN 

Bị kết án : 11 năm tù. 

Ông Y Khuik Ayŭn bị cáo buộc tội danh "Khủng bố nhằm 

chống chính quyền" trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại 

Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Ông bị kết án11 năm 

tù cho cáo buộc quy định tại Điều 113 BLHS 2015 này. 

303 Y VĂN NIÊ 

Bị kết án : 10 năm tù. 

Trong phiên tòa xét xử Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư 

Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023, ông Y Văn Niê bị kết án 

10 năm tù theo cáo buộc "Khủng bố nhằm chống chính 

quyền" (Điều 113 BLHS 2015). 

304 Y KHUÊ NIÊ 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Ông Y Khuê Niê bị kết án 9 năm tù trong Vụ án cáo 

buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023 theo 

cáo buộc "Khủng bố nhằm chống chính quyền" quy định 

tại Điều 113 BLHS 2015. 

305 Y THOĂ NIÊ 

Bị kết án : 9 năm tù. 

Ông Y Thoă Niê là một trong 100 người bị chính quyền 

truy tố trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk 

Lăk tháng 6/2023. Ông bị kết án 9 năm tù với cáo buộc 

"Khủng bố nhằm chống chính quyền" theo Điều 113 

BLHS 2015 trong vụ án này. 

306 Y TẾ ÊBAN 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Y Tế Êban bị cáo buộc tội danh "Khủng bố nhằm 

chống chính quyền" trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại 

Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Ông bị kết án 8 năm 

tù đối với tội danh quy định tại Điều 113 BLHS 2015 

này. 

307 Y DÂN NIÊ 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Y Dân Niê là một trong 100 người bị truy tố trong 

Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 

6/2023. Ông bị kết án 8 năm tù theo cáo buộc "Khủng 

bố nhằm chống chính quyền" quy định tại Điều 113 

BLHS 2015. 

308 Y WƯƠNG NIÊ 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023, ông Y Wương Niê bị truy tố và kết án 8 

năm tù theo cáo buộc "Khủng bố nhằm chống chính 

quyền" - tội danh quy định tại Điều 113 BLHS 2015. 

309 Y PA MLÔ 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Y Pa Mlô bị cáo buộc tội danh "Khủng bố nhằm 

chống chính quyền" quy định tại Điều 113 BLHS 2015 

trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023. Ông bị kết án 8 năm tù cho cáo buộc 

này. 
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310 Y QUÊ BKRÔNG 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023, ông Y Quê Bkrông bị cáo buộc tội danh 

"Khủng bố nhằm chống chính quyền" theo Điều 113 

BLHS 2015 cùng 52 người khác. Ông Y Quê Bkrông bị 

kết án 8 năm trong trong phiên tòa diễn ra vào tháng 

1/2024. 

311 Y SUÔR ÊDI NIÊ 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Y Suôr Êdi Niê bị kết án 8 năm tù trong Vụ án cáo 

buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023 theo 

cáo buộc "Khủng bố nhằm chống chính quyền" (Điều 

113 BLHS 2015). 

312 Y TRIÊN NIÊ 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Y Triên Niê bị cáo buộc tội danh "Khủng bố nhằm 

chống chính quyền" theo Điều 113 BLHS 2015 trong Vụ 

án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 

6/2023. Trong phiên tòa xét xử 100 người trong vụ án 

này, ông Y Triên Niê bị kết án 8 năm tù. 

313 Y HA MLÔ 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Trong phiên tòa xét xử Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư 

Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023, ông Y Ha Mlô bị kết án 7 

năm tù theo cáo buộc "Khủng bố nhằm chống chính 

quyền" (Điều 113 BLHS 2015). 

314 Y KHUIN KNUL 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Ông Y Khuin Knul bị kết án 7 năm tù trong Vụ án cáo 

buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Ông 

Y Khuin Knul cùng 52 người khác bị cáo buộc tội danh 

"khủng bố nhằm chống chính quyền" quy định tại Điều 

113 BLHS 2015 trong vụ án này. 

315 Y JŬ AYŬN 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Ông Y Jŭ Ayŭn bị cáo buộc tội danh "Khủng bố nhằm 

chống chính quyền" trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại 

Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Ông bị kết án 7 năm 

tù cho cáo buộc quy định tại Điều 113 BLHS 2015 này. 

316 Y LIP PIN NIÊ 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Trong phiên tòa xét xử Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư 

Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023, ông Y Lip Pin Niê bị kết 

án 7 năm tù. Trong vụ án này, ông bị cáo buộc tội danh 

"Khủng bố nhằm chống chính quyền" quy định tại Điều 

113 BLHS 2015. 

317 Y CHI KBUÔR 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Ông Y Chi Kbuôr bị kết án 7 năm tù trong Vụ án cáo 

buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023 theo 

cáo buộc "Khủng bố nhằm chống chính quyền" - tội 

danh quy định tại Điều 113 BLHS 2015. 
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318 Y KHƯƠNG NIÊ 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Ông Y Khương Niê bị cáo buộc tội danh "Khủng bố 

nhằm chống chính quyền" trong Vụ án cáo buộc khủng 

bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Ông bị kết án 7 

năm tù cho cáo buộc quy định tại Điều 113 BLHS năm 

2015 này. 

319 Y PÔL NIÊ 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023, ông Y Pôl Niê bị kết án 6 năm tù. Tòa án 

tỉnh Đắk Lắk kết án ông phạm tội "Khủng bố nhằm 

chống chính quyền" theo Điều 113 BLHS 2015. 

320 Y ĐHOĂN AYŬN 

Sinh năm : 1973 

Nơi cư trú : Buôn Ea Klok, 

xã Cư Pơng, huyện Krông 

Buk, tỉnh Đắk Lắk 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Trong phiên tòa ngày 20/1/2024, ông Y Đhoăn Ayŭn bị 

kết án 6 năm tù. Ông Y Đhoăn Ayŭn bị cáo buộc "Khủng 

bố nhằm chống chính quyền" theo Điều 113 BLHS 2015 

trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023. 

321 Y KAČ ÊBAN 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Ông Y Kač Êban bị kết án 6 năm tù trong Vụ án cáo 

buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023. Ông 

bị cáo buộc tội danh "Khủng bố nhằm chống chính 

quyền" theo Điều 113 BLHS 2015. 

322 Y KHƠN NIÊ 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Trong Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk 

tháng 6/2023, ông Y Khơn Niê bị kết án 6 năm tù. Tòa 

án tỉnh Đắk Lắk kết án ông phạm tội "Khủng bố nhằm 

chống chính quyền" theo Điều 113 BLHS 2015. 

323 Y BIK MLÔ 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Ông Y Bik Mlô bị tòa án tỉnh Đắk Lắk kết án 6 năm tù 

trong phiên tòa từ ngày 16 đến 20/1/2024. Trong Vụ 

án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 

6/2023, ông Y Bik Mlô bị cáo buộc tội danh "Khủng bố 

nhằm chống chính quyền" quy định tại Điều 113 BLHS 

2015. 

324 PHAN VĂN LỘC 

Sinh năm : 2002 

Nơi cư trú : Tổ dân phố 

Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, 

huyện Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Ông Phan Văn Lộc bị công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ 

ngày 11/7/2023 vì các phát biểu của ông về vụ án cáo 

buộc khủng bố ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk xảy ra 

tháng 6/2023. Trong bản án số 13/2024/HS-ST ngày 

2/1/2024, tòa án tỉnh Quảng Ngãi kết án ông phạm tội 

"Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài 

liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" theo Điều 117 

BLHS 2015 và buộc ông phải chịu hình phạt 7 năm tù 

và 3 năm quản chế. 
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325 LÊ THẠCH GIANG 

Sinh năm : 1957 

Nơi cư trú : Khu phố 4, 

phường Kinh Dinh, thành 

phố Phan Rang – Tháp 

Chàm, Ninh Thuận 

Bị kết án : 3 năm 6 tháng 

tù. 

Lập facebook để livestream và đăng tải hình ảnh, bài 

viết về chính quyền cưỡng chế thu hồi đất, ông Lê 

Thạch Giang bị cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân 

chủ" theo Điều 331 BLHS 2015. Công an thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm cho rằng ông Giang đã đăng 

tải thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung "bịa 

đặt, xuyên tạc, xúc phạm đảng cộng sản, lãnh đạo 

đảng và nhà nước". Ông bị bắt giữ từ ngày 19/6/2023 

và bị kết án 3 năm 6 tháng tù trong phiên tòa ngày 

31/10/2023. 

326 HOÀNG KHƯƠNG 

Sinh năm : 1982 

Địa chỉ : Ấp Phúc Nhạc 1 

xã Gia Tân 3, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai 

Bị kết án : 6 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Hoàng Khương bị bắt giữ vào tháng 5/2023 với cáo 

buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" theo Điều 331 

BLHS 2015. Ông bị. tòa án huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai kết án 6 năm 6 tháng tù. Đây là bản án rất 

nặng đối với tội danh cáo buộc, mức hình phạt cao nhất 

của tội danh này là 7 năm tù. 

327 NAY Y BLANG 

Sinh năm : 1976 

Nơi cư trú : Buôn Bưng B, 

xã Ea Lâm, huyện Sông 

Hinh, tỉnh Phú Yên 

Bị kết án : 4 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Nay Y Blang (tên gọi khác : Ma Tương), người sắc 

tộc Ê-đê, bị an ninh tỉnh Phú Yên bắt giữ từ ngày 

18/5/2023 với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân 

chủ" (Điều 331 BLHS 2015) vì chính quyền cho rằng 

ông đã đưa thông tin không đúng về tình hình tự do tôn 

giáo tại địa phương. Ông Nay Y Blang bị kết án 4 năm 

6 tháng tù trong phiên tòa ngày 26/1/2024. Trước đó, 

năm 2005, ông Nay Y Blang đã từng bị kết án 5 năm 6 

tháng tù về cáo buộc "Phá hoại chính sách đoàn kết" 

và chỉ được ra tù vào tháng 10/2010. 

328 DƯƠNG THỊ XUÂN 

Sinh năm : 1966 

Nơi thường trú : Phường 

Máy Chai, quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

Bị kết án : 5 năm 9 tháng 

tù. 

Bà Dương Thị Xuân bị bắt giữ từ ngày 6/9/2023 trong 

một vụ việc mà chính quyền cáo buộc bà "Gây rối trật 

tự công cộng" vi phạm Điều 318 BLHS 2015, sau đó bà 

bị tòa án quận Kiến An kết án 1 năm 3 tháng tù. Trong 

thời gian giam giữ, bà Xuân bị khởi tố thêm tội danh 

"Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" theo Điều 331 BLHS 

2015 và bị kết án 4 năm 6 tháng tù. Tổng cộng bà phải 

chịu 5 năm 9 tháng tù giam. Gia đình bà Xuân bị thu 

hồi đất nhưng không được bồi thường thoả đáng nên 

bà đã dùng tài khoản Facebook đăng tải các bài viết, 

video về vụ việc. Bà Xuân còn giúp một số người dân 

bị thu hồi đất khác làm đơn thư khiếu nại. 
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329 PHẠM ANH TIẾN 

Sinh năm : 1974 

Nơi thường trú : Phường 

Lạc Viên, quận Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

Bị kết án : 4 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Phạm Anh Tiến bị tòa án quận Kiến An, thành phố 

Hải Phòng kết án 12 tháng tù theo cáo buộc "Gây rối 

trật tự công cộng" (Điều 318 BLHS 2015) vào ngày 

14/3/2024. Sau đó, ông Tiến lại bị tòa án quận Ngô 

Quyền kết án 3 năm 6 tháng tù theo cáo buộc "Lợi dụng 

các quyền tự do dân chủ" (Điều 331 BLHS 2015). Ông 

Tiến bị bắt giam cùng bà Dương Thị Xuân từ ngày 

6/9/2023. Ông được cho là người hỗ trợ bà Xuân trong 

việc đăng tải các bài viết, video về các vụ thu hồi đất 

lên mạng xã hội. Tổng cộng ông Tiến đã bị các tòa án 

ở thành phố Hải Phòng kết án 4 năm 6 tháng tù. 

330 NGUYỄN VĂN MINH 

Sinh năm : 1959 

Nơi thường trú : Phường 

Gia Viên, quận Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

Bị kết án : 2 năm 6 tháng 

tù. 

Được cho là người hỗ trợ bà Dương Thị Xuân trong việc 

đăng tải các bài viết, video về các vụ việc bồi thường 

đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn 

Văn Minh bị công an quận Ngô Quyền bắt tạm giam vào 

ngày 15/5/2024 với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự 

do dân chủ". Ông Minh sau đó bị kết án 2 năm 6 tháng 

tù theo cáo buộc nêu trên (Điều 331 BLHS 2015.) 

331 NGUYỄN VĂN LÂM 

Sinh năm : 1991 

Quê quán : Xã Vĩnh Hòa, 

huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Nguyễn Văn Lâm bị bắt giữ vào ngày 7/7/2023 

"Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài 

liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" theo Điều 117 

BLHS 2015. Công an tỉnh Tiền Giang cho rằng ông là 

quản trị viên Fanpage Nhật Ký Yêu Nước. Trong phiên 

tòa ngày 26/3/2024, ông bị kết án 8 năm tù. 

332 PHAN TẤT THÀNH 

Sinh năm : 1986 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Phan Tất Thành bị công an thành phố Hồ Chí Minh 

gọi lên trụ sở công an Phường 14, Quận 3, thành phố 

Hồ Chí Minh để làm việc về một vấn đề hành chính vào 

ngày 5/7/2023 nhưng đã bị bắt giữ lại. Ông Thành bị 

tra tấn trong 6 ngày liền tại một khách sạn cho đến khi 

bị đưa về trụ Cơ quan an ninh điều tra thành phố Hồ 

Chí Minh, ông đã nhân cơ hội bỏ trốn. Công an đã gọi 

mẹ và em trai của ông Thành lên đồn, đánh và tra 

khảo, bắt họ phải khai ra tung tích của ông Thành. Ông 

Thành bị bắt lại vào ngày 13/7/2023. Cơ quan an ninh 

điều tra thành phố Hồ Chí Minh cáo buộc ông Phan Tất 

Thành là quản trị viên Fanpage Nhật Ký Yêu Nước. Sau 

đó, ông Thành bị tòa án thành phố Hồ Chí Minh kết án 

8 năm tù theo cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên 
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truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà 

nước" theo Điều 117 BLHS 2015. 

333 TRẦN ĐẮC THẮNG 

Sinh năm : 1980 

Quê quán : Bạc Liêu 

Không có thông tin xét xử. 

Ông Trần Đắc Thắng bị công an thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương khởi tố và bắt giam vào ngày 

29/9/2023 với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân 

chủ" theo Điều 331 BLHS 2015. Ông Thắng đã bị tạm 

giam quá thời hạn nhưng không có thông tin về việc 

xét xử ông. 

334 NGUYỄN THỊ XUYẾN 

Sinh năm : 1974 

Quê quán : Minh Thịnh, 

Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh 

Hoá 

Bị kết án : 2 năm 6 tháng 

tù. 

Bà Nguyễn Thị Xuyến, một giáo viên, bị tòa án huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa kết án 2 năm 6 tháng tù trong 

phiên tòa ngày 15/5/2024 theo cáo buộc "Lợi dụng các 

quyền tự do dân chủ" quy định tại Điều 331 BLHS 2015. 

Truyền thông nhà nước cho biết bà Xuyến đã có một số 

đơn thư tố cáo cán bộ huyện Hậu Lộc. Những tố cáo 

này "có đúng, có sai" nhưng bà Xuyến tiếp tục 

livestream trên mạng xã hội "kích động, lôi kéo đông 

người cản trở hoạt động cơ quan nhà nước", "thông tin 

xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự nhiều cán bộ, 

lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Hậu Lộc", "thông tin 

bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân". Bà Xuyến bị 

khởi tố và bắt giam từ ngày 13/12/2023. 

335 Y KRẾC BYĂ 

Sinh năm : 1978 

Quê quán : Buôn K’nia 2, 

xã Ea Bar, huyện Buôn 

Đôn, Đắk Lắk 

Bị kết án : 13 năm tù. 

Ngày 28/3/2024, tòa án tỉnh Đăk Lăk đã tuyên phạt 

ông Y Krếc Byă (tên gọi khác : Ama Guôn) 13 năm tù 

và 5 năm quản chế với cáo buộc "Phá hoại chính sách 

đoàn kết" quy định tại Điều 116 BLHS 2015. Ông Y Krếc 

Byă bị công an tỉnh Đăk Lăk cáo buộc tham gia "Hội 

Thánh Tin lành Đăng Christ Tây Nguyên". Ông bị bắt từ 

ngày 8/4/2023. Ông Y Krếc Byă đã từng bị bắt giam và 

kết tội "Phá hoại chính sách đoàn kết" một lần trước đó 

vào năm 2004 và bị phạt 8 năm tù. 
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336 HOÀNG TÙNG THIỆN 

Sinh năm : 1978 

Nơi cư trú : Phường 

Phương Canh, quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Ông Hoàng Tùng Thiện bị Cơ quan an ninh điều tra công 

an Hà Nội bắt giữ vào thời gian tháng 1/2024 với cáo 

buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, 

tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" theo Điều 

117 BLHS 2015. Cơ quan điều tra cho rằng từ tháng 

4/2023 ông Thiện đã đăng tải trên mạng xã hội các nội 

dung "vu khống danh dự, uy tín của một số tổ chức cá 

nhân" nhưng không nêu rõ ai bị vu khống. Cáo trạng 

nói thêm, ông Thiện đã lập hai website là "Đảng đoàn" 

và "Ước mơ Việt" để đăng tải các quan điểm cá nhân 

về đa nguyên, đa đảng, vận động người đọc tham gia 

hội nhóm của mình, vận động thành lập "Tổng hội đảng 

đoàn" và "Đảng Lạc Hồng". Ông Thiện đã bị tòa án 

thành phố Hà Nội kết án 6 năm tù trong phiên tòa ngày 

10/9/2024. 

337 TRẦN THIỆN CHÂU LÃM 

Sinh năm : 1991 

Nơi cư trú : Quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Bị kết án : 12 năm tù. 

Ông Trần Thiện Châu Lãm bị Cơ quan an ninh điều tra 

thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam vào 

ngày 23/7/2024 với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ 

chính quyền" theo Điều 109 BLHS 2015. Cơ quan an 

ninh điều tra cho rằng ông Lãm đã lập ra nhóm Hậu 

duệ - Hội đồng chiêu binh quân lực Việt Nam Cộng hòa 

để lên kế hoạch lật đổ chính quyền. Ông Lãm bj kết án 

12 năm tù trong phiên tòa ngày 16/1/2025. 

338 PHAN VÂN BÁCH 

Sinh năm : 1975 

Nơi cư trú : Phòng 412-A2, 

tập thể Khương Thượng, 

phường Trung Tự, quận 

Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Ông Phan Vân Bách bị bắt giữ ngày 19/1/2024 với cáo 

buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, 

tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" theo Điều 

117 BLHS 2015. Ông Bách bị cáo buộc tham gia kênh 

Chấn hưng Tivi và bị kết án 5 năm tù trong phiên tòa 

ngày 16/9/2024 của tòa án thành phố Hà Nội. 

339 BÙI VĂN KHANG 

Sinh năm : 1949 

Bị kết án : 2 năm tù. 

Ông Bùi Văn Khang là luật sư Đoàn Luật sư tỉnh Nam 

Định, ông được bà Phan Ngọc Dung mời tham gia các 

buổi livestream do bà Dung thực hiện về vụ án Hồ Duy 

Hải. Chính quyền cho rằng các buổi livestream do bà 

Dung và ông Khang tham gia thực hiện có nội dung 

"xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm 

Hội đồng thẩm phán tòa án tối cao và chánh án tòa án 

tối cao", "đả kích nền tư pháp Việt Nam". Ông Khang 
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và bà Dung bị cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân 

chủ" theo Điều 331 BLHS 2015. Ông Khang bị tòa án 

phúc thẩm tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh kết án 2 

năm tù trong phiên tòa ngày 9/7/2025. Còn bà Dung 

bị tòa án sơ thẩm tỉnh An Giang kết án 3 năm tù. Bà 

Dung đã kháng cáo bản án sơ thẩm nhưng bà đã qua 

đời trước khi phiên tòa phúc thẩm được tổ chức. 

340 PHẠM VĂN CHỜ 

Sinh năm : 1964 

Quê quán : Huyện Đông 

Anh, Hà Nội 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Ông Phạm Văn Chờ bị công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ 

ngày 30/1/2024 với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, 

tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống 

nhà nước" theo Điều 117 BLHS 2015. Trong phiên tòa 

ngày 11/7/2024, ông bị tòa án tỉnh Hưng Yên kết án 7 

năm tù. 

341 TRƯƠNG HUY SAN 

Sinh năm : 1961 

Nơi ở : Phường 14, quận 3, 

TP.HCM 

Bị kết án : 2 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Trương Huy San, được biết đến với bút danh Huy 

Đức, là nhà báo, blogger nổi tiếng. Ông bị Cơ quan an 

ninh điều tra Bộ Công an bắt giữ vào ngày 1/6/2024 

với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" quy 

định tại Điều 331 BLHS 2015. Theo thông tin được báo 

chí đưa tin, ông Trương Huy San bị truy tố vì đã viết 13 

bài viết xâm phạm quyền lợi ích của tổ chức, cá nhân 

nhưng không nêu cụ thể về 13 bài viết đó. Bài viết gần 

nhất của ông Trương Huy San trước thời điểm bị bắt có 

nhắc đến khả năng nền chính trị bị công an hóa. Ông 

Trương Huy San bị tòa án thành phố Hà Nội kết án 2 

năm 6 tháng tù trong phiên tòa tổ chức ngày 

27/2/2025. 

342 TRẦN ĐÌNH TRIỂN 

Sinh năm : 1959 

Bị kết án : 3 năm tù. 

Ông Trần Đình Triển, luật sư, trưởng văn phòng luật sư 

Vì Dân, bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an bắt giữ 

vào ngày 1/6/2024 trong cùng một vụ án với ông 

Trương Huy San nhưng sau đó vụ án được tách ra thành 

hai vụ khác nhau. Ông Trần Đình Triển bị đưa ra xét xử 

muộn hơn ông Huy Đức hơn ba tháng. Ông Trần Đình 

Triển cũng bị cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân 

chủ" (Điều 331 BLHS 2015). Cáo trạng nêu các bài viết 

của ông Triển "gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, xâm 

phạm quyền và lợi ích hợp pháp của hệ thống tòa án 

và cá nhân lãnh đạo tòa án tối cao". Ông Triển bị tòa 

án thành phố Hà Nội kết án 3 năm tù. 
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343 LÊ HOÀNG TRUNG 

Sinh năm : 1977 

Nơi cư trú : Phường Lạc 

Đạo, thành phố Phan 

Thiết, Bình Thuận 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Ông Lê Hoàng Trung bị tòa án tỉnh Bình Thuận kết án 

6 năm tù theo cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên 

truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà 

nước" theo Điều 117 BLHS 2015. Ông bị bắt giữ vào 

giữa tháng 5/2024 với cáo buộc cho rằng ông sử dụng 

mạng xã hội để đăng tải bài viết ủng hộ Chính phủ Quốc 

gia Việt Nam lâm thời. 

344 DƯƠNG MINH CƯỜNG 

Sinh năm : 1996 

Địa chỉ : Số 5, ngách 35, 

ngõ 164 Hồng Mai, Quỳnh 

Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Không có thông tin xét xử. 

Ông Dương Minh Cường bị Cơ quan an ninh điều tra 

công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam vào ngày 

10/4/2024 với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân 

chủ" quy định tại Điều 331 BLHS 2015. Tuy nhiên đến 

ngày 28/4/2024, việc bắt giữ ông mới được công bố. 

Thông tin được công bố cũng không nêu cụ thể ông 

Dương Minh Cường đã có hành vi "lợi dụng các quyền 

tự do dân chủ" như thế nào và "xâm phạm" đến ai. 

Không có thông tin về việc xét xử ông Cường dù thời 

hạn tạm giam đã kết thúc từ lâu. 

345 NGUYỄN VĂN BÌNH 

Sinh năm : 1973 

Nơi cư trú : Phòng 11B09, 

Chung cư Twin Tower 

Building, số 265 Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội 

Không có thông tin xét xử. 

Ông Nguyễn Văn Bình là Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ 

Lao động và Thương binh xã hội. Ông bị bắt giữ vào 

ngày 24/4/2024 với cáo buộc "Cố ý làm lộ bí mật nhà 

nước" quy định tại Điều 337 BLHS 2015. Ông Bình là 

người nỗ lực thúc đẩy Việt Nam phê chuẩn Công ước 

87 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhằm đảm bảo 

quyền thành lập công đoàn mà không cần báo trước. 

Cho đến nay vẫn không có thông tin về việc xét xử ông 

Bình được công bố. 

346 VŨ MINH TIẾN 

Không có thông tin xét xử. 

Ông Vũ Minh Tiến là Trưởng ban Chính sách và Pháp 

luật, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Ông bị bắt vào 

ngày 21/5/2024 với cáo buộc "Cố ý làm lộ bí mật nhà 

nước" quy định tại Điều 337 BLHS 2015, trong cùng vụ 

án với ông Nguyễn Văn Bình. Ông Tiến cũng là người 

nỗ lực thúc đẩy quyền thành lập công đoàn của người 

lao động Việt Nam. Cho đến nay cũng không có thông 

tin về việc xét xử ông Tiến được công bố. 



62 
 

347 DƯƠNG HỒNG HIẾU 

Sinh năm : 1978 

Nơi thường trú : Phường 

Vĩnh Lạc, thành phố Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang 

Không có thông tin xét xử. 

Ông Dương Hồng Hiếu bị cáo buộc đã đăng tin "không 

đúng sự thực, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, 

nhân phẩm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ban trị 

sự giáo hội phật giáo tỉnh Kiên Giang và nhiều cá nhân 

tu sĩ, chức sắc trong ban trị sự". Tuy cáo buộc ông Hiếu 

vu khống người khác nhưng công an tỉnh Kiên Giang lại 

buộc tội ông đã "lợi dụng các quyền tự do dân chủ" vi 

phạm Điều 331 BLHS 2015. Điều luật này được đánh 

giá là rất mơ hồ, có thể diễn giải tuỳ tiện. Ông Hiếu bị 

bắt tạm giam từ ngày 26/4/2024 nhưng không có 

thông tin xét xử ông được công bố. 

348 LÊ QUỐC HÙNG 

Sinh năm : 1967 

Địa chỉ : Tổ 2, phường Lê 

Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Theo bản án số 18/2024/HS-ST ngày 17/12/2024 của 

tòa án tỉnh Quảng Ngãi, ông Lê Quốc Hùng bị kết án 5 

năm tù theo cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên 

truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà 

nước" theo Điều 117 BLHS 2015. Ông Hùng bị bắt giữ 

từ ngày 12/4/2024. 

349 NGUYỄN VĂN NHƠN 

Sinh năm : 1956 

Nơi thường trú : Phường 

Quảng Thuận, thị xã Ba 

Đồn, Quảng Bình 

Bị kết án : 2 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Nguyễn Văn Nhơn bị bắt giữ từ ngày 4/8/2024 với 

cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" (Điều 331 

BLHS 2015). Ông Nhơn bị buộc tội đã phát biểu những 

nội dung "có dấu hiệu xâm phạm quyền" trong hai buổi 

Hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh 

Quảng Bình. Với cáo buộc mơ hồ và tuỳ tiện như vậy, 

ông Nhơn vẫn bị tòa án thị xã Ba Đồn kết án 2 năm 6 

tháng tù. 

350 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 

Sinh năm : 1958 

Nơi cư trú : Phường Thanh 

Khê Tây, Thanh Khê, Đà 

Nẵng 

Bị kết án : 3 năm tù. 

Ông Nguyễn Đình Trung bị bắt giữ ngày 7/8/2024. 

Công an thành phố Đà Nẵng cáo buộc do không đồng 

ý với kết quả giải quyết một tranh chấp dân sự, ông 

Trung đã gửi nhiều đơn thư tố cáo "sai sự thật, xâm 

phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà 

nước, quyền và lợi ích của một số cá nhân" vi phạm 

Điều 331 BLHS 2015 về tội "Lợi dụng các quyền tự do 

dân chủ". Ông Trung bị kết án 3 năm trong phiên tòa 

diễn ra vào đầu năm 2025. 

351 Y THINH NIÊ 

Sinh năm : 1979 

Ông Y Thinh Niê (tên thường gọi Ama Jôn) bị bắt giữ 

vào tháng 9/2024. Ông bị chính quyền tỉnh Đăk Lăk 

cáo buộc có liên hệ với tổ chức FULRO, vi phạm Điều 
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Quê quán : Buôn Drai Sí, 

xã Ea Tar, huyện Cư Mgar, 

tỉnh Đắk Lắk 

Bị kết án : 9 năm tù. 

116 BLHS 2015 về tội "Phá hoại chính sách đoàn kết". 

Ông bị kết án 9 năm tù và 4 năm quản chế. 

352 TRẦN VĂN QUYẾT 

Sinh năm : 1959 

Địa chỉ : Tổ dân phố 01, 

phường La Khê, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

Bị kết án : 2 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Trần Văn Quyết bị bắt giữ vào tháng 9/2024. Ông 

bị cáo buộc "tự xưng là cán bộ phòng chống tham 

nhũng trung ương, có am hiểu về pháp luật" để hỗ trợ 

người dân làm đơn khiếu kiện. Ông bị cáo buộc phạm 

tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" theo Điều 331 

BLHS 2015. Tòa án quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng 

kết án ông 2 năm 6 tháng tù trong phiên tòa ngày 

16/4/2025. 

353 TRẦN KHẮC ĐỨC 

Sinh năm : 1995 

Quê quán : Đội 6 xã Công 

Thành, huyện Yên Thành, 

Nghệ An 

Tạm giam. 

Ông Trần Khắc Đức bị bắt giữ ngày 20/9/2024 nhưng 

đến ngày 9/11/2024, Cơ quan an ninh điều tra thành 

phố Hồ Chí Minh mới công bố tin tức bắt giữ. Ông bị 

cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông 

tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" (Điều 117 

BLHS 2015) khi đăng tải hơn 20 bài viết của Tập hợp 

Dân chủ Đa nguyên. Ông Đức bị cấm xuất cảnh từ ngày 

15/8/2024, sau khi đã bị triệu tập làm việc nhiều lần 

từ cuối năm 2023. 

354 QUÁCH GIA KHANG 

Sinh năm : 1997 

Nơi cư trú : Ấp Tân Bắc, xã 

Bình Minh, Trảng Bom, 

Đồng Nai 

Tạm giam. 

Ông Quách Gia Khang bị bắt giữ ngày 18/3/2025 với 

cáo buộc tham gia Tập hợp Dân chủ Đa nguyên để 

"Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền", vi phạm quy 

định tại điều 109 BLHS 2015. Ông Khang là thành viên 

thứ hai của Tập hợp bị bắt giữ trong vòng 6 tháng. 

355 TRẦN THỊ HỒNG DUYÊN 

Sinh năm : 1984 

Nơi cư trú : Khu phố Đông 

Hồ, phường Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang (phường Vĩnh 

Thanh, thành phố Rạch Giá 

cũ, tỉnh Kiên Giang) 

Tạm giam. 

Bà Trần Thị Hồng Duyên bị bắt ngày 27/9/2024 với cáo 

buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" quy định tại 

Điều 109 BLHS 2015. Ngày 22/9/2025, Cơ quan an 

ninh điều tra Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra vụ 

án 24 người tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm 

thời, trong đó có 19 người bị bắt giữ, bao gồm bà Trần 

Thị Hồng Duyên và mẹ đẻ là bà Bùi Thị Ánh Ngọc. 



64 
 

356 BÙI THỊ ÁNH NGỌC 

Sinh năm : 1958 

Nơi cư trú : Khu phố Đông 

Hồ, phường Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang (phường Vĩnh 

Thanh, thành phố Rạch Giá 

cũ, tỉnh Kiên Giang) 

Tạm giam. 

Bà Bùi Thị Ánh Ngọc bị bắt ngày 27/9/2024 cùng với 

con gái (bà Trần Thị Hồng Duyên) với cáo buộc "Hoạt 

động nhằm lật đổ chính quyền" theo Điều 109 BLHS 

2015. Trong kết luận điều tra ngày 22/9/2025, Bộ Công 

an cho rằng hai mẹ con bà Bùi Thị Ánh Ngọc đã tham 

gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. 

357 NGUYỄN VIẾT TÚ 

Sinh năm : 1973 

Quê quán : Phường Tân 

Thành, thành phố Hồ Chí 

Minh (địa phận huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu cũ) 

Tạm giam. 

Ông Nguyễn Viết Tú bị công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ 

ngày 30/9/2024 với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ 

chính quyền" (Điều 109 BLHS 2015). Theo kết luật điều 

tra ngày 22/9/2025, Bộ Công an cho rằng ông Tú là 

thành viên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. 

358 TRỊNH BÁ HẠNH 

Sinh năm : 1987 

Quê quán : Huyện Xuân 

Trường, tỉnh Nam Định (trú 

tại phường Phước Tân, 

Đồng Nai) 

Tạm giam. 

Ông Trịnh Bá Hạnh bị bắt giữ cùng với ông Nguyễn Văn 

Tú vào ngày 30/9/2024 với cáo buộc "Hoạt động nhằm 

lật đổ chính quyền" quy định tại Điều 109 BLHS 2015. 

Bộ Công an xác định ông Hạnh là thành viên Chính phủ 

Quốc gia Việt Nam lâm thời trong kết luận điều tra ngày 

22/9/2025. 

359 HOÀNG VIỆT KHÁNH 

Sinh năm : 1983 

Nơi cư trú : Thị trấn Liên 

Nghĩa, huyện Đức Trọng, 

Lâm Đồng 

Bị kết án : 8 năm tù. 

Ông Hoàng Việt Khánh bị công an tỉnh Lâm Đồng bắt 

giữ vào ngày 19/2/2024 với cáo buộc "Làm, tàng trữ, 

phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm 

nhằm chống Nhà nước" (Điều 117 BLHS 2015). Ông 

Khánh bị tòa án tỉnh Lâm Đồng kết án 8 năm tù trong 

phiên tòa ngày 24/9/2024. Ông Khánh còn phải chịu 3 

năm quản chế sau khi thời gian bị giam giữ. 

360 LÊ THỊ THU TRÂM 

Sinh năm : 1986 

Địa chỉ : Thôn Nguyên An, 

xã Sơn Nguyên, huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên 

Không có thông tin xét xử. 

Bà Lê Thị Thu Trâm bị công an huyện Sơn Hòa bắt giữ 

ngày 19/9/2024 với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự 

do dân chủ" quy định tại Điều 331 BLHS 2015. Công an 

huyện Sơn Hòa cho rằng bà Trâm đã phát tán nhiều tài 

liệu có nội dung "xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo và cán bộ 

các cấp". Hiện nay dù đã quá thời hạn giam giữ nhưng 

không có thông tin về phiên tòa xét xử bà Trâm. 
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361 LÊ THỊ HÒA 

Sinh năm : 1972 

Nơi cư trú : Thôn Tân 

Thành, xã Suối Bạc, Sơn 

Hòa, Phú Yên 

Bị kết án : 2 năm tù. 

Do không đồng tình với kết quả giải quyết một vụ án 

tranh chấp đất đai, bà Lê Thị Hòa cùng chồng là Nguyễn 

Văn Trong (sinh năm 1970) đã gửi đơn thư tố cáo, 

khiếu nại đến các cơ quan nhà nước với mong muốn 

được xem xét lại bản án dân sự của gia đình. Ngày 

3/10/2024, hai vợ chồng bà Hòa bị công an huyện Sơn 

Hòa khởi tố với cáo buộc Lợi dụng các quyền tự do dân 

chủ quy định tại Điều 331 BLHS 2015. Bà Hòa bị bắt 

tạm giam cùng ngày còn ông Trong bị cấm đi khỏi nơi 

cư trú. Ngày 29/7/2025, tòa án khu vực 15 tỉnh Đăk 

Lắk kết án bà Hòa 2 năm tù giam còn ông Trong bị kết 

án 2 năm tù treo. 

362 LÊ MẠNH 

Sinh năm : 1951 

Nơi cư trú : Thôn Phú 

Phước, Đại An, Đại Lộc, 

Quảng Nam 

Không có thông tin xét xử. 

Ông Lê Mạnh bị công an huyện Đại Lộc và Phòng An 

ninh mạng (PA05) công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ 

ngày 31/10/2024 với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự 

do dân chủ" quy định tại Điều 331 BLHS 2015. Ông 

Mạnh bị cáo buộc đăng tải hơn 300 bài viết "có chứa 

các thông tin xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh; thông tin 

sai sự thật; bôi nhọ, xâm phạm uy tín, danh dự, nhân 

phẩm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 

xuyên tạc lịch sử nước CHXHCN Việt Nam." Không có 

thông tin về việc xét xử ông Lê Mạnh. 

363 RƠ CHÂM GRÔNG 

Sinh năm : 1961 

Nơi cư trú : Làng Krăi, thị 

trấn Phú Hòa, Chư Păh, 

Gia Lai 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Ông Rơ Châm Grông bị tòa án tỉnh Gia Lai kết án 7 năm 

tù trong phiên tòa ngày 6/3/2025. Chính quyền cho 

rằng ông Rơ Châm Grông đã tham gia truyền đạo Tin 

Lành Đề Ga nên đã bắt giữ ông vào tháng 5/2024 với 

cáo buộc "Phá hoại chính sách đoàn kết" (Điều 116 

BLHS 2015) 

364 LÊ VŨ ĐÀI 

Sinh năm : 1975 

Nơi cư trú : Xã Cò Nòi, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La 

Không có thông tin xét xử. 

Ông Lê Vũ Đài bị công an huyện Mai Sơn, tỉnh Lai Châu 

bắt giữ ngày 28/8/2024 với cáo buộc "Lợi dụng các 

quyền tự do dân chủ" theo Điều 331 BLHS 2015. Không 

có thông tin về việc xét xử ông Lê Vũ Đài. 

365 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 

Sinh năm : 1968 

Nơi cư trú : Phường Gò 

Vấp (địa phận quận Gò 

Bà Nguyễn Thị Hường bị bắt giữ vào ngày 29/8/2024 

với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" theo 

Điều 109 BLHS 2015. Theo kết luận điều tra ngày 

22/9/2025, Bộ Công an cho rằng bà Hường tham gia 

Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. 
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Vấp cũ), thành phố Hồ Chí 

Minh 

Tạm giam chờ xét xử. 

366 TRẦN VĂN LINH 

Sinh năm : 1957 

Nơi cư trú : Phường Tây 

Hội (địa phận quận Gò Vấp 

cũ), thành phố Hồ Chí Minh 

Tạm giam chờ xét xử. 

Ông Trần Văn Linh bị bắt giữ vào ngày 29/8/2024. Theo 

kết luận điều tra ngày 22/9/2025, Bộ Công an cho rằng 

ông Linh tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm 

thời, phạm tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" 

quy định tại Điều 109 BLHS 2015. 

367 HUỲNH NHẬT PHƯƠNG 

Sinh năm : 1982 

Nơi cư trú : Phường Gia 

Định (địa phận quận Bình 

Thạnh cũ), thành phố Hồ 

Chí Minh 

Tạm giam chờ xét xử. 

Theo kết luận điều tra ngày 22/9/2025, Bộ Công an cho 

rằng ông Huỳnh Nhật Phương là thành viên Chính phủ 

Quốc gia Việt Nam lâm thời. Ông Phương bị bắt giữ từ 

ngày 13/11/2024 theo cáo buộc "Hoạt động nhằm lật 

đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 2015.) 

368 PHẠM HOÀNG 

Sinh năm : 1958 

Quê quán : Xóm Lắc Môn 

3, Trực Hùng, Trực Ninh, 

Nam Định cũ (nay là xã 

Ninh Cường, tỉnh Ninh 

Bình) 

Tạm giam chờ xét xử. 

Ông Phạm Hoàng bị bắt giữ vào đầu tháng 9/2024 với 

cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" theo 

Điều 109 BLHS 2015. Bộ Công an đã đề nghị truy tố 

ông Hoàng cùng 23 người khác với cáo buộc tham gia 

Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. 

369 NGUYỄN VĂN TRUNG 

Sinh năm : 1975 

Quê quán : Xã Thủ Thừa, 

tỉnh Tây Ninh (địa bàn tỉnh 

Long An cũ) 

Tạm giam chờ xét xử. 

Ông Nguyễn Văn Trung bị khởi tố và bắt tạm giam từ 

ngày 31/7/2024 theo Điều 109 BLHS 2015. Theo kết 

luận điều tra ngày 22/9/2025, Bộ Công an cho rằng 

ông Trung đã tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam 

lâm thời để "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền." 

370 VƯƠNG VĂN HỒNG NAM 

Sinh năm : 1963 

Quê quán : Xã Nhơn Nghĩa 

A, Châu Thành A, Hậu 

Giang cũ (nay là xã Tân 

Hòa, thành phố Cần Thơ) 

Tạm giam chờ xét xử. 

Ông Vương Văn Hồng Nam bị bắt giữ vào ngày 

31/8/2024 với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính 

quyền" theo Điều 109 BLHS 2015. Ông Nam bị bắt giữ 

cùng với 18 người khác trong vụ án 24 người liên quan 

đến Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. 
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371 Y PŎ MLÔ 

Sinh năm : 1961 

Quê quán : Buôn Wik, xã 

Ea Hồ, huyện Krông Năng, 

tỉnh Đắk Lắk 

Bị kết án : 7 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Y Pŏ Mlô (tên gọi khác : Ama Thơi) bị khởi tố và 

bắt tạm giam từ ngày 15/8/2025 với cáo buộc "Phá 

hoại chính sách đoàn kết" theo Điều 116 BLHS 2015. 

Tòa án tỉnh Đăk Lăk cho rằng ông Y Pŏ Mlô đã liên hệ 

với lực lượng FULRO và kết án ông 7 năm 6 tháng tù 

và 3 năm quản chế. 

372 HỒ VĂN VIỆT 

Sinh năm : 1975 

Nơi cư trú : Thôn B, xã T, 

Hội An, Quảng Nam 

Bị kết án : 11 năm tù. 

Trong phiên tòa ngày 18/2/2025, ông Hồ Văn Việt bị 

tòa án tỉnh Khánh Hòa kết án 3 năm tù và 2 năm quan 

chế theo cáo buộc "Khủng bố nhằm chống chính quyền" 

quy định tại Điều 113 BLHS 2015. Trước đó, ngày 

2/1/2025, ông Việt đã bị tòa án tỉnh Quảng Nam kết án 

8 năm tù theo cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc 

tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống 

Nhà nước" (Điều 117 BLHS 2015). Tổng cộng theo hai 

bản án, ông Việt phải chịu 11 năm tù. 

373 ĐẶNG MINH DŨNG 

Sinh năm : 1979 

Nơi cư trú : Tổ N, phường 

C, Cam Ranh, Khánh Hoà 

Bị kết án : 2 năm tù. 

Ông Đặng Minh Dũng cũng bị tòa án tỉnh Khánh Hòa 

kết án cùng với ông Hồ Văn Việt trong phiên tòa ngày 

18/2/2025. Ông Dũng bị kết án 2 năm tù và 2 năm 

quản chế theo cáo buộc "Khủng bố nhằm chống chính 

quyền" quy định tại Điều 113 BLHS 2015. Ông Dũng bị 

bắt giam từ ngày 27/3/2024. 

374 NGUYỄN NGỌC CHÂU 

Sinh năm : 1961 

Quê quán : Phường An 

Bình, thành phố Rạch Giá, 

Kiên Giang 

Tạm giam chờ xét xử. 

Bà Nguyễn Ngọc Châu bị bắt giữ vào ngày 22/09/2024 

với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" theo 

điều 109 BLHS 2015. Trong kết luận điều tra ngày 

22/9/2025, Bộ Công an cho rằng bà Châu là thành viên 

Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và đề nghị truy 

tố bà. 

375 BÙI VĂN TUẤN 

Sinh năm : 1983 

Quê quán : Xã Bình Lương, 

huyện Như Xuân, Thanh 

Hoá 

Không có thông tin xét xử. 

Ông Bùi Văn Tuấn bị công an huyện Như Xuân tỉnh 

Thanh Hóa khởi tố và bắt tạm giam từ ngày 5/11/2024 

với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" theo 

Điều 331 BLHS 2015. Công an cho rằng ông Tuấn đã 

đăng tải "những phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, vu 

khống, xúc phạm, bôi nhọ nhằm hạ uy tín, danh dự, 

nhân phẩm của một số lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà 

nước và cán bộ trên địa bàn huyện Như Xuân", "kích 

động , xúi giục, lôi kéo đông người nhằm cản trở hoạt 

động của các cơ quan, tổ chức trong quá trình thi công 

công trình trên địa bàn". Đến nay đã quá hạn điều tra 
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nhưng không có thông tin về việc xét xử ông Tuấn được 

đăng tải. 

376 NÔNG VĂN L 

Sinh năm : 2000 

Cư trú tại : Tổ dân phố B, 

thị trấn T, huyện Quảng 

Hòa, tỉnh Cao Bằng 

Bị kết án : 2 năm tù. 

Theo bản án số 13/2025/HS-ST ngày 28/3/2025, tòa 

án huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng đã kết án ông 

Nông Văn L 2 năm tù. Ông Nông Văn L bị bắt tạm giam 

từ ngày 22/11/2024 với cáo buộc "Lợi dụng các quyền 

tự do dân chủ" theo Điều 331 BLHS 2015. 

377 ĐINH THỊ NGỌC ÁNH 

Sinh năm : 1975 

Nơi cư trú : Xóm 1, xã 

Nghĩa Phú, huyện Nghĩa 

Hưng, tỉnh Nam Định 

Bị kết án : 1 năm 6 tháng 

tù. 

Bà Đinh Thị Ngọc Ánh bị khởi tố và bắt tạm giam vào 

ngày 24/7/2024 với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự 

do dân chủ" theo Điều 331 BLHS 2015. Tòa án tỉnh 

Nam Định cho rằng bà Ánh đã phát livestream "xúc 

phạm lực lượng chức năng" trong các vụ việc thu hồi 

đất tại địa phương nên đã kết án bà 1 năm 6 tháng tù. 

378 TRẦN VĂN KHANH 

Sinh năm : 1962 

Nơi cư trú : Phường 5, 

thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Ông Trần Văn Khanh bị công an tỉnh An Giang khởi tố 

và bắt tạm giam từ ngày 31/1/2024 với cáo buộc "Làm, 

tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật 

phẩm nhằm chống nhà nước" theo Điều 117 BLHS 

2015. Ông Khanh bị kết án 7 năm tù trong phiên tòa 

diễn ra vào tháng 9 cùng năm. 

379 NGUYỄN CHÍ TUYẾN 

Sinh năm : 1974 

Nơi cư trú : Quận Long 

Biên, Hà Nội 

Bị kết án : 5 năm tù. 

Ông Nguyễn Chí Tuyến bị Công an thành phố Hà Nội 

bắt giữ vào ngày 29/2/2024 với cáo buộc "Làm, tàng 

trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm 

nhằm chống nhà nước" theo Điều 117 BLHS 2015. Ông 

Tuyến là một blogger có nhiều hoạt động xã hội dân sự 

và là chủ một kênh Youtube có khoảng 100.000 người 

theo dõi. Chính quyền lo ngại về sự ảnh hưởng của ông 

nên đã kết án ông 5 năm tù. 
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380 NGUYỄN VŨ BÌNH 

Sinh năm : 1968 

Nơi cư trú : Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Ông Nguyễn Vũ Bình bị bắt giữ vào ngày 29/2/2024 với 

cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông 

tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" theo Điều 

117 BLHS 2015. Ông bị kết án 7 năm tù trong phiên 

tòa diễn ra vào tháng 9 cùng năm. Ông Nguyễn Vũ Bình 

từng làm biên tập viên trong Tạp chí Cộng sản, nơi ông 

được tiếp cận với nhiều tài liệu về dân chủ đa nguyên 

nên đã "tự diễn biến". Năm 2000, ông Nguyễn Vũ Bình 

làm đơn thành lập Đảng Tự do - Dân chủ nên bị đuổi 

việc. Tháng 9/2002 ông bị bắt và sau đó bị kết án 7 

năm tù với tội danh "gián điệp". 

381 PHAN ĐÌNH SANG 

Sinh năm : 1967 

Nơi cư trú : Thôn 7, xã 

Hương Long, huyện Hương 

Khê, Hà Tĩnh 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Ông Phan Đình Sang bị công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ từ 

ngày 12/3/2024 với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, 

tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống 

nhà nước" theo Điều 117 BLHS 2015. Ông bị kết án 6 

năm tù và 2 năm quản chế trong phiên tòa ngày 

26/8/2024. 

382 THẠCH CHANH ĐA RA 

Sinh năm : 1990 

Quê quán : Xã Loan Mỹ, 

huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh 

Long 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Ông Thạch Chanh Đa Ra, một tu sĩ Phật giáo người 

Khmer tại chùa Đại Thọ, bị Cơ quan an ninh điều tra 

tỉnh Vĩnh Long khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 

26/03/2024 với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do 

dân chủ" theo Điều 331 BLHS 2015. Sau đó, ông Thạch 

Chanh Đa Ra tiếp tục bị khởi tố thêm tội danh "Bắt, giữ 

người trái pháp luật" theo Điều 157 BLHS 2015. Ngày 

26/11/2024, tòa án tỉnh Vĩnh Long kết án ông 6 năm 

tù đối với hai cáo buộc trên. 

383 KIM KHIÊM 

Sinh năm : 1978 

Quê quán : Xã Loan Mỹ, 

huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh 

Long 

Bị kết án : 3 năm tù. 

Ông Kim Khiêm, người Khmer, bị bắt giữ cùng với ông 

Thạch Chanh Đa Ra vào ngày 26/3/2024 với cáo buộc 

"Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" quy định tại Điều 

331 BLHS 2015. Ông Kim Khiêm bị kết án 3 năm tù 

trong phiên tòa diễn ra vào tháng 11 cùng năm. 

384 DƯƠNG KHẢI 

Sinh năm : 1994 

Quê quán : Xã Lạc Hòa, thị 

xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng 

Bị kết án : 5 năm 9 tháng 

tù. 

Ông Dương Khải, một tu sĩ Phật giáo người Khmer, 

cũng bị bắt giữ trong vụ việc tại chùa Đại Thọ với cáo 

buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" và "Bắt, giữ 

người trái pháp luật" lần lượt theo Điều 331 và Điều 

157 BLHS 2015. Ông bị tòa án tỉnh Vĩnh Long kết án 5 

năm 9 tháng tù trong phiên tòa ngày 26/11/2024. 
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385 THẠCH QÚY LẦY 

Sinh năm : 1986 

Quê quán : Xã Phong Phú, 

huyện Cầu Kè, tỉnh Trà 

Vinh 

Bị kết án : 2 năm tù. 

Ông Thạch Qúy Lầy (hoặc Thạch Qúy Lay) bị bắt giữ 

trong vụ án tại chùa Đại Thọ với cáo buộc "Bắt, giữ 

người trái pháp luật" theo Điều 157 BLHS 2015. Ông bị 

kết án 2 năm tù trong phiên tòa ngày 26/11/2024 của 

tòa án tỉnh Vĩnh Long. 

386 KIM SA RƯƠNG 

Sinh năm : 1987 

Quê quán : Xã Phú Cần, 

huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà 

Vinh 

Bị kết án : 2 năm tù. 

Ông Kim Sa Rương, người Khmer, bị bắt giữ trong vụ 

án chùa Đại Thọ với cáo buộc "Bắt, giữ người trái pháp 

luật". Ông bị tòa án tỉnh Vĩnh Long kết án 2 năm tù 

trong phiên tòa ngày 26/11/2024. 

387 THẠCH CHÓP 

Sinh năm : 2003 

Quê quán : Xã Loan Mỹ, 

huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh 

Long 

Bị kết án : 2 năm tù. 

Ông Thạch Chóp cũng bị bắt giữ trong vụ án chùa Đại 

Thọ với cáo buộc "Bắt, giữ người trái pháp luật" theo 

Điều 157 BLHS 2015. Ông bị kết án 2 năm tù trong 

hiên tòa ngày 26/11/2024. 

388 THẠCH NHA 

Sinh năm : 1998 

Quê quán : Xã Loan Mỹ, 

huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh 

Long 

Bị kết án : 2 năm tù. 

Ông Thạch Nha, người Khmer, bị bắt giữ theo Điều 157 

BLHS 2015 với cáo buộc "Bắt, giữ người trái pháp luật". 

Ông bị kết án 2 năm tù trong phiên tòa xét xử vụ án 

chùa Đại Thọ vào ngày 26/11/2024. 

389 NGUYỄN ĐỨC DỰ 

Sinh năm : 1976 

Nơi cư trú : Phường An 

Phú, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

Không có thông tin xét xử. 

Ông Nguyễn Đức Dự bị Cơ quan an ninh điều tra công 

an tỉnh Bình Dương khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 

27/3/2024 với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân 

chủ" theo Điều 331 BLHS 2015. Cơ quan công an cho 

rằng ông Dự đã đăng tải nhiều thông tin, bình luận "sai 

sự thực" về vụ án Hồ Duy Hải. Cho đến nay vẫn chưa 

có thông tin về việc xét xử ông Nguyễn Đức Dự được 

công bố. 

390 HOÀNG QUỐC VIỆT 

Sinh năm : 1978 

Nơi cư trú : Phường Tân 

Đông Hiệp, thành phố Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

Không có thông tin xét xử. 

Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Bình Dương cho rằng ông 

Hoàng Quốc Việt đã "xuyên tạc" "đăng tải thông tin sai 

sự thật" về vụ án Hồ Duy Hải nên đã khởi tố ông cùng 

với ông Nguyễn Đức Dự với cáo buộc "Lợi dụng các 

quyền tự do dân chủ" quy định tại Điều 331 BLHS 2015. 

Cho đến nay vẫn chưa có thông tin xét xử ông Hoàng 

Quốc Việt được công bố. 
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391 LÊ PHÚ TUÂN 

Sinh năm : 1972 

Nơi cư trú : Tổ dân phố 

Vĩnh Sơn, thị trấn Vĩnh 

Lộc, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang 

Bị kết án : 4 năm 8 tháng 

tù. 

Ông Lê Phú Tuân bị bắt giữ ngày 29/3/2024 và bị tòa 

án huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang kết án 4 năm 

8 tháng tù theo cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do 

dân chủ" theo Điều 331 BLHS 2015. Cáo buộc cho rằng 

ông Lê Phú Tuân đã đăng tải 21 video, gây "suy giảm 

niềm tin của nhân dân vào pháp luật và uy tín của cơ 

quan nhà nước". 

392 BÙI THỊ LINH 

Sinh năm : 1989 

Nơi cư trú : Huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội 

Không có thông tin xét xử. 

Bà Bùi Thị Linh bị cáo buộc đăng tải "thông tin sai sực 

thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cán bộ, chiến 

sĩ, lãnh đạo công an tỉnh Điện Biên, viện kiểm sát tỉnh 

Điện Biên" liên quan đến sự việc chồng bà bị bắt giữ 

trong một vụ án hình sự nên ngày 26/4/2024, công an 

tỉnh Điện Biên đã bắt bà Bùi Thị Linh với cáo buộc "Lợi 

dụng các quyền tự do dân chủ" theo Điều 331 BLHS 

2015. Cho đến nay vẫn không có thông tin về việc xét 

xử bà Linh được công bố. 

393 HỒ TRỌNG PHÚC 

Sinh năm : 2008 

Nơi cư trú : Tỉnh An Giang 

Bị kết án : 1 năm tù. 

Ông Hồ Trọng Phúc là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại 

chùa Quang Minh Tự. Ông bị khởi tố ngày 1/1/2025 

theo Điều 331 BLHS 2015 với cáo buộc "Lợi dụng các 

quyền tự do dân chủ", sử dụng mạng xã hội chia sẻ, 

đăng tải các bài viết "xuyên tạc, vu khống đảng và nhà 

nước xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo", "có 

các nội dung bịa đặt, gây hoang mang, gây chiến tranh 

tâm lý". Ông Phúc bị kết án 1 năm tù trong phiên tòa 

ngày 9/7/2025 của tòa án tỉnh An Giang khi chưa đầy 

18 tuổi. 

394 NGUYỄN MẠNH HÙNG 

Sinh năm : 1954 

Nơi cư trú : Phường Xuân 

Hương, thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

Bị kết án : 6 năm tù. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, từng là mục sư quản nhiệm 

Hội thánh Tin Lành Chuồng bò thuộc Giáo hội 

Mennonite độc lập, bị bắt giữ ngày 16/1/2025 với cáo 

buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, 

tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" (Điều 117 

BLHS 2015). Ông bị kết án 6 năm tù và 5 năm quản 

chế trong phiên tòa ngày 30/10/2025 diễn ra tại thành 

phố Đà Lạt. 
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395 PHẠM XUÂN THỜI 

Sinh năm : 1969 

Nơi cư trú : Thị trấn Dầu 

Giây, huyện Thống Nhất, 

Đồng Nai 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Phạm Xuân Thời bị công an huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 

17/1/2025 với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân 

chủ" theo Điều 331 BLHS 2015. Công an huyện Thống 

Nhất cho rằng ông Thời đã đăng tải lên mạng xã hội 

nhiều thông tin "sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, 

đường lối chính sách của đảng và nhà nước". Cáo buộc 

cũng cho rằng ông Thời đã "lợi dụng quyền khiếu nại tố 

cáo để xuyên tạc, nói xấu, làm mất uy tín của đảng, 

nhà nước và cán bộ các cấp". 

396 ĐÀO CÔNG HIỂN 

Sinh năm : 1968 

Nơi cư trú : Huyện Thống 

Nhất, Đồng Nai 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Đào Công Hiển bị khởi tố và bắt tạm giam vào 

ngày 17/1/2025 với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự 

do dân chủ" theo Điều 331 BLHS 2015. Ông Hiện cũng 

bị công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cáo buộc 

đã "lợi dụng mạng xã hội", "lợi dụng quyền khiếu nại 

tố cáo" để "xuyên tạc, nói xấu, làm mất uy tín của 

đảng, nhà nước và cán bộ các cấp." 

397 PHAN MINH TUẤN 

Sinh năm : 1981 

Nơi cư trú : Quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Phan Minh Tuấn bị công an tỉnh Bến Tre bắt giữ 

ngày 25/1/2025 với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, 

tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống 

nhà nước" (Điều 117 BLHS 2015). Hiện nay không có 

thông tin về việc xét xử vụ án của ông Tuấn. 

398 ĐOÀN MINH TUÂN 

Sinh năm : 1976 

Nơi cư trú : Khóm 1, thị 

trấn Sa Rài, huyện Tân 

Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ngày 27/2/2025, ông Đoàn Minh Tuân bị Cơ quan an 

ninh điều tra tỉnh Đồng Tháp khởi tố và bắt tạm giam 

với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền 

thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" 

(Điều 117 BLHS 2015). Cơ quan điều tra cho rằng ông 

Tuân "càng ngày càng chia sẻ những nội dung chống 

nhà nước gay gắt, thách thức hơn" nên đã quyết định 

bắt giữ ông. 

399 NGUYỄN XUÂN BÌNH 

Sinh năm : 1976 

Nơi cư trú : Phường An 

Cựu, quận Thuận Hóa, 

Thừa Thiên Huế (nay là 

phường An Cựu, thành phố 

Huế) 

Ông Nguyễn Xuân Bình bị bắt giữ ngày 28/3/2025 với 

cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" theo 

Điều 109 BLHS 2015. Theo kết luận điều tra ngày 

22/9/2025, Bộ Công an cho rằng ông Bình là thành viên 

Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời nên đã đề nghị 

truy tố ông cùng 23 người khác. 
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Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

400 LÊ THỊ MAI 

Sinh năm : 1984 

Nơi cư trú : Phường Mộ 

Lao, Hà Đông, Hà Nội 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Bà Lê Thị Mai bị bắt giữ ngày 29/3/3035 với cáo buộc 

"Lợi dụng các quyền tự do dân chủ". Cơ quan an ninh 

điều tra Bộ Công an cho rằng bà Mai đã "lợi dụng quyền 

khiếu nại tố cáo để xâm phạm đến quyền và lợi ích của 

người khác" nên đã đề nghị truy tố bà theo khoản 2 

Điều 331 BLHS 2015. 

401 DƯƠNG THỊ DU 

Sinh năm : 1959 

Nơi cư trú : Thôn Mã Tẩy, 

xã Nghĩa Phương, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

Không có thông tin xét xử. 

Bà Dương Thị Du bị công an tỉnh Bắc Giang khởi tố và 

bắt tạm giam ngày 22/1/2025 với cáo buộc "Lợi dụng 

các quyền tự do dân chủ" theo Điều 331 BLHS 2015. 

Theo kết luận điều tra ngày 28/4/2025, công an tỉnh 

Bắc Giang cho rằng bà Du đã lợi dụng việc khiếu kiện 

đòi bồi thường đất đai để đưa ra những yêu cầu "vô lý", 

"gây cản trở việc thi công", "kích động, gây phức tạp 

về an ninh trật tự". 

402 NGUYỄN THỊ HIỀN 

Sinh năm : 1973 

Nơi cư trú : Tổ dân phố 

Riễu, phường Dĩnh Trì, 

thành phố Bắc Giang 

Không có thông tin xét xử. 

Bà Nguyễn Thị Hiền bị công an tỉnh Bắc Giang khởi tố 

ngày 24/1/2025 trong cùng vụ án với bà Nguyễn Thị 

Du. Công an tỉnh Bắc Giang cho rằng bà Hiền đã "lợi 

dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xúc phạm danh dự, uy 

tín, gây cản trở hoạt động bình thường của cơ quan nhà 

nước". Tháng 4/2025, bà Hiền bị đề nghị truy tố theo 

tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" (Điều 331 

BLHS 2015). 

403 TRẦN ĐÌNH TOAN 

Sinh năm : 1958 

Nơi cư trú : Phường Kim 

Dinh, thành phố Bà Rịa, Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Trần Đình Toan bị bắt giữ ngày 22/3/2025 với cáo 

buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" theo Điều 331 

BLHS 2015. Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu cho rằng ông Toan đã "lợi dụng mạng xã hội 

đăng tải các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm 

danh dự cá nhân, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp 

của lực lượng công an; chính quyền thành phố Bà Rịa, 

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu." 
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404 ĐẶNG NGỌC THANH 

Sinh năm : 1993 

Nơi cư trú : Ấp 8, xã An 

Trường, huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Đặng Ngọc Thanh bị bắt giữ ngày 26/3/2025 với 

cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" theo Điều 

331 BLHS 2015. Công an tỉnh Trà Vinh cho rằng ông 

Thanh đã sử dụng mạng xã hội để đăng tải những nội 

dung "xuyên tạc thành quả xây dựng đất nước, vu cáo 

chính quyền địa phương". 

405 THẠCH NGA 

Sinh năm : 1990 

Quê quán : Ấp Đồng 

Khoen, xã Phong Phú, 

huyện Cầu Kè, tỉnh Trà 

Vinh (xã Phong Thạnh, tỉnh 

Vĩnh Long mới) 

Bị kết án : 3 năm 6 tháng 

tù. 

Tòa án khu vực 12 tỉnh Vĩnh Long kết án ông Thạch 

Nga, người Khmer, 3 năm 6 tháng tù theo cáo buộc "Lợi 

dụng các quyền tự do dân chủ", khoản 2 Điều 331 BLHS 

2015. Ông Thạch Nga bị bắt từ ngày 24/3/2025 cùng 

với ông Thạch Xuân Đồng và ông Kim Som Rinh. 

406 KIM SOM RINH 

Sinh năm : 1979 

Quê quán : Ấp Đại Trường, 

xã Phú Cần, huyện Tiểu 

Cần, tỉnh Trà Vinh (xã Tiểu 

Cần, tỉnh Vĩnh Long mới) 

Bị kết án : 3 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Kim Som Rinh là một nhà sư người Khmer, ông bị 

bắt giữ ngày 24/3/2025 với cáo buộc "Lợi dụng các 

quyền tự do dân chủ" theo khoản 2 Điều 331 BLHS 

2015. Ông bị tòa án khu vực 12 tỉnh Vĩnh Long kết án 

3 năm 6 tháng tù. 

407 THẠCH XUÂN ĐỒNG 

Sinh năm : 1987 

Quê quán : Ấp Nhì, xã Tân 

Hùng, huyện Tiểu Cần, 

tỉnh Trà Vinh (xã Hùng 

Hòa, tỉnh Vĩnh Long mới) 

Bị kết án : 3 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Thạch Xuân Đồng (hoặc Đông) bị tòa án khu vực 

12 tỉnh Vĩnh Long kết án 3 năm 6 tháng tù cùng với 

ông Thạch Nga và ông Kim Som Rinh, đều là người 

Khmer. Ba ông đều bị bắt giữ vào ngày 24/3/2025 với 

cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" quy định 

tại Điều 331 BLHS 2015. 

408 LÊ VĂN CẦN 

Sinh năm : 1966 

Nơi cư trú : Thành phố Cần 

Thơ 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Lê Văn Cần bị Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi 

tố và bắt tạm giam ngày 4/6/2025 với cáo buộc "Lợi 

dụng các quyền tự do dân chủ" theo Điều 331 BLHS 

2015. Ông Cần bị cho là người chủ trì kênh youtube 

Người Đưa Tin, "phát tán 6.700 video có nội dung tiêu 

cực, xuyên tạc nhằm vào các cá nhân, tổ chức trong hệ 
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thống chính trị, cũng như các chủ trương, chính sách 

của Đảng và pháp luật của Nhà nước." 

409 NGUYỄN ĐỨC MINH 

Sinh năm : 2001 

Nơi cư trú : Tỉnh An Giang 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng ông Nguyễn 

Đức Minh là người trợ giúp kỹ thuật cho kênh youtube 

Người Đưa Tin nên đã bắt giữ ông vào ngày 4/6/2025 

với cáo buộc "lợi dụng các quyền tự do dân chủ" theo 

Điều 331 BLHS 2015. 

410 NGUYỄN HOÀNG TÂN 

Sinh năm : 1998 

Nơi cư trú : Tỉnh Vĩnh Long 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Nguyễn Hoàng Tân cũng bị cho là người thiết kế, 

kiên tập cho kênh youtube Người Đưa Tin nên đã bị 

khởi tố và bắt giữ vào ngày 4/6/2025 với cáo buộc "lợi 

dụng các quyền tự do dân chủ" theo Điều 331 BLHS 

2015. 

411 TRẦN NHƯ PHƯỚC 

Sinh năm : 1987 

Nơi cư trú : Thôn Văn 

Định, xã Ninh Phú, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Trần Như Phước bị Công an thành phố Hồ Chí Minh 

khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 10/6/2025 với cáo 

buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" (Điều 331 

BLHS 2015). Ông Phước bị cáo buộc đã sử dụng TikTok 

để đăng tải "nội dung xuyên tạc về công tác cán bộ" 

trong sự việc ông trung tướng Lê Hồng Nam - giám đốc 

Công an thành phố Hồ Chí Minh - đang chờ nghỉ hưu. 

412 NGÔ SƠN HÀ 

Sinh năm : 1974 

Nơi ở : Số nhà 27, xóm 2, 

thôn Hàng Hải, xã Gung 

Ré, huyện Di Linh, tỉnh 

Lâm Đồng 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Ngô Sơn Hà bị Công an thành phố Hồ Chí Minh 

khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 10/6/2025 với cáo 

buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" (Điều 331 

BLHS 2015). Ông Hà bị cáo buộc đã sử dụng TikTok để 

đăng tải "nội dung xuyên tạc về công tác cán bộ từ 

Trung ương đến địa phương, chủ trương sáp nhập, tinh 

gọn bộ máy." 

413 PHẠM VIẾT CÔNG 

Sinh năm : 1957 

Nơi cư trú : Thôn Trung 

Long, xã Trung Lộc, huyện 

Can Lộc cũ (nay là xã 

Đồng Lộc), tỉnh Hà Tĩnh 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Phạm Viết Công bị Cơ quan an ninh điều tra tỉnh 

Hà Tĩnh khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 15/7/2025 

với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" (Điều 

331 BLHS 2015). Ông Công bị cáo buộc "lợi dụng việc 

khiếu nại tố cáo, lợi dụng mạng xã hội đăng tải nhiều 

bài viết có nội dung vu khống, xúc phạm uy tín, bôi nhọ 

danh dự của tổ chức Đảng, chính quyền và lãnh đạo 

các cấp, gây cản trở việc triển khai nhiều công trình, 

dự án trọng điểm tại địa phương." 
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414 HỒ SỸ QUYẾT 

Quê quán : Xã Hùng 

Thành, huyện Yên Thành, 

Nghệ An 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Hồ Sỹ Quyết (facebook Quyết Hồ) là một người 

vận động xã hội dân sự. Ngày 28/8/2025, gia đình mất 

liên lạc với ông khi ông đang đi làm tại thành phố Hồ 

Chí Minh. Ngày hôm sau ông bắt máy điện thoại và trả 

lời ngắn gọn là đang bị giữ tại đồn công an, sau đó tiếp 

tục mất liên lạc. Ngày 17/9/2025, gia đình mới được Cơ 

quan an ninh điều tra Bộ Công an thông báo là ông 

Quyết đã bị khởi tố từ ngày 10/9/2025 và bị bắt tạm 

giam từ ngày 13/9/2025. Gia đình không được thông 

báo ông Quyết bị bắt giữ theo cáo buộc nào. 

415 TRẦN QUANG NAM 

Sinh năm : 1986 

Quê quán : Thôn 2 Công 

Xá, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh 

Bình (thị trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, tỉnh Hà 

Nam cũ) 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Trần Quang Nam bị bắt giữ tại khu vực thành phố 

Hồ Chí Minh từ ngày 28/9/2025 tuy nhiên đến ngày 

17/9/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mới 

thông báo đã bắt giữ ông Nam và tạm giam ông Nam 

từ ngày 8/9/2025 đến ngày 27/12/2025. Không có 

thông tin về nội dung cáo buộc đối với ông Nam 

416 NGUYỄN TUẤN NGHĨA 

Quê quán : Số 48, phố Lãn 

Ông, phường Hàng Bồ, 

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa bị bắt giữ từ ngày 28/8/202 

nhưng không rõ ông bị khởi tố theo cáo buộc nào. 

417 TRẦN QUANG TRUNG 

Sinh năm : 1991 

Quê quán : Số 344 Lương 

Thế Vinh, phường Nam 

Định, tỉnh Ninh Bình 

(phường Cửa Bắc, thành 

phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định cũ) 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Trần Quang Trung (tên thường gọi : Lý Quang Sơn 

hoặc Khánh) bị bắt giữ từ ngày 30/8/2025 nhưng đến 

ngày 17/9/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an 

mới thông báo đã bắt giữ ông. Theo thông báo của công 

an, ông Trung bị tạm giam từ ngày 10/9/2025 đến ngày 

29/12/2025. Gia đình ông không được biết ông bị khởi 

tố theo cáo buộc nào. 
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418 NGUYỄN VĂN TÚ 

Sinh năm : 1995 

Quê quán : Thôn Cồn Sẻ, 

xã Nam Gianh, tỉnh Quảng 

Trị (xã Quảng Lộc, thị xã 

Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 

cũ) 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Nguyễn Văn Tú bị bắt giữ vào cuối tháng 8/2025 

đầu tháng 9/2025 nhưng đến ngày 17/9/2025, Cơ quan 

An ninh điều tra mới thông báo cho gia đình. Tuy nhiên 

gia đình ông Tú không được biết ông Tú bị khởi tố theo 

cáo buộc nào. Theo thông báo của công an, ông Tú sẽ 

bị tạm giam từ ngày 14/9/2025 đến ngày 2/1/2026. 

419 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 

Sinh năm : 1976 

Địa chỉ : Tổ Phú Xá 2, 

phường Tích Lương, tỉnh 

Thái Nguyên (tổ 3, phường 

Phú Xá, thành phố Thái 

Nguyên cũ) 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Nguyễn Văn Trường bị công an tỉnh Thái Nguyên 

bắt giữ khi đang livestream vào ngày 21/09/2025 tại 

nhà riêng. Ông bị cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do 

dân chủ" (Điều 331 BLHS 2015). Trước đó, vào năm 

2018, ông Trường đã từng bị bắt giam cũng với cáo 

buộc này. 

420 NGUYỄN CÔNG HỢP 

Sinh năm : 1950 

Địa chỉ : Xã Kha Sơn, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Nguyễn Công Hợp bị Công an tỉnh Thái Nguyên 

khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 22/9/2025 với cáo 

buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" theo Điều 331 

BLHS 2015. 

421 NGÔ TRÍ CƯỜNG 

Sinh năm : 1966 

Nơi cư trú : Xã Đô Lương 

(địa phận huyện Đô Lương 

cũ), tỉnh Nghệ An 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Ngô Trí Cường bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 

ngày 26/9/2025 với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự 

do dân chủ" theo Điều 331 BLHS 2015. Ông Cường bị 

cáo buộc "đăng tải không đúng sự thật, không đúng với 

các kết luận của cơ quan chức năng, làm ảnh hưởng 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, 

gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an 

ninh, trật tự trên địa bàn." 
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422 VÕ THỊ PHỤNG 

Sinh năm : 1979 

Địa chỉ : Thôn Tân Phụng 

1, xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai 

(xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định cũ) 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Bà Võ Thị Phụng bị Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Gia 

Lai khởi tố và bắt tạm giam ngày 6/10/2025 với cáo 

buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" theo Điều 331 

BLHS 2015. Công an tỉnh Gia Lai cáo buộc bà Phụng đã 

"chống phá khởi công" dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ 

giai đoạn 1 tại xã Phù Mỹ Đông (huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định Cũ), đã livestream trên Facebook cảnh người 

dân tập trung xung quanh lễ khởi công dự án, "kích 

động, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương". Công 

an còn cáo buộc bà Võ Thị Phụng "có những lời lẽ xuyên 

tạc, bịa đặt, cung cấp thông tin sai sự thật về dự án, 

cho rằng dự án trên chưa được chuyển đổi mục đích sử 

dụng rừng, chưa đánh giá tác động môi trường, chưa 

lấy ý kiến nhân dân." 

423 NGUYỄN VĂN TÒNG 

Sinh năm : 1969 

Địa chỉ : Thôn Xuân Bình, 

xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai 

(huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định cũ) 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Nguyễn Văn Tòng bị Công an tỉnh Gia Lai khởi tố 

và bắt tạm giam ngày 7/10/2025 với cáo buộc "Lợi 

dụng các quyền tự do dân chủ" theo Điều 331 BLHS 

2015. Ông Tòng bị cáo buộc là "người xúi giục" bà Võ 

Thị Phụng livestream "chống phá khởi công" dự án Khu 

công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 tại xã Phù Mỹ Đông 

(huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Cũ). 

424 HUỲNH NGỌC TUẤN 

Sinh năm : 1963 

Nơi cư trú : Phường Buôn 

Hồ, Đăk Lăk 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Huỳnh Ngọc Tuấn bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố 

và bắt tạm giam ngày 7/10/2025 với cáo buộc "Làm, 

tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật 

phẩm nhằm chống nhà nước" (Điều 117 BLHS 2015). 

Ông Tuấn đã từng bị kết án 10 năm tù cũng với tội danh 

này vào năm 1992 sau khi viết một tác phẩm hư cấu 

mà chính quyền không mong muốn. 

425 Y NUEN AYŬN 

Sinh năm : 1967 

Nơi ở : Buôn Puăn B, xã Ea 

Phê, (xã Ea Phê, huyện 

Krông Pắc cũ), tỉnh Đăk 

Lăk 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Y Nuen Ayŭn bị công an tỉnh Đắk Lắk bắt ngày 

8/10/2025 với cáo buộc "Phá hoại chính sách đoàn kết 

(Điều 116 BLHS 2015). Chính quyền cho rằng ông là 

trưởng ban điều hành của Hội thánh Tin lành Đấng 

Christ Tây Nguyên. 
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426 NGUYỄN DUY NIỆM 

Sinh năm : 1968 

Nơi ở : Xóm Đông Sơn 5, 

xã Lương Sơn, (xã Đông 

Sơn, huyện Đô Lương cũ), 

tỉnh Nghệ An 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Nguyễn Duy Niệm bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 

9/10/2025 với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên 

truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà 

nước" (Điều 117 BLHS 2015). Công an tỉnh Nghệ An 

cáo buộc ông Niệm đã liên lạc với những thành viên của 

Tập hợp Dân chủ Đa nguyên như ông Nguyễn Gia 

Kiểng, ông Trần Khắc Đức, ông Quách Gia Khang và 

đăng tải nhiều nội dung "chống phá đảng và nhà nước". 

Tại thời điểm bị bắt giữ, ông Niệm vẫn là đảng viên 

đảng Cộng sản Việt Nam. 

427 NGUYỄN NGỌC KHOA 

Sinh năm : 1965 

Nơi cư trú : Phường Ba 

Đình (địa phận quận Ba 

Đình cũ), thành phố Hà Nội 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ngày 22/9/2025, Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, 

đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Khoa theo cáo buộc 

"Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 BLHS 

2015). Ông Khoa bị bắt giữ với cáo buộc là thành viên 

của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. 

428 NGUYỄN THỊ NGỌC XUYẾN 

Sinh năm : 1974 

Nơi cư trú : Phường Vũng 

Tàu, thành phố Hồ Chí 

Minh (thuộc thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu cũ) 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuyến bị khởi tố và bắt tạm giam 

với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" theo 

Điều 109 BLHS 2015. Bộ Công an kết luận bà Xuyến là 

thành viên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và 

đề nghị truy tố bà trong kết luận điều tra ngày 

22/9/2025. 

429 TRẦN THỊ KIM HOÀ 

Sinh năm : 1964 

Nơi cư trú : Phường Vũng 

Tàu, thành phố Hồ Chí 

Minh (thuộc thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu cũ) 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Bà Trần Thị Kim Hoa bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo 

buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" theo Điều 

109 BLHS 2015. Trong kết luận điều tra ngày 

22/9/2025, Bộ Công an cho rằng bà Hoa là thành viên 

Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. 
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430 NGUYỄN QUANG ĐÍNH 

Sinh năm : 1968 

Nơi cư trú : Phường Hải 

Châu, (phường Hải Châu, 

quận Hải Châu cũ), thành 

phố Đà Nẵng 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Nguyễn Quang Đính bị Bộ Công án cáo buộc là 

thành viên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Ngày 

22/9/2025, Bộ Công an đã đề nghị truy tố ông theo cáo 

buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 

BLHS 2015). 

431 HOÀNG THÔNG 

Sinh năm : 1954 

Nơi cư trú : Phường Nam 

Đông Hà (địa phận thành 

phố Đông Hà cũ), tỉnh 

Quảng Trị 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Ông Hoàng Thông bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo 

buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (Điều 109 

BLHS 2015). Ngày 22/9/2025, Bộ Công an đã đề nghị 

truy tố ông Thông vì cho rằng ông là thành viên Chính 

phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. 

432 HOÀNG CHÍ TIÊN 

Sinh năm : 1987 

Nơi cư trú : Phường Nam 

Đông Hà (địa phận thành 

phố Đông Hà cũ), tỉnh 

Quảng Trị 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Bộ Công an cho rằng ông Hoàng Chí Tiên là thành viên 

Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Ngày 

22/9/2025, Bộ Công an đã ra quyết định đề nghị truy 

tố ông theo cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính 

quyền" (Điều 109 BLHS 2015). 

433 HÀ TRƯỜNG XUÂN 

Sinh năm : 1955 

Nơi cư trú : Phường Trà 

Vinh, tỉnh Vĩnh Long (địa 

phận thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh cũ) 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Bà Hà Trường Xuân bị khởi tố vì bị cáo buộc là thành 

viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Ngày 

22/9/2025, Bộ Công an đề nghị truy tố bà theo ĐIều 

109 BLHS 2015 về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính 

quyền." 

434 LÊ THỊ THÚY 

Sinh năm : 1980 

Nơi cư trú : Thôn Phú Bình, 

xã Ia Le, tỉnh Gia Lai 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Bà Lê Thị Thúy bị bắt giữ vào ngày 30/10/2025. Công 

an tỉnh Gia Lai cho rằng bà Thúy đã phát sóng 

livestream trên Facebook với nội dung "sai sự thật", 

đưa thông tin "không được kiểm chứng" "làm mất uy 

tín của hai cán bộ công an" nên đã khởi tố bà theo 

khoản 2 Điều 331 BLHS 2015 về tội "Lợi dụng các 

quyền tự do dân chủ." 
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435 NGUYỄN THỊ OANH 

Sinh năm : 1961 

Nơi cư trú : Tổ dân phố 5A, 

phường Trung Sơn (địa 

phận thành phố Tam Điệp 

cũ), tỉnh Ninh Bình 

Tạm giam trong giai đoạn 

điều tra. 

Bà Nguyễn Thị Oanh bị Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh 

Ninh Bình khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 

21/10/2025 với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do 

dân chủ" (Điều 331 BLHS 2015). Truyền thông nhà 

nước đưa tin, từ năm 2014, bà Oanh cùng nhiều hộ dân 

khác đã khiếu kiện về việc bồi thường đất đai khi nhà 

nước thu hồi đất cho dự án nút giao đường sắt Bắc Nam 

và Quốc lộ 1A. Ngoài tự mình khiếu nại, bà Oanh còn 

hướng dẫn các hộ dân khác viết và gửi đơn thư. 

436 NGUYỄN THANH SƠN 

Sinh năm : 1969 

Nơi cư trú : Tiểu khu 19, 

xã Mai Sơn (địa phận 

huyện Mai Sơn cũ), tỉnh 

Sơn La 

Bị tạm giam để điều tra. 

Ông Nguyễn Thanh Sơn bị Cơ quan an ninh điều tra 

tỉnh Sơn La bắt tạm giam và khởi tố vào ngày 

13/11/2025. Ông Sơn bị khởi tố theo Điều 331 BLHS 

2015 về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ". Cơ 

quan an ninh điều tra cung cấp thông tin sơ bộ ban đầu 

cho rằng ông Sơn đã dùng Facebook đăng tải 168 bài 

viết và 13 video có nội dung "tuyên truyền, kích động, 

xuyên tạc, bôi nhọ đảng, nhà nước và lực lượng công 

an", "xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo đảng, 

chính phủ." 

437 ĐỖ VĂN NGÀ 

Sinh năm : 1977 

Nơi thường trú : Xóm 7, 

thôn Xuân Phương, xã Tuy 

Phước Đông, tỉnh Gia Lai 

(địa phận huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định cũ) 

Bị kết án : 7 năm tù. 

Ông Đỗ Văn Ngà bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công 

an cáo buộc là cộng tác viên của trang báo Thoibao.de 

của ông Lê Trung Khoa. Ông Ngà bị bắt giữ ngày 

17/11/2025 theo cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán, 

tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống 

nhà nước" (Điều 117 BLHS 2015). Trong phiên tòa ngày 

31/12/2025, ông Ngà bị kết án 7 năm tù. 

438 THẠCH THỊ HOA RI 

Sinh năm : 1971 

Nơi thường trú : Xã Phong 

Thạnh, tỉnh Vĩnh Long (địa 

bàn huyện Cầu Kè, tỉnh 

Trà Vinh cũ) 

Bị tạm giam để điều tra. 

Bà Thạch Thị Hoa Ri bị Cơ quan an ninh điều tra tỉnh 

Vĩnh Long bắt giữ ngày 18/11/2025 với cáo buộc "Lợi 

dụng các quyền tự do dân chủ" theo Điều 331 BLHS 

2015. Bà Thạch Thị Hoa Ri bị bắt giữ vì đã có các hoạt 

động phổ biến quyền của người bản địa cho cộng đồng 

người Khmer. 

439 PHẠM QUANG THIỆN 

Sinh năm : 1978 

Nơi thường trú : Phố An 

Trạch, phường Ô Chợ Dừa, 

Hà Nội 

Ông Phạm Quang Thiện là Giám đốc Trung tâm công 

nghệ và truyền thông đa phương tiện thuộc Văn phòng 

Chính phủ. Ông bị bắt ngày 4/12/2025 trong vụ án ông 

Lê Trung Khoa và Thoibao.de với cáo buộc "Làm, tàng 

trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm 
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Bị kết án : 5 năm 6 tháng 

tù. 

nhằm chống nhà nước" theo Điều 117 BLHS 2015. 

Trong phiên tòa ngày 31/12/2025, ông Thiện bị kết án 

5 năm 6 tháng tù. 

440 HUỲNH BẢO ĐỨC 

Sinh năm : 1984 

Nơi thường trú : Số 286/38 

Trần Hưng Đạo, phường 

Cầu Ông Lãnh, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Bị kết án : 6 năm 6 tháng 

tù. 

Ông Huỳnh Bảo Đức bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ 

Công an bắt giữ trong vụ án ông Lê Trung Khoa và 

Thoibao.de. Trong kết luận của Bộ Công an công bố 

ngày 10/12/2025, ông Đức bị cáo buộc "Làm, tàng trữ, 

phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm 

nhằm chống nhà nước" theo Điều 117 BLHS 2015. 

Trong phiên tòa ngày 31/12/2025, ông Đức bị kết án 6 

năm 6 tháng tù. 

441 HOÀNG THỊ HỒNG THÁI 

Sinh năm : 1980 

Nơi cư trú : Khu đô thị 

Thanh Hà, xã Bình Minh, 

thành phố Hà Nội 

Bị tạm giam để điều tra. 

Bà Hoàng Thị Hồng Thái (Facebooker Hồng Thái Hoàng) 

là một người có nhiều hoạt động xã hội. Bà sử dụng 

Facebook để phát biểu về các vấn đề chính trị, xã hội. 

Ngày 7/1/2026, bà bị Cơ quan an ninh điều tra Công 

an Hà Nội bắt giữ với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát 

tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm 

chống nhà nước" theo Điều 117 BLHS 2015. 

 


